TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN
Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo.

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.

LỜI NÓI ĐẦU
          Giáo trình may áo sơ mi, trình bày những kiến thức cơ bản về công nghệ lắp ráp bao gồm: công nghệ may các đường may cơ bản, công nghệ may các cụm chi tiết áo sơ mi. Quy trình lắp ráp áo sơ mi theo đúng tiêu chuẩn kỹ thật. Qua đó phát hiện ra các dạng sai hỏng xảy ra trong quá trình may, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa .
Giáo trình cung cấp kiến thức cơ bản về ngành may thời trang. Từ các công nghệ may cơ bản của các bộ phận chủ yếu, người học có khả năng phát triển ra các công nghệ may khác nhau để ứng dụng vào các kiểu may áo sơ mi thời trang. Nội dung được trình bày dõ dàng kèm theo các hình ảnh minh họa và những hướng dẫn cần thiết giúp học sinh, sinh viên nắm vững lý thuyết, đặc biệt là kỹ năng ra công cụm chi tiết và nguyên tắc lắp ráp hoàn chỉnh áo sơ mi.

          Trong quá trình thực hiện biên soạn đã rất cố gắng để hoàn thành nội dung của giáo trình. Tuy nhiên giáo trình không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Rất mong nhận được sự đóng góp của các độc giả .

         Biên soạn giáo trình xin cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình, của các đơn vị thuộc Tổng cục dạy nghề. Các giảng viên có kinh nghiệm đã đóng góp ý kiến quý báu trong quá trình biên soạn và hoàn thiện giáo trình này.
                                                                    Hà nội, ngày    tháng     năm 2023
                                                                            Tham gia biên soạn 

                                                                     Chủ biên: Nguyễn Thị Khiết 
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CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

MAY ÁO SƠ MI NAM NỮ
Mã số của mô đun: MĐ 15
Thời gian của mô đun: 195 giờ (Lý thuyết: 30h; Thực hành: 152h; Kiểm tra: 13h)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:
- Vị trí:
+ Mô đun May áo sơ mi được bố trí học trước hoặc học song song với mô đun Thiết kế trang phục.
- Tính chất:
+ Mô đun May áo sơ mi là mô đun mang tính tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:
- Trình bày được quy cách, yêu cầu kỹ thuật của các đường may cơ ban
- Lập quy trình lắp ráp và vẽ được mặt cắt của các bộ phận áo sơ mi
- May được các bộ phận chủ yếu của áo sơ mi như nẹp áo, túi áo, cổ áo, thép tay, măng sét;
- Lắp ráp hoàn chỉnh áo sơ mi theo yêu cầu công nghệ
- Đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và bố trí chỗ làm việc khoa học trong quá trình may.
III. Phương pháp học tập môđun
Chuẩn bị

- Dụng cụ và trang thiết bị:
+ Máy may công nghiệp: 1 kim, 2 kim, vắt sổ, ke cữ và một số máy chuyên dùng khác;
+ Kéo, thước, phấn, kim tay, kim máy;
+ Mẫu sang dấu, mẫu thành phẩm.
- Nguyên vật liệu: Để cho sinh viên thực tập và giảng viên may mẫu
+ Giấy bìa cứng;
+ Vải, chỉ các loại phù hợp với từng loại sản phẩm.
+ Mô đun Công nghệ may áo sơ mi mang tính tích hợp giữa lý thuyết và thực hành, vì vậy sau mỗi bài học, học viên phải:
+ Hiểu được yêu cầu kỹ thuật và phương pháp may của các cụm chi tiết, áo sơ mi.
+ Quv trình và sơ đồ lắp ráp sản phẩm: áo sơ mi nam, nữ
+ May được áo sơ mi nam, nữ đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật quy định
- Học viên cần nghiên cứu lý thuyết trước khi học bài mới. Sau khi học lý thuyết và quan sát giáo viên làm mẫu, học viên cần phải bắt trước và làm theo.
- Học viên cần tự rèn luyện thao tác kỹ thuật may trên các chất liệu vải khác nhau
BÀI MỞ ĐẦU

Giới thiệu
Công nghệ may đóng một vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm may mặc, giúp cho sản phẩm đa dạng, có giá trị về mặt thẩm mỹ và giá trị sử dụng cao. Công nghệ may phải hợp lý với từng loại sản phẩm may mặc.
1. Khái quát nội dung và trọng tâm của mô đun may áo sơ mi
- Mô đun may áo sơ mi giới thiệu phương pháp may các cụm chi tiết và quy trinh lắp ráp áo sơ mi.
- Trọng tâm của Mô đun may áo sơ mi - Cao đẳng nghề May thời trang là:
2. Phương pháp học tập mô đun
Mô đun may áo sơ mi mang tính tích hợp giữa lý thuyết và thực hành, vì vậy sau mỗi bài học, sinh viên phải thực hành may các cụm chi tiết.
- Sinh viên cần nghiên cứu lý thuyết trước khi học bài mới.
- Sau khi học lý thuyết và quan sát giáo viên làm mẫu, người học cần phải tư duy và thực hành may các cụm chi tiết của sản phẩm áo sơ mi.
- Sinh viên cần tự rèn luyện thao tác may các cụm chi tiết để may hoàn chỉnh áo  sơ mi nam đảm bảo yêu cầu kỹ thuật quy định và định mức thời gian.


BÀI 1: CÁC ĐƯỜNG MAY  CƠ BẢN
Mã bài : MĐ15 – 01

I. CÁC ĐƯỜNG MAY TAY CƠ BẢN
Giới thiệu
Mặc dù đã có những thiết bị hiện đại may được hàng loạt các sản phẩm may mặc đạt chất lượng cao. Tuy nhiên, máy móc không thể thay thế được hoàn toàn bàn tay khéo léo của con người nhất là trong sản xuất những sản phẩm có tính nghệ thuật cao, đường may tay vẫn được lựa chọn để thực hiện hoàn chỉnh sản phẩm, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm trên thương trường. Bên cạnh đó một số sản phẩm lễ hội truyền thống, các đường may tay không thể thay thế nhu: áo dài, măng tô, com lê, sản phẩm từ các loại lông thú ... Vì vậv cần rèn luyện các thao tác sử dụng các dụng cụ nghề may thủ công truyền thống vì đó là một trong những tiêu chí đánh giá trình độ nghề nghiệp của người thợ.
Mục tiêu của bài:
- Phân biệt đúng các đường may tay cơ bản sử dụng trong quá trình may
- May được các kiểu đường may đúng thao tác, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
- Ứng dụng các đường may tay cơ bản vào quá trình may sản phẩm
- Đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập.
1. Ý nghĩa của may tay
Những đường may tay có tác dụng:
- Là những đường may tạm thời, tạo cho những đường may trên máy thực hiện được chính xác và chất lượng cao.
- Tạo dáng cho những bộ phận của quần áo phù hợp với hình dáng cơ thể, làm tăng giá trị sử dụng và giá trị thẩm mỹ của quần áo.
- Làm cơ sở để phát triền nâng cao ngihiệp vụ từ may quần áo đơn giản sang may quần áo phức tạp được dễ dàng.
2. Những điều kiện cần thiết:

* Chỗ ngồi may tay thuận tiện:
Bố trí chỗ ngồi may tay ở nơi có đầy đủ ánh sáng và bàn ghế phù hợp với tầm vóc của cơ thể như có bục để chân hoặc bàn có thang ngang, để người ngồi may tay làm việc thoải mái, đạt năng suất cao, phòng tránh bệnh nghề nghiệp.
Ánh sáng cần đủ để nhìn thấy rõ mũi may, với khoảng cách từ mũi may tới mắt là (25 ÷ 30cm). Cường độ chiếu sáng cần thiết cho các đường may là 300 lux ( Lux là đơn vị đo cường độ ánh sáng). Nếu may hàng sáng màu có thể giảm 20 ÷  40% cường độ chiếu sáng, nếu may hàng sẫm màu lại phải tăng 40 ÷ 50% cường độ chiêu sáng mới đủ.
* Các dụng cụ may tay thích hợp:
- Kim, chỉ may phù hợp với từng loại công việc về độ lớn, màu sắc, độ bền. Tùy thuộc vào từng loại đường may và tính chất của vải mà ta chọn chỉ may cho phù hợp. Vải dày, thô cứng chọn chỉ to, có độ săn cao. Loại vải mỏng, mềm, mịn chọn chỉ mảnh có độ săn vừa phải. Ngoài ra khi chọn chỉ phải chú ý đến màu sắc của chỉ cho phù hợp, chỉ cùng màu vải khi yêu cầu của đường may có tính chất nối ghép các chi tiết cần đảm bảo bền chắc, chỉ khác màu vải khi đường may mang tính chất trang trí cho sản phẩm thêm đẹp.
- Đê đeo tay đảm bảo chất lượng để tăng lực đẩy kim và bảo vệ tay.
* Chỉ may:
Chỉ được dùng phổ biến trong may tay là chỉ polyester - cotton hoặc 100% cotton. Tuỳ thuộc vào từng loại đường may và tính chất của vải mà ta chọn chỉ may cho phù hợp. Vải dày thô, cứng chọn chỉ to, có độ săn cao. Loại vải mỏng, mềm, mịn chọn chỉ mảnh có độ săn vừa phải. Ngoài ra khi chọn chỉ phải chú ý tới mầu sắc của chỉ cho phù hợp: chỉ cùng màu vải khi yêu cầu của đường may có tính chất mối ghép các chi tiết cần đảm bảo bền chắc, chỉ khác màu vải khi đường, may mang tính chất trang trí cho sản phẩm thêm dẹp.
* Cách xâu chỉ:
- Lấy chỉ có chiều dài khoảng từ (60  ÷  70) cm (một nửa sải tay), không nên lấy dài quá sẽ vướng, rối.
- Một tay cầm kim, một tay vuốt xe đầu chỉ cho nhọn, xâu vào lỗ kim, rút chỉ và thắt nút đầu chỉ.
Khi may đột, may lược, may vắt.... thì xâu chỉ một. Thùa khuy, đính cúc, đính bọ thì xâu chỉ đôi, cho hai đầu chỉ bằng nhau để thắt nút, chiều dài chỉ từ trôn kim đến điểm thắt nút chỉ từ (50  ÷  60) cm,
* Cách cầm kim và vải ( hình 1.1 )
- Tay phải cầm kim, ngón cái và ngón trỏ cầm thân kim, đặt đuôi kim vào ngón giữa có đeo đê.
- Tay trái cầm vải, ngửa bàn tay đề vải nằm trong lòng bàn tay, ngón tay cái và ngón tay út để trên vải, ba ngón còn lại để ở dưới vải để kẹp giữ các lớp vải khi khâu ( riêng đường lược dải dựng thì vải để trên mặt bàn ).
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Hình 1.1. Cách cầm kim và vải

* Bẻ cao mép vải phù hợp với từng canh sợi:
- Bẻ mép vải thẳng với canh sợi dọc: Dùng móng tay cái cạo cho chết nếp
- Bẻ mép vải thẳng canh sợi ngang: Dùng đốt ngón tay cái hoặc bé chết trên tay
- Bẻ mép đường cong, tròn: Dùng vạch hoặc đánh chun trên máy rồi mới bẻ, dùng đốt ngón tay cái để miết ( ngón tay cái gập lại).
3. Khái niệm - Phân loại đường may tay
3.1. Khái niệm:
Mũi may tay là dùng chỉ và kim may qua các lớp vải bằng tay theo một trình tự nhất định. Nhiều mũi may tay liên tiếp tạo thành đường may tay.
3.2 Phân loại đường may tay:
Căn cứ vào công dụng của đường may tay trong tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm được chia thành những kiểu đường may sau:
- Đường may lược

- Đường may luôn
- Đường may đột
- Đường may vắt

- Thùa khuy
- Đính cúc
- Đính bọ
4. Các đường may tay cơ bản
4.1. Đường may lược
* Khái niệm:
May lược là đường may tay tạm thời, thưa mũi để giữ các mép vải trước khi may chính thức không bị xô lệch hoặc lược cầm, lược sang dấu.
May lược gồm các kiểu may lược đều mũi và lược chìm mũi 

* Quy cách: Chiều dài mũi lược (0,5 – 2)cm . Khoảng cách các mũi may (0,5 - 0,7) cm, những đoạn thẳng lược dài mũi, những đoạn vòng lược ngắn mũi.

* Yêu cầu kỹ thuật:
Mũi lược thẳng, đều, phẳng, đúng kích thước.
* Phương pháp may :
- May lược đều mũi: (hình 1 .2.a )
+ Tay trái giữ đường đã gập, tay phải cầm kim hơi ngửa, ngón tay út tỳ xuống mặt vai, may từ phải sang trái, đường lược cách mép gấp 0.5 cm. Lên kim, xuống kim với khoảng cách bằng nhau tạo những mũi nối và mũi chìm đều đặn và liên tiếp nối với nhau tạo thành đường may lược đều mũi.
+ Cầm vải trên tay để lược, rút chỉ chặt vừa phải.
- May lược chìm mũi: ( hình 1.2.b) 
Phương pháp may như may lược đều mũi, chỉ khác khi may tạo mũi chìm ngắn, tiếp đến là mũi nổi dài và liên tiếp nối với nhau tạo thành đường may lược chìm mũi.
* Ứng dụng: Để lược các đường may đòi hỏi phải chính xác trước khi may tay hoặc may máy chính thức như lược: gấu áo, quần, tà áo, nẹp áo, tra tay, lược lộn nẹp áo và lược dải dựng áo veston...
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Hình 1.2. Đường may lược

* Các dạng sai hỏng - Nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa:

	TT
	Các dạng sai hỏng
	Nguyên nhân
	Biện pháp phòng ngừa

	1
	Đường may không giữ được mép vải
	- Mũi may quá thưa

- Đường may không nằm trên mép gấp
- Những vị trí đường cong không may khít mũi chỉ
	- Điều chỉnh mũi chỉ may khít lại
- Đường may phải đè lên mép vải
- Ở những vị trí đường cong mũi chỉ phải may khít lại

	2
	Mép vải gấp không thẳng
	Gấp mép vải không theo đường thiết kế, sai canh sợi
	Gấp mép vải theo dấu phấn, theo đúng canh sợi


4.2. Đường may đột:
* Khái niệm:
May đột là hình thức dùng kim và chỉ may từng mũi lùi lại tạo mũi đột ở mặt phải và mũi chỉ giao nhau liên tục ở mặt trái vải.
May đột gồm có may đột liền mũi (đột mau) và may đột chìm mũi (đột thưa).
* Quy cách :
Trên đường may đột có những khoảng cách giữa các mũi may không nối liền với nhau ( khoảng cách tuỳ theo yêu cầu có thể dài hoặc ngắn). Trên dường may đột kín mũi những mũi may được nối liền nhau liên tiếp không có khoảng cách.
* Yêu cầu kỹ thuật:
Đường may đột thẳng, êm phẳng, mũi may đều không nhăn dúm

* Phương pháp may: 
- May đột kín mũi (liền mũi): ( hình 1 .3.a )
Tay phải cầm kim hơi ngửa, sắp cho hai lớp vải bằng nhau, may từ phải sang trái. Lên kim cách mép vải 0,5 cm, xuống kim lùi lại 0,25 cm và lên kim về phía trước 0,25 cm, xuống kim đúng lỗ của mũi kim đầu tiên, lên kim về phía trước 0,25 cm. Cứ may như vậy cho đến hết tạo đường may như may máy. Sau đó lại mũi, cắt chỉ.
* Ghi chú: Khoảng cách lên và xuống có thể nho hơn. Theo tiêu chuẩn,1cm có 3- 5 mũi may.
- May đột cách mũi (chìm mũi): ( hình 1.3 .b )
Phương pháp may như đột liền mũi, chỉ khác là xuống kim, không vào lỗ của mũi may trước mà chỉ tạo mũi chỉ nhỏ ở mặt phải vải. Trong 1 cm có 3- 4 mũi may.
* Ứng dụng:
-  May đột liền mũi: May chỗ đường vải chéo sợi thay cho đường may máy khi không có máy may. Thường dùng để nối các bộ phận không thể may máy được hoặc may máy gặp nhiều khó khăn, ngoài ra còn sử dụng chỉ khác màu đột ở những bộ phận như mép áo len dạ hoặc dùng chỉ khác màu đột ở những bộ phận như mép túi áo của đồng bào dân tộc.
- May đột chìm mũi: Dùng để đột nắp túi, cạnh túi cơi, nẹp áo, cổ áo
[image: image1.png]



Hình 1.3. Đường may đột

* Các dạng sai hỏng - Nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa:

	TT
	Các dạng sai hỏng
	Nguyên nhân
	Biện pháp phòng ngừa

	1
	Đường may đột không đều
	Khoảng cách giữa các mũi đột không bằng nhau
	Phải canh cho khoảng cách các mũi may đều nhau

	2
	Đường may bị nhăn, rút chỉ
	- Do kéo chỉ quá căng
- Do may không đúng canh sợi
	- Khi kéo chỉ phải để êm
- May phải đúng canh sợi


4.3. Đường may vắt ( hình 1.4)

* Khái niệm: May vắt là cách may viền mép gấp vải, có mũi ngoài (ở mặt phải) lặn mũi, phía trong lộ (mặt trái vải )
* Quy cách:
Lặn mũi ngoài, lộ mũi trong 1 cm có 3 mũi vắt.
* Yêu cầu kỹ thuật:
Các mũi chỉ may vắt thẳng, mũi vắt đều, không nhăn rút mép vải, mặt phải lặn mũi, đường may êm, phẳng, đảm bảo bền chắc.
* Phương pháp may: May vắt nhân tự ( may chữ V )
Là đường may hai đường may lặn mũi ở mặt phải vải và chỉ nối giữa hai hàng mũi may nằm chéo thành hình chữ V ở mặt trái vải.
Cách may: Gấp mép vải, lược cố định. May "lùi" từ trái sang phái, đường gấp quay về phía người may. Luồn mũi kim vào trong mép vải từ dưới lên để giấu nút chỉ ở giữa lớp vải, cách mép gấp 0,5cm, lấy 2 sợi vải ở lần vải dưới, rồi lấy 2 sợi vải ở mép gấp ( lần vải trên ). Cứ tiếp tục thực hiện vắt mũi trên và mũi dưới liên tiếp nối tiếp và cách đều nhau cho đến hết hàng. Trong lcm có khoảng (l - 2) mũi may, để đảm bảo đường vắt không nhăn dúm, mỗi đoạn vắt xong dựng tay trái vuốt cho chỉ và vải bằng nhau, nếu chỉ căng hơn vải đường vắt sẽ bị nhăn dúm.
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Hình 1.4. Đường may vắt

* Ứng dụng: Thường dùng để vắt gấu áo, gấu quần vắt ghim nẹp áo, cổ áo....
* Các dạng sai hỏng - Nguyên nhân và hiện pháp phòng ngừa:
	TT
	Các dạng sai hỏng
	Nguyên nhân
	Biện pháp phòng ngừa

	1
	Đường may vắt không đều
	Khoảng cách giữa các mũi vắt không bằng nhau
	Phải canh cho khoảng cách các mũi may dều nhau

	2
	Mặt phải bị lộ chỉ ra ngoài nhiều
	Khi vắt lấy nhiều canh chỉ
	Khi vắt chỉ  được lấy tối đa 2 sợi vải

	3
	Thành phẩm không đúng thông số
	Gấp mép vải không đều, không đúng canh sợi
	Gấp mép vải phải đều, theo đúng canh sợi

	4
	Mép vải bị nhăn, đường may rút
	Gấp mép vải không đều, không đúng canh sợi, kéo chỉ quá căng
	Gấp mép vải phải đều theo đúng canh sợi,  không kéo chỉ quá căng 


4.4. Đường may luồn: ( Hình 1.4)
* Khái niệm: May luồn là cách may viền mép gấp vải, có mũi ngoài (ở mặt phải) lặn mũi, phía trong khuất ( mặt trái vải )
* Quy cách:
Lặn mũi ngoài, khuất mũi trong 1cm có 3 mũi luồn.
* Yêu cầu kỹ thuật:
Đường may luôn thẳng, mũi luồn đều, không nhăn rút mép vải, mặt phải lặn mũi, đường may êm, phẳng, đảm bảo bền chắc.
* Phương pháp may:
- May luồn (may vắt mí gấp mép):
+ Gấp mép vải lần thứ nhất (0,5 - 0,7) cm, lần thứ hai bằng bản to (hoặc tùy theo yêu cầu quy định), lược cách đường gấp mép 0,3 cm
+ Tay trái cầm vải, mép gấp để ở phía trong người may, may từ phải qua trái từng mùi một ở mặt trái vải.
+ Lên kim từ dưới nếp gấp vải xuống kim lấy (1 - 2) sợi vải của lớp vải dưới rồi đưa chếch kim lên qua nếp gấp, cách mũi trước (0,3 - 0,5) cm, rút chỉ chặt vừa phải để đường may phẳng. Tiếp tục thực hiện các mũi may khác cho đến hết
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Hình 1.3. Đường may luồn
* Ứng dụng: May luồn thay cho đường may vắt để luồn những mặt hàng may dùng cho những loại vải mỏng...

* Các dạng sai hỏng - Nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa:

	TT
	Các dạng sai hỏng
	Nguyên nhân
	Biện pháp phòng ngừa

	1
	Đường may luồn không đều
	Khoảng cách giữa các mũi vắt không bằng nhau
	Phải may cho khoảng cách các mũi may dều nhau

	2
	Mặt phải bị lộ chỉ ra ngoài nhiều
	Khi luồn lấy nhiều canh chỉ
	Khi luồn chỉ  được lấy tối đa 2 sợi vải

	3
	Thành phẩm không đúng thông số
	Gấp mép vải không đều, không đúng canh sợi
	Gấp mép vải phải đều, theo đúng canh sợi

	4
	Mép vải bị nhăn, đường may rút
	Gấp mép vải không đều, không đúng canh sợi, kéo chỉ quá căng
	Gấp mép vải phải đều theo đúng canh sợi,  không kéo chỉ quá căng 


4.5. Thùa khuy:

* Khái niệm: Thùa khuy là hình thức dùng kim và chỉ với kiểu may đặc biệt để giữ chắc và che kín lỗ khuy đã được bấm đứt, có chiều dài bằng đường kính của cúc áo cộng (0,1 - 0,2) cm tùy từng loại cúc.
Có 3 loại khuy:
- Khuy thường: Có 2 bờ khép kín, đầu và cuối lỗ khuy bằng nhau. (hình 1.4.a )
- Khuy đầu đính bọ: Khuy có 2 bờ thẳng, một đầu hơi lượn tròn, còn một đầu đính bọ ( hình 1.4.b )

- Khuy đầu tròn: Bờ khuy 2 bên khép kín, đầu khuy tròn, đuôi khuy có đính bọ ( hình 1.14.c)
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Hình 1.4 . Các loại khuy
* Quy cách. Chân rết của đuôi khuy ngắn hơn chân rết ở thân khuy và thùa từ bên trái sang bên phải (có trường hợp thùa ngược lại).
* Yêu cầu kỹ thuật:
-  Khuy được thùa chắc chắn, mũi chỉ liên tiếp kề nhau, góc quay của khuy tròn dạng tia mặt trời, cách đều mép.
- Đầu chân rết đanh khít, đuôi không dúm, mặt trái không xơ vải, đảm bảo 1 cm từ (10 - 14) chân rết (tuỳ theo vải hoặc chỉ dày hay mỏng)
* Phương pháp thùa khuy:
- Bổ lỗ khuy trên sản phẩm:
+ Sơ mi, quần áo thông thường: Bổ khuy dọc ở giữa phần gấp nẹp và đường giao khuy ( áo nam bên trái, áo nữ bên phải )
+ Sản phấm vải dày, có nhiều lớp thường bổ ngang vuông góc với nẹp.
+ Chiều dài của khuy xác định căn cứ vào đường kính của cúc:
. Loại cúc dẹt, mỏng, chiều dài của khuy nhiều hơn đường kính của cúc 0,1 cm
. Loại cúc dày, chiều dài lỗ khuy cần nhiều hơn đường kính cúc 0,2 cm
- Chỉ thùa khuy phải trơn, nhẵn. Cần lấy chỉ thùa vừa đủ 1 khuy to hoặc 2-3 khuy nhỏ. Lấy chỉ dài quá dễ bị rối, lấy chỉ ngắn quá không đủ, phải nối khuy sẽ xấu
- May mồi và gióng khuy đối với khuy loại to và loại vừa thường là khuy dấu tròn ( áo ký giả, veston ... ) để khuy được săn, chắc.
- Thùa khuy:
Cách cầm vải: ( hình 1.5 )
Nên xâu 2 sợi chỉ vào kim để thùa sẽ không bị xô lệch khi rút chỉ (xâu chỉ 1 chập đôi, nút thắt khuy không đều vỡ chỉ bị xô lệch).
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Hình 1.5. Cách cầm vải thùa khuy

+ Thùa khuy thường:
Lên kim từ vải dưới lên, cách đường bấm khuy (0,15 - 0,2) cm, xuống kim từ lỗ khuy vào trong vải, lên kim cách đường bấm khuy (0,1 5 - 0,2) cm sát với mũi vừa lên kim, quàng chỉ lấy ngay chôn kim lên đầu kim chiều từ trái qua phải. Rút kim thẳng về phía lỗ khuy tạo thành mũi thứ nhất, (hình 1.6.a)
Tiếp tục thực hiện các mũi sau sát với mũi trước cho đến hết vòng khuy. Kết thúc tại điểm xuất phát. (hình 1.6.b)
+ Thùa khuy đầu đính bọ: (hình 1.6.c)
Thực hiện như khuy thường, nhưng ở một đầu chặn 4 mũi chỉ trồng lên nhau, mỗi mũi bằng bề rộng khuy. Dựng mũi viền hoa kết các mũi này thành con bọ.
+ Thùa khuy đầu trũn: (hình l.6.d)
Thực hiện như khuy đầu đính bọ, chỉ khác có 1 đầu cắt một khoảng trũn nhỏ ( để cài cúc lớn)
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Hình : 1.6 Thùa khuy
* Ứng dụng:
- Khuy đầu tròn dùng cho quần áo bằng len, dạ, có dựng lót như áo veston, măng tô,...
- Khuy thường và khuy đầu đính bọ dùng cho quần áo thông thường.

Ngoài ra sử dụng vắt các mép vải cho khỏi sổ, trang trí khăn, áo, gối...
* Các dạng sai hỏng - Nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa:

	TT
	Các dạng sai hỏng
	Nguyên nhân
	Biện pháp phòng ngừa

	1
	Khuy không săn chắc
	Kéo chỉ không chặt
	Phải kéo chỉ chặt để mũi kim thẳng

	2
	Mũi thùa khuy không đều
	Thao tác khi thùa mũi kim không đều tay
	Khi thùa khoảng cách các mũi kim thật đều tay 

	3
	Đầu khuy không tròn
	Đâu khuy không chỉnh mũi kim thưa hơn thân khuy
	Khi thùa đến đầu khuy phải chỉnh mũi kim thưa hơn, dài hơn thân khuy


4.6. Đính cúc:
* Khái niệm: Là dùng kim và chỉ đính chắc cúc vào vị trí trên vải, quần hoặc áo.
Có nhiều loại cúc áo:
- Cúc áo không chân: Gồm có cúc 2 lỗ và cúc 4 lỗ
- Cúc áo có chân
- Cúc bấm
* Quy cách: Khuy bấm dọc, làm dấu ở giữa, khuy bấm ngang làm dấu ở đầu khuy để đính cúc, cúc có 4 lỗ thì may song song, cúc 2 lỗ mũi may trên mặt của các loại cúc đều nằm theo chiều dài.
* Yêu cầu kỹ thuật: Cúc được đính chắc chắn, ứng với lỗ tâm khuyết để khi cài êm phẳng. Chân cúc gọn, không dúm và quấn cao bằng chiều dày cua đầu khuy

* Phương pháp đính cúc
- Đánh dấu vị trí đính cúc so với hàng khuy đã thùa:
+ Nếu khuy thùa dọc: Tâm khuy trùng với tâm cúc
+ Nếu khuy thùa ngang: Đầu khuy trùng với tâm cúc
- Đính cúc vào vị trí:
+ Xâu chỉ 2 sợi, tết nút 1 đầu
+ Dấu nút chỉ vào giữa chân cúc ở mặt phải của quần áo.
+ Lên kim qua lỗ cúc, xuống kim qua lỗ thứ 2 xuống dưới vải nẹp (3- 4) vòng chỉ để đính cúc với nẹp áo.
+ Chân cúc đính cao từ (0,2 - 0,5) cm tuỳ theo các loại cúc và loại vải quần áo. Sau đó quấn chân cúc cho đều, lại mũi phía mặt trái vải, cắt sát chỉ.
- Cách đính từng loại cúc:
+ Cúc không chân 2 lỗ ( hình 1.7. a,b )
+ Cúc không chân 4 lỗ ( hình 1.7 . c, d, e, g)

* Chú ý: Đính cúc có lỗ sao cho các đường chỉ trên hàng cúc có hướng giống nhau.
Đặt chân cúc vào vị trí đính cúc. Có thể cắt 1 miếng vải lót ở nẹp áo dưới chân cúc. Lên kim ngang dấu đính cúc, luồn kim từ lỗ này sang lỗ kia, xuống kim qua lớp vải nẹp, rồi lên, kéo sát chỉ để cúc nằm im trên vải. Tiếp tục giăng chỉ nhiều lần, cho đủ chắc rồi quấn chân cúc. Lại mũi, cắt chỉ ở mặt trái vải.
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Hình 1. 7 . Đính cúc
* Ứng dụng:
Cúc không chân, nhỏ, đính vào áo sơ mi, áo quần trẻ em
Cúc có chân, kích thước thường lớn hơn, đính vào áo khoác, veston...

	TT
	Các dạng sai hỏng
	Nguyên nhân
	Biện pháp phòng ngừa

	1
	Cúc bị lỏng chỉ
	Rút chỉ không đều tay
	Phải rút chỉ đêu tay khi đính cúc

	2
	Vị trí cúc bị lệch
	Lấy dấu sai, đặt nút không đúng vị trí
	Sang dấu khuy qua cúc cho chính xác, đặt cúc lên sản phẩm đúng vị trí

	3
	Cúc đính sát vào sản phẩm, khó cài cúc
	Không quấn chân cúc
	Phải quấn chân cúc bằng độ dày của cúc trước khi cắt chỉ


4.7. Đính bọ:

* Khát niệm:
- Bọ quấn là kiểu đường may dùng chỉ quấn tròn bên ngoài sợi chỉ khác
- Bọ chân rết là kiểu đường may dùng chỉ tết đều hai phía bên ngoài sợi chỉ khác
* Quy cách :
- Bọ quấn dùng chỉ một, quấn lên thân kim dài hơn khoảng cách mà kim lui lại 3-5 vòng
- Bọ chân rết dùng chỉ đôi, khi tết ta lấy chỉ bên trái 1 vòng, lấy bên phải 1 vòng cho tới khi đủ chiều dài của bọ.
- Bọ phải chặt, đanh, bền chắc, êm, không dúm
- Bọ phải đều, chân rết phải bằng nhau.
* Phương pháp đính bọ: (hình 1.8) 
- Bọ quấn: May một mũi để dấu nút chỉ từ mặt trái lên mặt phải, xong lui lại 0,3 cm ( hoặc tùy theo yêu cầu), cắm kim xuống xuyên qua lớp vải dưới rồi may lên lớp vải trên vào chân của mũi may trước mà không rút kim lên, lấy chỉ ở đầu kim đó quấn lên thân kim, từ trái sang phải, từ dưới lên trên, tùy theo yêu câu bọ dài, ngắn, chỉ to hoặc nhỏ mà quấn ít hoặc nhiều vòng sao cho bọ chặt cứng và đảm bảo bằng khoảng cách mà kim lùi lại, xong tay trái giữ những vòng chỉ đã quấn bằng những ngón tay cái và ngón tay trỏ, tay phải rút kim lên rồi lại cắm kim xuống chân của mũi kim đã lùi lại xuống phía dưới và lại mui kỹ. Để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trên, phải quấn chỉ dài hơn khoảng cách kim lùi lại từ (3 - 5) vòng tùy theo chỉ to hoặc nhỏ. Khi rút kim lên thiết bọ sẽ đanh và chặt hơn, lại mũi mới êm, không bị dúm, nếu quấn chỉ ngắn hơn khoảng cách mà kim lùi lại, khi rút kim lên thiết bọ không chặt, lại mũi bị dúm.

- Bọ chân rết: Về phương pháp may bọ chân rết tương tự như may bọ quấn nhưng khi lấy chỉ ở trôn kim lên để quấn thì tách đôi chỉ sang hai bên (chỉ đính bọ chân rết là chỉ chập đôi). Khi tết ta lấy chỉ bên trái 1 vòng, lấy bên phải 1 vòng và cứ tết như vậy cho tới khi đủ chiều dài của bọ mới rút kim lên kéo chỉ cho căng và thẳng rồi lùi lại cắm kim xuống chân mũi may đã lùi lại xuống phía dưới và lại mũi ở phía sau.
* Ứng dụng:
- Bọ quấn: Đính những đường may lộn giao nhau như mở tà áo bà ba, áo dài, ngoài ra còn sử dụng để trang trí trên khăn mặt, áo gối,...
- Bọ chân rết: thường dùng để trang trí ở ve áo veston hoặc tết thành dây khuy để cài cúc.
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Hình 1.8. Đính bọ
* Các dạng sai hỏng - Nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa: 

	TT
	Các dạng sai hỏng
	Nguyên nhân
	Biện pháp phòng ngừa

	1
	Bọ bị lỏng chỉ, bị dúm
	Chỉ quấn không đều tay, không đủ chiều dài bọ
	Quấn chỉ đều tay, dài hơn chiều dài bọ từ 3 - 5 vòng

	2
	Bọ bị chùn, không êm
Êm
	Chiều dài vòng chỉ dài
hơn chiều dài bọ quá nhiều
	Số vòng chỉ dài hơn chiều dài bọ từ 3 - 5 vòng


5. Bài tập
5.1. Lý thuyết
1. Hãy nêu ý nghĩa của đường may tay cơ bản?
2. Trình bày khái niệm, yêu cầu kỹ thuật, phương pháp may tay, ứng dụng đối với đường may tay lược, may tay đột, may tay vát, thùa khuyết, đính cúc?
3. Để thực hiện đường may tay đạt yêu cầu kỹ thuật cần có những điều kiện gì?
5.2. Bài tập thực hành:
- Mỗi sinh viên luyện tập 4 bài ngoài giờ:
- Mỗi bài thực hành gồm: đường may tay lược, may tay vắt, may tay đột, may tay luồn: đính 10 cúc 2 lỗ, 10 cúc 4 lỗ, 10 cúc có chân. Thùa 10 khuy đầu bằng, 10 khuy đầu tròn.
- Bài tập may xong đảm bảo quy cách và yêu cầu kỹ thuật;
5. Yêu cầu về đánh giá kết quả học tập
- Đánh giá kết quả thông qua nhận thức về kiến thức lý thuyết;
- Đánh giá thao tác, tay nghề khi may các đường may tay cơ bản;
- Đánh giá ý thức tự giác, tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong học tập.

II. CÁC ĐƯỜNG MAY CƠ BẢN
Giới thiệu
Đường may máy cơ bản được dùng để liên kết các chi tiết của quần áo thành sản phẩm hoàn chỉnh đạt tiêu chuẩn chất lượng

1. Mục tiêu của bài:
- Phân biệt đúng các đường may máy cơ bản sử dụng trong quá trình may

- May được các kiểu đường may đúng thao tác, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

- Ứng dụng các đường may máy cơ bản vào quá trình may sản phẩm

- Đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập.
2. Nội dung bài:
2.1. Khái niệm- phân loại đường may máy cơ bản
2.1.1. Khái niệm:
Đường may là tập hợp các mũi chỉ trên mặt nguyên liệu.
Đường may cơ bản là đường may dùng để liên kết các chi tiết, các bộ phận đã được cẳt rời bằng các đường thiết kế khác nhau phù hợp với cơ thể và hình dáng của quần áo. Đường may cơ bản được dùng để may viền trang trí trên các bộ phận của sản phẩm, đáp ứng yêu cầu về thẩm mỹ, thời trang và yêu cầu sử dụng của tất cả các loại quần áo.
Căn cứ vào phạm vi ứng dụng, tính chất, kỹ thuật của đường may người ta phân loại đường may thành 3 loại chính.
- Đường may can chắp: Dùng để liên kết các phần của một, hai hay nhiều chi tiết của quần áo ( Ví dụ: Can thân, tra tay, lót cổ, chèn tay, măng sét... )
- Đường may tạo phom, dáng cho sản phẩm: Các kiểu xếp ly, xếp gân.
- Đường may viền: Dùng để trang trí và gia công các chi tiết, thường là các đường xung quanh các bộ phận như miệng túi, cạnh nẹp, cạnh cổ, gấu và các đường mí, diễu.
*  Ý nghĩa của các đường may cơ bản
Đường may cơ bản là cơ sở để người công nhân vận dụng trong suốt quá trình hành nghề. Để may đạt tiêu chuẩn kỹ thuật các đường may cơ bản và có thể vận dụng vào may tất cả các kiểu quần áo trong quá trình sản xuất cần phải hiểu và nắm chắc các thao tác chuẩn về phương pháp may các đường may cơ bản.
Trong may công nghiệp, tên gọi cũng như tính chất và phương pháp may của các đường may cơ bản như là một thành phần đã được tiêu chuẩn hoá và có thể vận dụng để chuyển đổi mặt hàng nhanh chóng, đạt chất lượng trên cơ sở hệ thống các đường may được quy định trong quy cách của sản phẩm tên gọi của mỗi loại đường may sẽ thể hiện được phạm vi ứng dụng của chúng.
2.1.2. Phân loại : Gồm 5 loại
- Đường may can (can rẽ, can lật đè, can kè mí, can kê giáp )
- Đường may lộn (1 đường, 2 đường)
- Đường may cuốn
- Đường may mí ngầm
- Đường may viền (viền cuốn kín, viền bọc xóa, viền bọc kín)
Những kiểu đường may cơ bản trên, được thực hiện bằng nhiều cách khác nhau tùy theo yêu cầu về mặt liên kết giữa các bộ phận của sản phẩm may mặc như: kiểu đường may can được áp dụng can rẽ, can kê, can giáp...
Các kiểu đường may khi được áp dụng vào một bộ phận nào của sản phẩm đều phải may theo hình dáng đã định cho bộ phận đó của sản phẩm. Hình dáng các bộ phận của sản phẩm đòi hỏi sự kết hợp của nhiều loại hình đường may.
· Tiêu chuẩn kỹ thuật dùng để đánh giá các loại đường may cơ bản
Căn cứ vào chủng loại sản phẩm, cấu tạo của các bộ phận và nguyên vật liệu sử dụng, người ta ứng dụng các loại đường may để may hoàn chỉnh thành sản phẩm. Mỗi kiểu đường may được thực hiện bằng các phương pháp khác nhau nhưng đều dựa trên những tiêu chuẩn đánh giá chung về chất lượng: Tiêu chuẩn êm phẳng; tiêu chuẩn quy cách; tiêu chuẩn đảm bảo mật độ mũi may và tiêu chuẩn về đường may.
- Tiêu chuẩn êm phẳng: Phải đảm bảo êm phẳng giữa các lớp vải, không bùng, vênh vặn và không găng, đảm bảo độ mo, lé cần thiết.
- Tiêu chuẩn đường may: Thực hiện đúng quy cách, đúng cự ly ở mặt phải và đúng độ dư đường may cho phép.
- Tiêu chuẩn mũi may: Mật độ mũi may phải đảm bảo đúng quy định, mũi chỉ trên và chỉ dưới phải đẹp, không sùi chỉ, không bỏ mũi, phải dảm bảo độ bền chắc.
- Tiêu chuấn về thẩm mỹ: Đường may xong phải giữ đúng dáng và tạo dáng cho các đường như đường lượn tròn không gãy khúc, các đường vuông góc phải vuông thành sắc cạnh. Sử dụng kim chỉ phải phù hợp với tính chất của nguyên liệu để đường may không làm ảnh hưởng đến mặt vải, không tạo sự nhăn dúm và không có xờm xơ của các sợi vải và chỉ.
*  Vận hành máy
- May không kim, không chỉ
- May có kim, không chỉ (trên giấy, bìa)
- May có kim, có chỉ (trên bìa, vải): may đường thẳng, hình vuông, hình tròn
2.2. Các đường may máy cơ bản :
2.2.1. Đường may can
2.2.1.1.Khái niệm :
 Là đường liên kết hai hay nhiều mảnh vải với nhau bằng một hay nhiều đường may để tạo thành chi tiết của sản phẩm.
2.2.1.2. Quy cách đường may:
 Đường may can cách đều mép vải từ (0,5 - 1 ) cm. Mật độ mũi may 4 - 5 mũi/ lcm
2.2.1.3. Yêu cầu kỹ thuật:
 Đường may can thẳng, êm phẳng và 2 mép vải bằng nhau, đường may không sùi chỉ, bỏ mũi.
2.2.1.4. Phương pháp may: 
Hai mặt phải của vải úp vào nhau, sắp bằng mép may 1 đường cách đều mép vải bằng (0,5 - 1) cm hoặc tuỳ theo yêu cầu.
2.2.1.5. Ứng dụng:
 Vận dụng để can các lớp lót quần áo thông dụng như: cổ áo, măng sét, chèn tay, ... và để may các đường sườn áo, đường bụng tay và đường dọc, đường giàng quần âu.
* Các loại đường may can:
a/ Đường may can rẽ: ( hình 2.1)
- Khái niệm: Là đường may can 2 lớp vải vào nhau, khi may xong 2 lớp vải được cạo hoặc là rẽ sang 2 bên.
- Quy cách đường may: Đường may can cách đều mép vải từ (0,5 - 1 ) cm. Mật độ mũi may 4 - 5 mũi/ lcm
- Yêu cầu kỹ thuật: Đường may can thẳng, êm phẳng và 2 mép vải bằng nhau, đường may không sùi chỉ, bỏ mũi.
- Phương pháp may: Hai mặt phải của vải úp vào nhau, sắp bằng mép may 1 đường cách đều mép vải bằng (0,5 - 1) cm hoặc tuỳ theo yêu cầu.
- Ứng dụng: Vận dụng để can các lớp lót quần áo thông dụng như: cổ áo, măng sét, chèn tay, ... và để may các đường sườn áo, đường bụng tay và đường dọc, đường giàng quần âu.
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Hình 2.1. Đường may can rẽ
b/ Đường may can lật đè: ( hình 2.2 a,b )
- Khái niệm: Là đường may can 2 lớp vải vào nhau, sau khi may là hoặc cạo 2 lớp vải về một phía. Sau đó may một đường trên mặt phải sản phẩm đè lên mép vải đó.
- Quy cách đường may: Đường may can cách đều mép vải (0,5 - 1) cm. Đường may đè cách đường can (0,1 - 0,5) cm ( hoặc tuỳ theo yêu cầu).
- Yêu cầu kỹ thuật: Đường may phải thẳng, êm phẳng, đường may mí, diễu không nhăn vặn, không gồ sống trâu.
- Phương pháp may: Tương tự đường may can, hai mép vải của đường may can khi may xong lật về 1 phía may đè thêm một đường chỉ trên mặt phải của sản phẩm theo đúng quy định.
+ Đường may đè cách đường can 0,1 cm là đường may can lật đè mí

+ Đường may đố cách đường can 0,5 cm hoặc tuỳ theo yêu cầu là đường may can lật diễu đè.

· Ứng dụng: May đường dọc quần, vòng nách, cầu vai, vai con...
· [image: image55.jpg]\}/1\










         1. Đường may chắp
          2. Đường may mí
Hình 2.2 a. Can lật mí đè
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1 .Đường may chắp
2. Đường may diễu
Hình 2.2 b. Đường may can lật diễu đè

c/ Đường may can rẽ diễu đè hai đường:( hình 2.3 )
- Khái niệm: Đường may can rẽ diễu đè hai đường là đường may can hai lớp vải vào nhau, sau khi may là hoặc cạo rẽ sang hai bên, sau đó may diễu đè trên hai mép vải của đường may can rẽ.
- Quy cách đường may: Đường may can cách đều mép vải từ (0,5 - 1) cm, đường may diễu đè cách đường can (0,3 - 0,5) cm

- Yêu cầu kỹ thuật:  Đường may can thẳng, êm phẳng và hai mép vải bằng nhau. Đường may diễu cách đều đường may can, không nhăn, vặn. Hai dường may diễu song song và cách đều nhau.
- Phương pháp may: Tương tự như đường may can rẽ, sau khi can rẽ xong may diễu đè hai bên mép vải.
* Chú ý: May diễu lên mặt phải của sản phẩm
- Ứng dụng: Vận dụng để can các lớp lót của quần áo thông dụng (cổ áo, măng sét, chèn tay, chèn quần) đối với những loại vải day, vải không chết nếp và không là được.
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Hình 2.3. Đường may can rẽ diễu đè hai đường
d/ Đường may can kê mí: ( hình2.4 )
- Khái niệm: Đường may can kê mí là đường may bẻ mép về mặt trái và được kê lên mép hoặc 1 lớp vải khác.
- Quy cách đường may: Đường may sát mí, cách đều mép gập 0,1 cm
- Yêu cầu kỹ thuật: Đường may can kê mí phải thẳng hoặc lượn đều, êm phẳng, không sểnh sụt và cách đều mép, đảm bảo độ bền chắc.
- Phương pháp may: Lớp vải trên, sau khi đã gập mép về mặt trái theo  hình dáng quy định. Đặt đường vừa gập mép lên mặt phải của lớp vải dưới rồi bắt đầu may mí từ trên xuống dưới hoặc từ trái sang phải theo đường thẳng hoặc đường lượn sao cho đường may cách đều mép từ 0,15 cm.
 - Ứng dụng: Vận dụng để can chắp cầu vai, cầu ngực, may túi ốp vào thân sản phẩm
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Hình 2.4 . Đường may can kê mí
e/ Đường may can kê giáp: ( hình 2.5 )
- Khái niệm: Là đường may mà hai mép vải chỉ được giáp với nhau và được may liền với một băng vải nhỏ đặt dưới hai mép vải trên.
- Quy cách đường may:
+ Đường may can giáp cách mép vải từ ( 0,7 - 1) cm .

+ Đường may zích zắc các đỉnh tam giác cách nhau từ (1- 2) cm. Dải vải nhỏ rộng (2 - 3) cm
- Yêu cầu kỹ thuật: Đường may can thẳng, êm phẳng và hai mép vải giáp với nhau đúng quy định và đảm bảo độ bền chắc.
- Phương pháp may: Đặt hai mép vải giáp vào nhau, kê ở dưới hai mép vải đó một dải vải nhỏ, mỏng. May mỗi bên mép vải một đường may và may đường zích zắc đều tại vị trí hai đường chỉ giáp nhau, các đỉnh cách nhau theo quy cách.
- Ứng dụng: Vận dụng để can các lớp dựng, may chiết dựng ngực áo veston, các loại vải dày hoặc các loại hàng bằng len dạ.
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Hình 2. 5. Đường may can kê giáp

2.2.2. Đường may lộn:
2.2.2.1. Khái niệm :

-  Đường may lộn xỏa là đường may mà hai mép của hai lớp vải chồng khít lên nhau và chỉ nhìn thấy hai mép vải đó ở mặt trái của sản  phẩm.
2.2.2.2.Quy cách : 

- Đường may Cách  mép vải ( 0,3 - 0,7) cm
              
2.2.2.3.Yêu cầu kỹ thuật:

-  Đường may phải thẳng, đều và êm phẳng
2.2.2.4.Phương pháp may:

- Úp hai mặt phải của vải vào nhau, sắp cho bằng mép. May chắp 1 đường cách mép vải theo quy cách, may xong lộn mặt phải hai lớp vải ra và cạo lé về phía trong 0,1 cm hoặc cạo sát đường chỉ may lộn.
- Ứng dụng: Vận dụng để lộn nẹp áo,đầu sống cô, may cạp quần, măng séc, đai áo, cổ áo...
* Đường may can gồm :
a. Đường may lộn xỏa (may lộn 1 đường chỉ ) ( hình 2.6.a )
- Khái niệm: Đường may lộn xỏa là đường may mà hai mép của hai lớp vải chồng khít lên nhau và chỉ nhìn thấy hai mép vải đó ở mặt trái của sản  phẩm 
- Quy cách đường may: đường may Cách  mép vải ( 0,3 - 0,7) cm
           
- Yêu cầu kỹ thuật: Đường may phải thẳng, đều và êm phẳng
- Phương pháp may: úp hai mặt phải của vải vào nhau, sắp cho bằng mép. May chắp 1 đường cách mép vải theo quy cách, may xong lộn mặt phải hai lớp vải ra và cạo lé về phía trong 0,1 cm hoặc cạo sát đường chỉ may lộn.
- Ứng dụng: Vận dụng để lộn nẹp áo,đầu sống cô, may cạp quần, măng séc, đai áo, cổ áo...
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b. Đ ường may lộn kín (may lộn hai đường chỉ).(hình 2.6.b)
- Khái niệm: Đường may lộn kín là đường may mà hai mép của hai lớp vải chồng khít lên nhau, mặt phải không có đường chỉ, mặt trái được may kín mép.

- Quy cách: Đường may thứ nhất cách mép vải 0,3 cm, đường may thứ hai cách mép 0,6 cm
- Yêu cầu kỹ thuật: Đường may phải thẳng, đều, êm phẳng, gọn và sạch xơ vải ở mặt phải của sản phẩm.
- Phương pháp may:
+ Đường may thứ nhất: úp hai mặt trái của vải vào nhau, sắp cho bằng mép. May trên mặt phải một đường may cách mép 0,3 cm. May xong cắt sạch xơ vải, cạo sát đường may.
+ Đường may thứ hai: Lộn mặt trái hai lớp vải về một phía, may đường may thứ hai cách mép 0,6 cm sao cho kín mép đường may.
- Ứng dụng: Vận dụng để may dàng đũng quần bà ba, may sườn áo, bụng tay áo bà ba và áo trẻ em.
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Hình 2.6.b. Đường may lộn kín
2.2.3. Đường may cuốn hai đường song song (cuốn lật đè mí): ( hình 2.7 )
2.2.3.1. Khái niệm:
 May cuốn hai đường song song là đường may mặt trái được cuốn kín mép, mặt phải có 2 đường may song song và cách đều nhau
2.2.3.2. Quy cách: 
Bản to đường may cuốn 0,7 cm, hai đường may song song và cách đều nhau 0,6 cm
2.2.3.3.Yêu cầu kỹ thuật:
 Đường may cuốn đều, thẳng, êm phẳng, không sổ tuột, không gồ ghề, phía ngoài đường may mí phải bám sát đều và song song.
2.2.3.4.Phương pháp may:
 Có hai phương pháp may cuốn phải và cuốn trái
+ May cuốn phải: úp hai mặt trái của vải vào nhau, sắp cho mép vải dưới rộng hơn so với mép vải trên 0,7 cm. Gấp mép vải, dưới ôm lấy mép vải trên, may một đường theo mép vải đó. May xong cạo lật lớp vải trên, may một đường may thứ hai ở mặt phải cách đường thứ nhất 0,6 cm,
+ May cuốn trái: tương tự như cuốn phải chỉ khác úp hai mặt phải của vải vào nhau.
2.2.3.5. Ứng dụng: 
Vận dụng để cuốn các bộ phận như đường vai con, vòng nách, đường sống lưng, đường sống tay và đường dọc, dường dàng quần áo bảo hộ lao động.
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Hình 2.7. May cuốn hai đường song song

2.2.4. Đường may mí ngầm: ( hình 2.8)
2.2.4.1. Khái niệm:
 Đường may mí ngầm là đường may sát mí mép gấp dưới bản thân lớp vải đó. 
2.2.4.2. Quy cách:
 Đường may cách đều mép bẻ dưới 0,1 cm
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                                                                        Hình 2.8
2.2.4.3.Yêu cầu kỹ thuật:
 Đường mí sát, đều, êm phẳng và không sểnh sụt
2.2.4.4. Phương pháp may:
 Bẻ gấp mép vải lần thứ nhất về mặt trái 0,5 cm, bẻ gấp tiếp lần thứ hai 0,8 cm (hoặc tùy theo yêu cầu quy định). Để mặt phải của vải lên trên, cắm kim đầu đường may dùng ngón tay cái của tay phải miết ngược đường may về phía chân vịt; trên mép gấp ở mặt phải sẽ nối liền một đường thẳng theo mép gấp dưới và chiếu theo đường thẳng đó để may.
2.2.4.5. Ứng dụng:
 May miệng túi, nẹp áo sơ mi, gấu áo sơ mi, gấu quần đùi, gấu quần bà ba.

2.2.5. Đường may viền:
2.2.5.1.Khái niệm :

 Đường may viền cuốn kín là đường may bẻ gấp kín mép 2 lần về mặt trái của bản thân lớp vải đó, rồi may 1 đường sát mí trên mép bẻ đó.
2.2.5.2. Quy cách:

 Đường bẻ gập thứ nhất cách mép vải từ (0,5 - 0,7) cm, đường bẻ gập thứ 2 to từ ( 0,7 – 1) cm ( hoặc tùy theo quy định), rồi may sát mí trên mép bẻ thứ nhất.
2.2.5.3. Yêu cầu kỹ thuật:

 Đường bẻ gập mép phải thẳng, đều, gọn, sạch xơ vải, đường may sát mí không sổ tuột; không vặn và êm phẳng.
2.2.5.4. Phương pháp may:
Tuỳ theo hình dáng và quy cách của từng chi tiết, bẻ mép vải về phía mặt trái 2 lần theo đúng quy cách.
- Có thể may trên mặt phải hoặc vừa may, vừa bẻ gập
2.2.5.5. Ứng dụng:
 Vận dụng may viền cuốn kín để may viền gấu quần đùi, gấu áo bà ba,áo sơ mi ...
· Đường may viền gồm :
a/ Đường may viền kín mép (may mí trái): (hình 2.9)
- Khái niệm: Đường may viền cuốn kín là đường may bẻ gấp kín mép 2 lần về mặt trái của bản thân lớp vải đó, rồi may 1 đường sát mí trên mép bẻ đó.
- Quy cách: Đường bẻ gập thứ nhất cách mép vải từ (0,5 - 0,7) cm, đường bẻ gập thứ 2 to từ ( 0,7 – 1) cm ( hoặc tùy theo quy định), rồi may sát mí trên mép bẻ thứ nhất.
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- Yêu cầu kỹ thuật: Đường bẻ gập mép phải thẳng, đều, gọn, sạch xơ vải, đường may sát mí không sổ tuột; không vặn và êm phẳng.
- Phương pháp may:
Tuỳ theo hình dáng và quy cách của từng chi tiết, bẻ mép vải về phía mặt trái 2 lần theo đúng quy cách.
- Có thể may trên mặt phải hoặc vừa may, vừa bẻ gập
- Ứng dụng: Vận dụng may viền cuốn kín để may viền gấu quần đùi, gấu áo bà ba,áo sơ mi ...
b/ Đường may viền bọc xoả (viền nối): ( hình 2.10. a )
-  Khái niệm: Đường may viền bọc xoả là đường may giữ chắc và bọc kín vải.

- Quy cách: Sợi viền được cắt thiên canh sợi, tuỳ thuộc vào độ dày mỏng của vải mà bản to của đường viền khi may xong từ ( 0,3 - 0,7) cm. May mí lọt khe.
- Yêu cầu kỹ thuật: đường viền phải bén sát, thẳng, phẳng, êm và đều.
- Phương pháp may: Tuỳ theo hình dáng và quy cách của từng chi tiết, sản phẩm đặt dưới, sợi viền đặt trên, úp mặt phải của sợi viền vào mặt phải của sản phẩm, may một đường thứ nhất cách mép vải bằng bản to của sợi viền.
* Chú ý: Nếu đường cần viền là đường cong lõm thì khi may hơi kéo căng sợi viền, còn nêu là đường cong lồi hoặc đường thẳng thì để êm sợi viền. Nếu có góc ở đường viền thì để hơi cầm sợi viền. Sau đó cạo lật sợi viền bọc sát mép vải may đường thứ 2 lọt khe ( sát đường may thứ nhất ), chân sợi viền để xỏa có vắt sổ
- Ứng dụng: Vận dụng may viền xung quanh mép ngoài của các chi tiết cổ áo. túi áo,  tra bọc nách án sơ mi nam nữ...
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Hình : Đường may viền bọc xoá 2.10.a
c/ Đường may viền bọc kín: ( hình 2.10.b)
- Tương tự như đường may viền bọc xoả, chỉ khác là mép của sợi viền được bọc kín mép trước khi may lọt khe.
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Hình 2.10. b Đường may viền bọc kín
Các dạng sai hỏng của đường máy may – Nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa:
	TT
	Các dạng sai hỏng
	Nguyên nhân
	Biện pháp phòng ngừa

	1
	Đường may
bị co rút chỉ, không đều
	- Kim chỉ không đúng chỉ số

- Răng cưa cùn, chân vịt mòn, lỗ tấm kim to
- Do sức căng của chỉ trên và dưới không đều.

- Do thao tác may không thành thạo
	- Kim chỉ phải phù hợp từng loại vải.
- Thay răng cưa, chân vịt và lỗ tấm kim.
- Điều chỉnh sức căng của chỉ trên và dưới cho phù hợp.
- Thao tác may phải thành thạo

	2
	Lá vải  bị so le.
	- Không kiểm tra bán thành
phẩm.
- Khi may không xếp cho 2 lá vải cân nhau.
	- Kiểm tra bán thành phấm trước khi may.
- Phải xếp cho 2 lá vải bằng nhau, thường xuyên kiểm tra độ cầm bai cho phù hợp.

	3
	Hai đầu đường may bị tuột
	- Do không lại mũi hai đầu
đường may
- Lại mui không đúng quy cách
	- Phải lại mũi hai đầu đường may
- Lại mũi 1 cm 3 đường chỉ phải trùng khít


* Chú ý:
 Khi sửa bán thanh phẩm thì phải hỏi và được người thiết kế hay phụ trách cho phép, không được tự ý sửa, gây nên hỏng sản phẩm
· Bài tập
 Lý thuyết:
1. Nêu khái niệm, yều cầu kỹ thuật, quy cách đường may, phương pháp may và phạm vi sử dụng các đường may can, đường may lộn?
2. Nêu khái niệm, yêu cầu kỹ thuật, quy cách đường may, phương pháp may và phạm vi sử dụng các đường may cuốn, đường may viền.
 Thực hành :
 - Mỗi sinh viên luyện tập 7 bài
- Bài tập may xong đảm bảo quy cách và yêu cầu kỹ thuật;
 Yêu cầu đánh giá kết qủa học tập:
- Đánh giá kết quả thông qua nhận thức về kiến thức lý thuyết;
- Đánh giá thao tác, tay nghề khi may các đường may máy cơ bản;
- Đánh giá ý thức tự giác, tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong học tập

BÀI 2: PHƯƠNG PHÁP MAY CÁC LOẠI NẸP ÁO
Mã bài : MĐ15 - 02
Giới thiệu
Nẹp là cụm chị tiết thuộc bộ phận mở được gia công để tạo sự thuận tiện dễ dàng trong quá trình sử dụng, đồng thời có tác dụng trang trí cho sản phẩm. Hình dáng của nó phụ thuộc vào chủng loại sản phẩm, lứa tuổi, thời trang, mục đích sử dụng của sản phẩm

1. Mục tiêu của bài:
- Phân biệt được quy cách và yêu cầu kỹ thuật của các kiểu nẹp áo trên sản phẩm may
- Vẽ được mặt cắt tổng hợp của nẹp áo sơ mi.
- May được các kiểu nẹp áo sơ mi, kiểu xẻ khít, xẻ chìm đảm bảo quy cách và yêu cầu kỹ thuật.
- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận trong quá trình học tập.
2. Nội dung bài :
2.1.May nẹp áo sơ mi :
2.1.1. Đặc điểm :
Nẹp áo là phần vải được gập vào trong hay bẻ gập ra ngoài để cài khuy, hoặc trang trí theo thời trang. Nẹp áo có thể cài khuy, kéo khóa, đính móc, buộc dây trang trí.
2.1.2. Cấu tạo :
- Thân trước trái : 1 chi tiết .

- Thân trước phải : 1 chi tiết .

2.1.3. Quy cách – yêu cầu kỹ thuật :

 - Rộng bản nẹp: 3 cm
- Chiều dài nẹp theo mẫu thành phấm
- Mí cạnh nẹp kín mép: 0,15 cm
- Mật độ mũi may 4 - 5 mũi/cm.
*  Yêu cầu kỹ thuật :

- Nẹp đúng kích thước quy định.
- Nẹp hai bên phải bằng nhau không lệch                       
- Đường gấp nẹp phải thẳng theo canh sợi, êm phẳng, thân áo không cầm bai, nhăn dúm, thừa thiếu. Nẹp lật ra ngoài nếu may hai đường phải song song cách đều.
- Các đường may phải đều đẹp, bền chắc, đúng quy cách
- Vệ sinh công nghiệp
2.1.4. Phương pháp may :
- Nẹp gấp vào trong:
Sang dấu đường bẻ nẹp của hai thân cho đối xứng. Gấp nẹp theo đường phấn từ chân cổ xuống đến gấu thẳng theo canh sợi (trường hợp không có biên thì vắt sổ).Vuốt êm phẳng, may ghim đầu nẹp vào vòng cổ, cuối nẹp vào gấu đường may cách mép vải 0,5cm. Trường hợp đầu gấu áo may lộn gấp cạnh nẹp vào mặt phải để may lộn.
Hoặc bẻ gấp lần thứ nhất 0,7 cm, bẻ gấp lần thứ hai về phía mặt trái 3 cm hoặc tuỳ theo quy định, đối với trường hợp không văt sổ. Sau đó may mí nẹp áo theo dấu bẻ gấp.
- Nẹp gấp ra ngoài: Có nhiều cách may: Nẹp bong, hay may đè hai bên... tuỳ theo quy định.
2.1.5. Các dạng sai hỏng khi may , nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa:
	TT
	Các dạng sai hỏng
	Nguyên nhân
	Biện pháp phòng ngừa

	1
	Nẹp không vuông góc, bản to nẹp không bằng nhau
	- Sang dấu không chính xác
- Do khi may nẹp vào thân áo không theo dấu phấn, đường may không song song và bằng nhau.
	- Sang dấu phải chính xác
- May nẹp vào thân áo theo
dấu phấn, đường may song song và bằng nhau.

	2
	Góc nẹp bị sụt sổ, nhăn dúm
	- Bấm góc nẹp không đúng phương pháp, không lại mũi
cuối đường xẻ nẹp
- Thành phẩm nẹp lớn hơn khoảng cách nẹp trên thân áo
	- Bấm góc nẹp cách đường may 1-2 canh sợi, lại mũi cuối đường xẻ nẹp
- Thành phẩm nẹp phải bằng khoảng cách nẹp trên thân áo

	3
	Nẹp bị hở
	- Thành phẩm nẹp nhỏ hơn khoảng cách nẹp trên thân áo
- Sang dấu góc nẹp trên thân áo quá lớn so với yêu cầu
	- Thành phẩm nẹp phải bằng khoảng cách nẹp trên thân áo
- Sang dấu góc nẹp trên thân áo đúng với yêu câu (Theo mẫu sang dấu)


2.2. Phương pháp may nẹp xẻ khít:
2.2.1. Đặc điểm
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Hình 3.7. Nẹp xẻ khít
2.2.2. Cấu tạo

- Nẹp: 2 chi tiết + Dựng 2chi tiết

- Thân trước: 1 chi tiết
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                                 Hình 3.8. Cấu tạo nẹp xẻ khít
2.2.3. Quy cách và yêu cầu kỹ thuật:

2.2.3.1. Quy cách:

- Bản to nẹp 2cm
- Chiều dài xẻ (12-15) cm

- Mật độ mũi may 4- 5 mũi/cm.
2.2.3.2. Yêu cầu kỹ thuật:
- Nẹp đúng vị trí, kích thước, đúng hình mẫu.
- Nẹp bảo đảm cân đối, đối xứng: Bản to nẹp phải bằng nhau, khít, cạnh dưới vuông góc không sụt sổ, nhăn dúm.
- Nẹp phải êm phẳng, mép nẹp phải thẳng. Khi may xong lớp dựng không bị bong rộp, dựng phải bám chắc, không bị lệch canh sợi hoặc biến dạng.

- Các đường may phải đều đẹp, bền chắc, đúng quy cách.
- Vệ sinh công nghiệp

2.2.4. Phương pháp may:
* Bước 1: Kiểm tra bán thành phẩm, ép Mex và sang dấu. ( hình 3.9 )
- Kiểm tra các chi tiết: Thân trước, nẹp túi đúng chiều canh sợi, theo yêu ầu của sản phẩm, đúng kích thước bán thành phẩm, không loang màu, lỗi sợi.
- Sang dấu vị trí nẹp: Đặt mẫu sang dấu lên mặt phải thân trước sao cho đúng yêu cầu, sau đó sang dấu vị trí may nẹp.
- Ép Mex lên mặt trái và là gấp đôi nẹp vào, sang dấu bản to nẹp
* Yêu cầu: Đường sang dấu chính xác, sắc nét và bám sát mẫu, ép Mex phải chắc chắn, không bị bong rộp
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Hình 3.9. Kiểm tra bán thành phẩm, ép Mex và sang dấu.
* Bước 2: May nẹp vào thân áo. ( hình 3.10)
- May nẹp bên phải: thân áo để dưới, nẹp để trên, úp mặt phải của nẹp vào mặt phải thân áo, sắp cho các mép vải phía họng cổ, cạnh trong của nẹp và thân áo bằng nhau. May một đường từ phía họng cổ xuống đuôi cua xẻ theo dấu phấn

- May nẹp bên trái tương tự như nẹp bên phải nhưng theo chiều ngược lại
* Bước 3: Bấm xẻ nẹp và may chặn trong đuôi xre. ( hình 3.11)
- Bấm xẻ đúng vào đường giữa, từ đầu xẻ đến cách cuối xẻ 1cm bấm chéo góc cách đường may 1 - 2 sợi vải tạo thành hình tam giác cân

- Lật nẹp vào phía trong, điều chỉnh nẹp áo thẳng, khít với đường xe, bản to hai nẹp bằng nhau, lật thân áo lên may chặn trong đuôi xẻ.
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        Hình1.30                                                             Hình1.31

* Bước 4. Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp

- Kiểm tra kích thước, hình dáng, vị trí nẹp khít theo quy cách và yêu cầu kỹ thuật

- Làm sạch sản phẩm
2.2.5. Các dạng sai hỏng khi may , nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa:

	TT
	Các dạng sai hỏng
	Nguyên nhân
	Biện pháp phòng ngừa

	1
	Nẹp không vuông góc, bản to nẹp không bằng nhau
	- Sang dấu không chính xác
- Do khi may nẹp vào thân áo không theo dấu phấn, đường may không song song và bằng nhau.
	- Sang dấu phải chính xác
- May nẹp vào thân áo theo
dấu phấn, đường may song song và bằng nhau.

	2
	Góc nẹp bị sụt sổ, nhăn dúm
	- Bấm góc nẹp không đúng phương pháp, không lại mũi
cuối đường xẻ nẹp
- Thành phẩm nẹp lớn hơn khoảng cách nẹp trên thân áo
	- Bấm góc nẹp cách đường may 1-2 canh sợi, lại mũi cuối đường xẻ nẹp
- Thành phẩm nẹp phải bằng khoảng cách nẹp trên thân áo

	3
	Nẹp bị hở
	- Thành phẩm nẹp nhỏ hơn khoảng cách nẹp trên thân áo
- Sang dấu góc nẹp trên thân áo quá lớn so với yêu cầu
	- Thành phẩm nẹp phải bằng khoảng cách nẹp trên thân áo
- Sang dấu góc nẹp trên thân áo đúng với yêu câu (Theo mẫu sang dấu)


2.3. May nẹp áo kiểu xẻ chìm :
2.3.1.Đặc điểm
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                                      Hình 3.12. Nẹp xẻ
2.3.2. Cấu tạo ( giống nẹp xẻ khít)

- Nẹp khuy: 1 chi tiết + Dựng: 1 chi tiết
- Nẹp cúc: 1 chi tiết + Dựng 1 chi tiết
- Thân thước: 1 chi tiết
2.3.3. Quy cách và yêu cầu kỹ thuật:
* Quy cách:
- Bản to nẹp 3 cm
- Chiều dài xẻ (12-15) cm
- Mật độ mũi may 4-5 mũi/cm.
* Yêu cầu kỹ thuật:
- Nẹp đúng vị trí, kích thước, đúng hình mẫu.
- Nẹp bảo đảm cân đối, đối xứng: Bản to nẹp khuy và cúc phải bằng nhau, phải trùng khít góc cuốỉ nẹp và vuông không hở góc hoặc sụt sổ, nhăn dúm.
- Nẹp phải êm phẳng, mép nẹp phải thẳng. Khi may xong lớp dựng không bị bong rộp, dựng phải bám chắc, không bị lệch canh sợi hoặc biến dạng.
- Các đường may phải đều đẹp, bền chắc, đúng quy cách
- Vệ sinh công nghiệp

2.3.4. Phương pháp may:
* Bước 1: Kiểm tra bán thành phẩm, ép mex và sang dấu. ( hình 3.13)

- Kiểm tra các chi tiết: Thân trước, nép túi đúng chiều canh sợi theo yêu cầu của sản phàm, đúng kích thước bán thành phẩm, không toang màu, lỗi sợi.
- Sang dấu vị trí nẹp: Đặt mẫu sang dấu lên mặt phải thân trước sao cho đúng yêu cầu, sau đó sang dấu vị trí may nẹp.
- Ép mex lên mặt trái và là gấp đôi nẹp vào, sang dấu bản to nẹp cúc, nẹp khuy

* Yêu cầu: Đường sang dấu chính xác, sác nét và bám sát mẫu,, ép mex phải chắc chắn, không bị bong, rộp
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Hình 3.13. Kiểm tra bán thành phẩm, ép Mex và sang dấu
* Bước 2: May nẹp vào thân áo. ( hình 3.14 )
- May nẹp bên khuy: thân áo để dưới, nẹp để trên, úp mặt phải của nẹp vào mặt phải thân áo, sắp cho các mép vải phía họng cổ, cạnh trong của nẹp và thân áo bằng nhau. May một đường từ phía họng cổ xuống đuôi của xẻ theo dấu phấn
- May nẹp bên cúc tương tự như nẹp bên khuy nhưng theo chiều ngược lại.
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Hình 3.14
* Bước 3: Bấm xẻ nẹp và may chặn trong đuôi xẻ. ( hình 3.15)
       - Bấm xẻ đúng vào đường giữa, từ đầu xẻ đến cách cuối xẻ 1cm bấm chéo góc cách đường may 1- 2 sợi vải tạo thành hình tam giác cân.
- Lật nẹp khuy và cúc vào phía trong sao cho nẹp khuy nằm trùng khít lên nẹp cúc, điều chỉnh nẹp áo thẳng, lật thân áo lên may chặn trong đuôi xẻ.

* Bước 4: Kiểm tra vệ sinh công nghiệp

- Kiểm tra kích thước, hình dáng, vị trí nẹp chìm theo quy cách và yêu cầu kỹ thuật.

- Làm sạch sản phẩm
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Hình 3.15. Bấm xẻ nẹp và may chặn trong đuôi xẻ.
2.3.5. Các dạng sai hỏng của đường may nẹp – Nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa
	TT
	Các dạng sai hỏng
	Nguyên nhân
	Biện pháp phòng ngừa

	1
	Nẹp không vuông góc, bản to nẹp không bằng nhau
	- Sang dấu không chính xác
- Do khi may nẹp vào thân áo không theo dấu phấn, đường may không song song và bằng nhau.
	- Sang dấu phải chính xác
- May nẹp vào thân áo theo
dấu phấn, đường may song song và bằng nhau.

	2
	Góc nẹp bị sụt sổ, nhăn dúm
	- Bấm góc nẹp không đúng phương pháp, không lại mũi
cuối đường xẻ nẹp
- Thành phẩm nẹp lớn hơn khoảng cách nẹp trên thân áo
	- Bấm góc nẹp cách đường may 1-2 canh sợi, lại mũi cuối đường xẻ nẹp
- Thành phẩm nẹp phải bằng khoảng cách nẹp trên thân áo

	3
	Nẹp bị hở
	- Thành phẩm nẹp nhỏ hơn khoảng cách nẹp trên thân áo
- Sang dấu góc nẹp trên thân áo quá lớn so với yêu cầu
	- Thành phẩm nẹp phải bằng khoảng cách nẹp trên thân áo
- Sang dấu góc nẹp trên thân áo đúng với yêu câu (Theo mẫu sang dấu)


* Phân loại nẹp áo: Nẹp áo sơ mi chia ra làm hai loại cơ bản: Nẹp thẳng và nẹp bố
- Nẹp thẳng được sử dụng chủ yếu ở các loại áo sơ mi nam nữ. Nẹp thẳng có thể cắt liền với thân áo cũng có thể được cắt rời ra, sau đó may chắp vào, có thể bẻ gập ra ngoài mặt phải làm nẹp bong hoặc gập vào mặt trái thân áo.
- Nẹp bố được sử dụng chủ yếu ở các loại áo phông, áo dệt kim và các loại áo sơ mi nữ. Nẹp bố ở giữa thân trước, có kiểu bố đến đường ngang ngực, có kiêu bố xuống đến đưòng ngang eo. Nẹp bố có loại nẹp rời, có loại may liền với thân áo và được may theo các hình dáng khác nhau, để phù hợp với từng kiểu áo theo yêu cầu của khách hàng,
I. May nẹp áo sơ mi
1. Phương pháp may nẹp liền thân áo
1.1 .Đặc điểm: (Hình 3.1) ; ( Hình 3.2)
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Hình 3.1.Nẹp cắt liền lật vào trong      
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Hình 3.2. Nẹp cắt liền lật ra ngoài (nẹp bong)
1.2. Cấu tạo:

 
- Thân trước bên trái : 1 chi tiết

- Thân trước bên phải : 1 chi tiết

1.3. Quy cách:
- Rộng bản nẹp: 3 cm
- Chiều dài nẹp theo mẫu thành phấm
- Mí cạnh nẹp kín mép: 0,15 cm
- Mật độ mũi may 4 - 5 mũi/cm.
1.4. Yêu cầu kỹ thuật:
- Nẹp đúng kích thước quy định.
- Nẹp hai bên phải bằng nhau không
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 lệch                
                                                    Hình 3.2
- Đường gấp nẹp phải thẳng theo canh sợi, êm phẳng, thân áo không cầm bai, nhăn dúm, thừa thiếu. Nẹp lật ra ngoài nếu may hai đường phải song song cách đều.
- Các đường may phải đều đẹp, bền chắc, đúng quy cách
- Vệ sinh công nghiệp
1.5. Phương pháp may: Có 2 kiểu may: ( hình 3.3 )
- Nẹp gấp vào trong:
Sang dấu đường bẻ nẹp của hai thân cho đối xứng. Gấp nẹp theo đường phấn từ chân cổ xuống đến gấu thẳng theo canh sợi (trường hợp không có biên thì vắt sổ).Vuốt êm phẳng, may ghim đầu nẹp vào vòng cổ, cuối nẹp vào gấu đường may cách mép vải 0,5cm. Trường hợp đầu gấu áo may lộn gấp cạnh nẹp vào mặt phải để may lộn.
Hoặc bẻ gấp lần thứ nhất 0,7 cm, bẻ gấp lần thứ hai về phía mặt trái 3 cm hoặc tuỳ theo quy định, đối với trường hợp không văt sổ. Sau đó may mí nẹp áo theo dấu bẻ gấp.
- Nẹp gấp ra ngoài: Có nhiều cách may: Nẹp bong, hay may đè hai bên... tuỳ theo quy định.
* Chú ý : Khi may nẹp bong: .
- Áo nam nẹp bong bên trái người mặc.
- Áo nữ nẹp bong bện phải người mặc
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Hình 3.3. Nẹp liền
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Hình 3.4: Nẹp liền kiểu nẹp bong
2. Phương pháp may nẹp rời thân áo

2.1 Đặc điểm
- Là kiểu nẹp rời, có mex
2. 2. Cấu tạo
- Thân trước trái:  1chi tiết
- Thân trước phải : 1 chi tiết
- Nẹp hai chi tiết 
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                                                            Hình 3.5

2.3. Quy cách:
- Rộng bản nẹp: 3 cm
- Chiều dài nẹp theo mẫu thành phẩm
- Diễu hai cạnh nẹp: (0,3 - 0,4) cm
- Mật độ mũi may 4- 5 mũi/cm.
2.4.Yêu cầu kỹ thuật:
- Nẹp đúng kích thước quy định.
- Nẹp hai bên phải bằng nhau không lệch
- Đường may lộn nẹp phải thẳng đều thân áo, không cầm bai, nẹp không nhăn dúm, không thừa thân thiếu nẹp, lộn nẹp phải cạo ra hết sát đường chỉ may kê. Trường hợp vải kẻ phải đối kẻ, nhưng cũng có trường hợp không đối kẻ vì theo yêu cầu của khách hàng.
- Các dường may phải đều đẹp, bền chắc,đúng quy cách
- Vệ sinh công nghiệp
2.5. Phương pháp may: Có hai kiểu may: ( hình 3.6)
- Nẹp lật vào trong: Đặt mặt phải của nẹp úp vào mặt phải thân áo, may cách mép 0,5cm lộn lại cạo sát đường may, cạo lé về phía nẹp 0,1cm, bẻ gấp nẹp áo to đều 3cm (hoặc tuỳ theo quy định) may mí ngầm hoặc mí trái theo dấu bẻ gấp.
- Nẹp lật ra ngoài: Phương pháp may như nẹp lật vào trong nhưng úp mặt phải nẹp vào mặt trái thân áo. Sau đó may hai đường thẳng song song theo quy cách.
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Bài tập
1. Lý thuyết:
1. Anh (chị) Hãy trình bày quy cách, yêu cầu kỹ thuật và trình tự mav nẹp gấp vào trong, nẹp diễu bong (cả 2 trường hợp)?
2. Anh (chị) Hãy xác định nguyên nhân và biện pháp sửa chữa các dạng sai hỏng thường gặp trong quá trình may nẹp bong
3. Anh (chị) Hãy trình bày quy cách, yêu cầu kỹ thuật và trình tự may nẹp xẻ khít, nẹp xẻ chìm?
4. Anh (chị) Hãy vẽ hình mặt cắt tổng hợp nẹp xẻ chìm

2. Yêu cầu đánh giá kết quả học tập
- Đánh gỉá kết quả thông qua nhận thức về kiến thức lý thuyết;
- Đánh giá ý thức tự giác, tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong học tập .
BÀI 3 : MAY CÁC KIỂU TÚI ÁO SƠ MI
Mã bài : MĐ15 - 03
Giới thiệu
- Túi là bộ phận chủ yếu áo, thường để đựng những đồ đùng nho nhỏ trong lao động, sinh hoạt, chiến đấu... Đồng thời cũng là chi tiết trang trí làm tăng tính thẩm mỹ, vẻ đẹp hài hoà, khỏe mạnh của áo.
1. Mục tiêu của bài:
- Trình bày được cấu tạo, quy cách, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp may các kiểu túi ốp ngoài áo sơ mi;
- Vẽ được mặt cắt tổng hợp của túi áo sơ mi;
- May được các kiểu túi áo sơ mi đúng trình tự, thao tác đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;
- Xác định các dạng sai hỏng sản phẩm. Nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa;
- Đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập.
2. Nội dung bài :
2.1. Túi ốp ngoài :

2.1.1.Khái niệm :

- Là kiểu túi may ốp bên ngoài thân sản phẩm . Phần thân túi có thể may trnag trí bằng nhiều kiểu khác nhau .

2.1.2. Phân loại :
- Có rất nhiều kiểu túi khác nhau cơ bản là kiểu:

Túi ốp ngoài không nắp đáy nhọn 

Túi ốp ngoài có nắp đáy tròn 

Túi ốp ngoài có nắp kiểu có đố 

2.1.3. Cấu tạo chung :
- Thân sản phẩm: 1 chi tiết 

- Túi: 1 chi tiết 

2.2. May túi ốp ngoài không nắp – Kiểu đáy nhọn
2.1.1 Đặc điểm:
Là túi ốp ngoài không nắp đáy nhọn, thân túi may vào thân sản phẩm, phần thân túi có thể trang trí bằng nhiều kiểu khác nhau (hình 4.1)
Hình 4.1.    [image: image16.jpg]
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2.2.2. Cấu tạo:
+ Trường hợp đáp liền:
(Hình 4.2)
a.Thân sản phẩm
: 1 chi tiết
b. Túi                      : 1 chi tiết
2.2.3.Quy cách và yêu cầu kỹ thuật:
* Quy cách:
- Hình dáng vị trí túi theo mẫu:
- Kích thước D x R =  (13.5 x 12) cm
- Miệng túi gập kín mép: (1- 2,5) cm
- May túi vào thân áo: 0,15 crn
- Mật độ mũi may: 4 - 5 mũi/cm
* Yêu cầu kỹ thuật:
- Túi phải đúng vị trí, kích thước, hình mẫu, canh sợi, ô kẻ (nếu có). Góc túi phía sau phải chếch hơn góc túi phía nẹp 0,5cm
- Các cạnh của túi phải đối xứng và bằng nhau
- Thân sản phẩm và thân túi phải êm phẳng
- Các đường may phải đều đẹp, bền chắc, đúng quy cách
- Vệ sinh công nghiệp (Túi may xong không đầu chỉ xờm xơ, không loang dầu ố bẩn)
2.2.4. Phương pháp may:
* Bước 1: Kiểm tra bán thành phẩm và sang dấu: ( hình 4.4)
Kiểm tra các chi tiết: Thân trước, túi đúng canh sợi, chiều hoa văn hoặc kẻ trên thân áo đúng quy định theo yêu cầu của sản phẩm, đúng kích thước bán thành phẩm, không loang màu, lỗi sợi.
- Sang dấu túi: Đặt mẫu thành phẩm lên mặt phải của thân túi, để dư dường gấp miệng túi (1.5 - 3) cm, xung quanh dư đều (0,7- 1) cm, sau đó sang dấu. Cạnh phấn nhỏ, sác nét sát cạnh mẫu. 
- Sang dấu vị trí túi trên thân áo; Đặt mẫu sang dấu lên mặt phải thân áo sao cho bằng mép bán thành phẩm, sau đó sang dấu vị trí túi.
* Yêu cầu: Đường sang dấu chính xác, sắc nét và bám sát mẫu.
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Hình 4.4. Kiểm tra bán thành phẩm và sang dấu
* Bước 2: May miệng túi ( hình 4.5 )
Căn cứ vào dấu phấn để bẻ gấp miệng túi. Sau đó gấp cuốn kín miệng túi bản to (1- 2,5) cm, may mí ngầm hoặc mí trái.
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Hình 4.5. May miệng túi
* Bước 3: Bẻ gấp xung quanh túi: ( hình 4.7)
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Xác định kích thước túi theo dấu phấn, sửa cách đều dấu phấn 0,7cm sau đó bẻ gấp xung quanh cạnh túi, đáy túi hoặc đặt mẫu là lên mặt trái cua túi là xung quanh thân túi theo mẫu
Hình 4. 7. Bẻ gấp túi
* Bước 4: May túi vào thân áo: ( hình 5.8)
Đặt lúi lên thân áo sao cho:
-  Đúng dấu thiết kế
- Đúng ô kẻ, sọc kẻ (nếu có)
- Đúng canh sợ cạnh túi song song cách đều nẹp áo, may mí đầu miệng túi bên phải sang đầu miệng túi bên trái, lại mũi hai đầu miệng túi chắc chắn. Khi may hơi bai thân áo phần dọc vải
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Hình 5.8. May túi vào thân áo
* Bước 5: Kiểm tra và vệ sinh công 
nghiệp
- Kiểm tra kích thước, hình dáng, vị trí túi đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
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- Làm sạch sản phẩm
Hình 5.9
* Hình vẽ mặt cắt tổng hợp túi ốp ngoài không nắp – Kiểu đáy nhọn
a. Thân sản phẩm 
b. Túi
1. May miệng túi

2. May túi vào thân áo
2.2.5. Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa
	TT
	Các dạng sai hỏng
	Nguyên nhân
	Biện pháp phòng ngừa

	1
	Túi không đúng vị
Trí
	- Sang dấu không chính xác.
- Do may không đúng đường sang dấu
	- Đường sang dấu phải chính xác sắc net và bám sát mẫu.
- May đúng đường phần sang dấu trong qua trình may.

	2
	Cạnh túi hai bên không bằng nhau
	- Do sang dấu không chính xác
- Do thao tác bẻ dần túi không chính xác theo đường sang dấu
	- Xác định đúng vị trí trước khi sang dấu
- Thao tác đúng yêu cầu quy
định bẻ dán túi đúng đường sang dấu


	3
	Túi không êm phẳng với thân áo
	- Do thao tác trước khi may không để êm thân áo với thân túi

 - May túi không đúng thao tác kỹ thuật
	- Trước khi may phải vuốt êm thân áo với thân túi
- Khi may hơi bai thân áo phần dọc sợi.

	4
	Đường may dán túi bị trượt mí
	- Do xác định đường may không chính xác
	- Xác định đường may chính xác trước khi may


2.3. May túi ốp ngoài có nắp đáy tròn :
2.3.1. Đặc điểm:
Là túi ốp ngoài, có nắp, đáy tròn, hai góc nắp túi nguýt tròn, giữa nhọn, đáp túi cắt liền với thân túi. Nắp túi và thân túi hầu hết làm bằng vải cùng loại với thân sản phẩm.
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Hình 5.18
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2.3.2 Cấu tạo :
a. Thân sản phẩm: 1 chi tiết
b. Thân túi :
1 chi tiết
c. Nắp túi ngoài : 1 chi tiết
d. Nắp túi lót:
1 chi tiết 1
                                                  Hình 5.19                                                                                                                                  
2.3.3. Quy cách và yêu cầu kỹ thuật:
* Quy cách: 
- Hình dáng vị trí túi theo mãu: D x R

- Miệng túi gập kín mép (l - 2,5)cm
- Bản rộng nắp túi: 5.5cm

- May túi vào thân áo: 0,15cm, diễu đều nắp túi 0,6 cm                                                
- May diễu gáy nắp túi: 0,6 cm
- Mật độ mũi may: 4- 5 mũi/cm                                        

* Yêu cầu kỹ thuật:
- Túi phải đúng vị trí, kích thước, hình mẫu quy định.
- Túi phải bảo đảm cân đối, đối xứng ( nếu có 2 túi ).
- Túi đảm bảo êm phẳng, cạnh ngoài túi song song vớí đường gập nẹp, đáy túi tròn đều theo mẫu. Nắp túi phải đúng hình mẫu, đủ độ mo lé, không môi mè, vênh lệch. Đầu góc nhọn không sụt sổ, cộm cục. Nắp túi phải ăn khớp với thân túi, cạnh của nắp túi và túi phải nằm trên một đường thẳng, canh sợi của nắp túi và túi phải trùng với canh sợi của thân áo. Nếu là vải kẻ phải trùng với kẻ của thân áo.
- Các đường may phải đều đẹp, bền chắc, đúng quy cách.
- Đảm bảo yêu cầu vệ sinh công nghiệp

2.3.4. Phương pháp may:
* Bước 1: Kiểm tra bán thành phẩm và sang dấu: ( Hình 5.20 )
- Kiểm tra các chi tiết: Thân trước, túi đúng canh sợi, chiều hoa văn hoặc ke trên thân áo đúng quy định theo yêu cầu của sản phẩm, đúng kích thước bán thành phẩm, không loang màu, lỗi sợi.
- Sang dấu túi: Đặt mẫu thành phẩm lên mặt phải của thân túi cân đối, sao cho đúng yêu cầu sau đó sang dấu. Cạnh phấn nhỏ, sắc nét sát cạnh mẫu. Để dư đường gấp miệng túi (1,5 - 3) cm, xung quanh dư đều (0,7 - 1) cm.
- Sang dấu vị trí túi trên thân áo: Đặt mẫu sang dấu lên mặt phải thân áo, sao cho bằng mép bán thành phẩm, sau đó sang dấu vị trí túi.
- Sang dấu nắp túi: Đặt mẫu thành phẩm lên mặt trái của lá lót nắp túi bằng cạnh gáy nắp túi và sang dấu theo mẫu
* Yêu cầu: Đường sang dấu chính xác, sắc nét và bám sát mẫu.
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Hình 5.21. Kiểm tra bán thành phẩm và sang dấu

* Bước 2: May lộn và diễu nắp túi ( hình 5.22)
Để lá ngoài nắp túi xuống dưới, lá lót lên trên, 2 mặt phải úp vào nhau.
Sắp cạnh trên của lá lót hụt hơn lá ngoài 0,5cm. May theo đường phấn đã xác định, khi may đến góc nắp túi chỉnh chỉ mau hơn (đầu nhọn của năp túi có thể đặt chỉ mồi cho dễ lộn). May xong gọt sửa, lộn ra cạo lé vào phía lót 0, 1cm, sau đó may diễu 0,5cm hoặc tuỳ theo yêu cầu quy định. Đầu và cuối đường may lại mũi chắc chắn.
Trường hợp nắp túi gán vào đường may thì khi may lộn nắp túi sáp cạnh trên của lá lót bằng lá ngoài.
* Chú ý: Khi may lộn, sao cho lá lót hơi căng so với lá ngoài để khi lộn nắp túi có được mo lé
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Hình 5.22. May lộn và diễu nắp túi

* Bước 3 : May miệng túi ( hình 5.23 )
Căn cứ vào dấu phấn để bẻ gấp miệng túi, xong cắt giảm 2 đầu miệng túi vừa bằng đường bẻ gập 2 cạnh bên thân túi và cách đường phấn sang dấu miệng túi 0,5 cm, đối với vải dày còn vải mỏng có thể hoặc không cắt giảm. Sau đó gấp cuốn kín miệng túi, may mí ngầm hoặc mí trái.
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Hình 5.23. May miệng túi

* Bước 4 : Bẻ gấp xung quanh túi: ( hình 5.24 )
Xác định kích thước của túi theo dấu phấn, sửa cách đều đường vạch 0,6 cm. Đáy túi nguýt tròn phải đánh chun hoặc may thưa để rút chun, sau đó bẻ gấp xung quanh cạnh túi, đáy túi và cạo hoặc là chết nếp.
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Hình 5.24. Bẻ gấp túi
* Bước 5 : May nắp túi và túi vào thân sản phẩm: ( hình 5.25 )
- May nắp túi vào thân sản phẩm: Sửa gáy nắp túi trừ đường may 0,3 cm, đặt nắp túi theo dấu đã xác định. May đường thứ nhất từ đầu bên này sang bên kia cách mép lót nắp túi 0,1cm, xong cắm kim nâng chân vịt lên rồi cạo lật nắp túi xuống, may đường thứ hai ngược lại song song và cách đường may trước 0,6 cm, hai đầu đường may lại mũi chắc chắn.
- May túi vào thân áo ( thân sản phẩm ): Đặt túi lên thân áo sao cho đúng dấu phấn, đúng kẻ nếu có. Cạnh túi phía trước song song cách đều nẹp áo. Đặt miệng túi song song và cách đều đường diễu chân nắp túi l,5cm hoặc theo dấu đã xác định. May mí đầu miệng túi bên phải sang đầu miệng túi bên trái, hai đầu miệng túi lại mũi chắc chắn. Khi may hơi bai thân áo phần dọc sợị.
Yêu cầu: Nắp túi che kín miệng túi, túi êm phẳng đúng vị trí, chặn miệng túi chắc chắn.
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Hình 5.25. May nắp túi và túi vào thân sản phẩm
* Bước 6: Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp
- Kiểm tra kích thước, hình dáng, vị trí túi theo quy cách và yêu cầu kỹ thuật.
- Làm sạch sản phẩm
* Hình vẽ mặt cắt tổng hợp túi ốp ngoài có nắp – Kiểu đáy và nắp túi nguýt tròn:
a. Thân áo
b. Túi
c. Nắp túi lá ngoài
d. Nắp túi lá lót

1. May lộn nắp túi
2. May diễu nắp túi
3. May miệng túi
4. May chân nắp túi
5. May diễu chân nắp túi
6. May túi vào thân áo
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2.3.5. Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa:
	TT
	Các dạng sai hỏng
	Nguyên nhân
	Biện pháp phòng ngừa

	1
	Túi không đúng vị trí
	- Do thao tác may chưa thành thạo

- Do may không đúng đường sang dấu
	- Khi may thân áo hơi bai, túi để êm, thao tác thành thạo.
- May đúng đường phấn sang dấu

	2
	Cạnh túi không song song với cạnh nẹp.
	- Do thao tác không để êm phẳng.
- Do xác định không đúng vị trí.
	- Tháo ra để êm, thao tác đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Xác định đúng vị trí trước khi may

	3
	Túi không
trùng kẻ.
	- Do xác định kẻ không tương ứng đối với kẻ trên thân áo.
- Do thao tác không để êm thân túi.
	- Xác định kẻ tương ứng trên thân áo.
- Thao tác phải để êm thân túi đúng yêu cầu.

	4
	Túi không êm phẳng
	- Do thân áo phần dọc sợi bị cầm.
- May túi không đúng dấu phấn.
- Thao tác không đúng yêu cầu
	- Khi may hơi bai thân áo phần dọc sợi.
- May theo đường phấn đã sang dấu.
- Thao tác đúng yêu câu.

	5
	Hai cạnh nắp túi không che kín 2 cạnh thân túi.
	- Kích thước rộng miệng túi và thân túi không bằng nhau
- May không đúng vị trí.
	- May lộn nắp túi ra mép ngoài đường phấn sang dấu.
- May và điều chỉnh túi theo
nắp túi.


Bài tập

1. Lý thuyết
1. Anh (chị) Hãy trình bày quy cách, yêu cầu kỹ thuật và trình tự may túi ốp ngoài không nắp đáy nhọn, túi ốp ngoài có nắp đáy tròn. 
2. Anh (chị) Hãy xác định nguyên nhân và biện pháp sửa chữa các dạng sai hỏng thường gặp trong quá trình may túi ốp ngoài
3. Anh (chị) Hãy trình bảy quy cách, yêu cầu kỹ thuật và trình tự may túi ốp ngoài có nắp có đố đáy vát?
4. Anh (chị) Hãy vẽ hình mặt cắt tổng hợp túi ốp ngoài có nắp đáy tròn, túi ốp ngoài có nắp có đố đáy vát?
2. Bài tập thực hành:
- Mỗi sinh viên tự luyện tập
3. Yêu cầu đánh giá kết quả học tập
- Đánh giá kết quả thông qua nhận thức về kiến thức lý thuyết;
- Đánh giá thao tác, tay nghề khi may các ba loại túi ốp
BÀI  4: MAY CÁC KIỂU CỔ ÁO
Mã bài : MĐ15 - 04
Giới thiệu
Trong những sản phẩm may mặc, mỗi bộ phận đều có tính năng tác dụng riêng góp phần làm tăng thêm vẻ đẹp hài hoà của sản phẩm. Cổ áo là một bộ phận quan trọng đặc trưng cho chất lượng của sản phẩm.
1. Mục tiêu của bài:
- Trình bày được quy cách, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp may các kiểu cổ áo sơ mi.
- Vẽ được mặt cắt tổng hợp của cổ áo sơ mi
May được các kiểu cố áo đúng trình tự, thao tác đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
- Xác định nguyên nhân sai hỏng sản phẩm và biện pháp phòng ngừa, sửa chữa các dạng sai hỏng thường gặp.
- Đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập.
2. Nội dung bài :
2.1. Phương pháp may cổ hai ve: ( kiểu cổ cặp ve )
2.1.1. Đặc điểm
Là loại cổ bẻ ve, cổ áo không có phần chân cổ rời, được tạo thành bởi bản cổ và một phần má ve ở thân trước. Đầu cổ và đầu ve có hình dáng khác nhau có thể nhọn, tù hoặc nguýt tròn. (hình 5.2.1)
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2.1.2. Cấu tạo:

                                                                     (Hình 6.2.2)
- Bản cổ : 2 chi tiết
- Đáp ve : 2 chi tiết
- Thân trước : 2 chi tiết
- Thân sau : 1 chi tiết
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2.1.3. Quy cách và yêu cầu kỹ thuật:
* Quy cách:
- Hình dáng vị trí cổ theo mẫu
- Rộng giữa bản cổ: 6,5 cm
- Dài cạnh cổ: 3cm, đầu ve: 3,5 cm
- May vai con: 1cm
- Đường may tra cổ vào vòng cổ thân áo:  0,7 cm
- May mí đường chân cổ ngoài, mí chân ve: 0, 15 cm
- Mật độ mũi may:  4- 5 mũi/cm.
* Yêu cầu kỹ thuật:
- Cổ đúng vị trí, đúng kích thước, đứng hình mẫu quy định.
- Cổ bảo đảm cân đối, đối xứng: hai đoạn xẻ đầu ve phải bằng nhau, tra cổ phải chính xác, không bai thân lệch họng cổ, nếu là hàng vải kẻ phải đối xứng kẻ.
- Cổ ve êm phẳng, không cầm bai bùng vặn, bản cổ và ve áo lé đều về phía lót 0,1cm, các góc phải thoát đều không cộm cục, bai giãn, cổ và ve phải mo úp, nẹp áo êm phẳng không thừa, không thiếu. Đầu cổ và góc má ve không rách, sụt xổ.
- Các đường may phải đều đẹp, bền chắc, đúng quy cách
- Vệ sinh công nghiệp
2.1.4. Phương pháp may:
* Bước 1: Kiểm tra bán thành phẩm ( hình 6.2.3)
- Kiểm tra các chi tiết: Thân trước, thân sau, bản cổ, ve đúng chiều canh sợi, theo yêu cầu của sản phẩm, đúng kích thước bán thành phẩm, không loang màu, lỗi sợi.
- Đặt mẫu thành phẩm lên mặt trái cổ áo, thân áo sau đó sang dấu.
* Yêu cầu: Đường sang dấu chính xác, sắc nét và bám sát mẫu
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Hình 5.2.3. Kiểm tra bán thành phẩm
* Bước 2 : May lộn cổ ( hình 5.2.4 )
Lá lót để dưới lá ngoài để trên, hai mặt phải úp vào nhau, sắp các mép vải bằng nhau may theo đường phấn. Trước khi may bẻ gấp góc bản cổ hai bên cự ly 0,7cm về mặt trái. Gọt sửa lộn ra cạo lé về lá lót 0,1cm vuốt êm phẳng. Sửa chân cổ theo mẫu trừ đường may 0,7 cm, đánh dấu điểm giữa bản cổ.
Trường hợp không vắt sổ ve áo thì may đường xiên 2 mặt ve bằng đường may viền xoả 0,2cm
[image: image93.png]



* Bước 3: May lộn ve. ( hình 5.2.5 )
Ve dể dưới thân áo để trên hai mặt phải úp vào nhau, bẻ gấp chân ve 0,5crn về mặt trái đặt thấp hơn điểm xẻ nẹp lcm. May từ chân ve lên đầu ve, cắm kim nâng chân vịt quay thân áo may tiếp đến điểm xẻ ve. Đầu và cuối đường may lại mũi. Sau đó dùng kéo bấm cách đường may một sợi vải, gọt lộn bẻ cạo lé về phía thân áo 0,1 cm. May mí chân ve vào nẹp áo.
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Hình 5.2.5.May lộn ve.
Vuốt cho nẹp, ve áo êm phẳng, may chặn cạnh trong ve nẹp vào thân áo từ đầu vai xuống theo cạnh ve dài ( 8 -10 )cm tuỳ theo áo to hay nhỏ. Đường chặn ve hai bên phải đối xứng, êm phẳng, khi bẻ cổ áo không hở đường may ghim chặn cạnh ve. Ve bên kia cũng may tương tự nhưng phải đối xứng
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Hình 5.2.6: May chặn cạnh ve vào thân áo
* Bước 4: May vai con và  tra cổ vào thân áo. ( hình 5.2.7)
- May vai con: May chắp vai con thân trước với vai con thân sau, hai mặt phải úp vào nhau, các mép vải bằng nhau. May một đường cách mép vải 1cm. Sau đó đánh dấu điểm giữa thân sau và hai điểm đầu họng cổ lên chân cổ.
- Tra cổ vào vòng cổ thân áo:
Trước khi tra cổ cần phải khớp vòng chân cổ với vòng cổ thân áo xem có bằng nhau không, đánh dấu hai điểm đầu họng cổ lên chân cổ. Thân áo để dưới bàn cổ để trên, mặt phải thân áo úp vào mặt pháti lá lót bản cổ. Đặt góc đầu bản cổ lùi vào cách điểm xẻ ve 0,1cm, sắp cho mép bản cổ và vòng cổ thân áo bằng nhau. May một đường cách mép vải 0,7cm hoặc theo dấu phấn từ bên trái sang điểm bấm ve bên phải, sao cho các điểm đánh dấu trùng nhau, đầu và cuối đường may lại mũi.
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Hình 5.2.7. May chắp vai con vầmy tra cổ vào thân áo
- Cạo lật đường may về phía cổ áo, bẻ đường chân cổ ngoài chờm kín đường may trước rồi may mí vào thân áo, đầu và cuối đường may lại mũi.
[image: image22.png]



Hình 5.2.8. May mí chân cổ vào thân áo

* Bước 5: Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp

- Kiểm tra kích thước, hình dáng, vị trí cổ theo quy cách và yêu càu kỹ thuật

- Làm sạch sản phẩm
Hình vẽ mặt cắt tổng hợp cổ hai ve kiểu cổ cặp ve
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Hình 5.2.9. Mặt cắt cổ 2 ve

a. Thân trước 

1. May lộn bản cổ

b. Thân sau


2. May sống cổ
c. Lá cổ cổ ngoài

3. May đường xiên mặt ve
d. Lá cổ lót 


4. May lộn ve
e. Đáp ve


5. May mí chân ve vào nẹp áo





6. May chặn cạnh ve vào thân áo





7. May vai con






8. Tra chân lót cổ vào vòng cổ thân áo.





9. May mí đường chân cổ ngoài vào thân áo
2.1.5. Các dạng sai hỏng khi may cổ áo, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa

	TT
	Các dạng sai hỏng
	Nguyên nhân
	Biện pháp phòng ngừa

	1
	Lá cổ không đúng hình mẫu quy định
	- Khi may lộn lá cổ không
đúng đường sang dấu
- Khi may lộn lá cổ với chân cổ may không đúng đường sang dấu lá cổ
	- May cho đúng đường sang
dấu
- May đúng thao tác chú ý khớp điểm sang dấu

	2
	Họng cổ lệch.
	- Do khi cắt vòng cổ hai thân trước không bằng nhau.
- Do khi may tra cổ không xác định điểm giữa cổ, điểm hai đẩu họng cổ trên chân cổ và thân áo.
- Do khi may mí chân cổ cầm bai không đều dẫn đến các điểm đánh, dấu không trùng nhau.
	- Kiểm tra BTP, điểu chỉnh vòng cổ hai thân trước bằng nhau.
- Trước khi may phải xác định điểm giữa cổ, điểm hai đầu họng cổ trên chân cổ và thân áo.
- May mí chân cổ khớp các
điểm sang dấu

	3
	Mex cổ bị bong, rộp.
	- Khi ép mex nhiệt độ không đảm bảo đúng quy định. 
	- Khi ép mex cần điều chỉnh nhiệt độ bàn là, thời gian đúng yêu cầu

	4
	Cổ áo không êm phẳng, mo lé
Lé
	- May lộn lá cổ không đúng phương pháp
- Lớp vải trên bị đẩy khi may mí cổ áo
- May ghim lá cổ không đúng phương pháp
	- Hơi bai lót lá cổ khi may lộn
- Hơi bai lớp vải dưới khi mí
cổ
- Vuốt lá cổ êm phẳng tạo độ
mo cần thiết khi may ghim bản cổ

	5
	Tra cổ bị môi mè
	- Điểm đặt đầu chân cổ không đúng vị trí khi may tra
- May mí cổ lớp vải trên bị đẩy bai 
	- Đặt đầu chân cổ lần lót hụt
vào trong so với đường gập nẹp 0,1cm khi may tra
- Hơi bai lớp vải dưới khi may mí

	6
	Đường mí chân cổ sụt hoặc lé chỉ tra cổ
	- Thao tác may không thành thạo
- Không kéo mép vải trên che kín đường tra trước khi mí chân cổ
	- Thao tác may phải thành thạo
- Kéo mép vải trên che kín đường tra trước khi mí chân cổ

	7
	Cổ may xong còn nhiều đầu
chỉ xờm xơ
	- Khi may xong cắt đầu chỉ quá dài
	- Khi may xong phải cắt sát đầu chỉ


2.2. Phương pháp may cổ đứng chân rời không dựng

2.2.1. Đặc điểm: (Hình 6.3.1)
Là loại cổ cài, có phần bản cổ được cắt rời với phần chân cổ, góc đầu phần bản cổ thường nhọn, góc đầu chân cố có thể tròn hoặc tù.
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2.2.2. Cấu tạo

a. Lá cổ ngoài: 1 chi tiết
b. Lá cổ lót: 1chi tiết
c. Chân cổ ngoài: 1chi tiết
d. Chân cổ lót: 1chi tiết

- Thân áo đã may vai con
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  Hình 5.3.2

2.2.3. Quy cách và yêu cầu kỹ thuật:
* Quy cách:
- Hình dáng vị trí cổ theo mẫu
- Rộng giữa bản cổ: (4 - 4,5)cm
- Cạnh vát bản cổ: (6,5 - 7,5) cm
- Rộng giữa chân cổ: (3- 3,5) cm
- May diễu bọc chân cổ: 0,7 cm
- May diễu bản cổ: 0,5 cm
- May mí chân cổ : 0,15 cm
- Mật độ mũi may:  4 -5 mũi/cm.
* Yêu cầu kỹ thuật:
- Cổ phải đúng vị trí, kích thước, đúng hình mẫu quy định.
- Cổ phải bảo đảm cân đối, đối xứng: hai bên đầu bản cổ, đầu chân cổ phải đối xứng, tra cổ phải chính xác, không bai thân lệch họng cổ, đầu chân cổ phải thẳng theo nẹp áo, không đầu ruồi. Nếu là hàng vải kẻ thì phải đối xứng kẻ
- Cổ êm phẳng, bàn cổ, chân cổ phải đủ độ mo lé, các góc phải thoát êm, không cộm cục, bai giãn. Đầu nhọn cổ không sổ, rách. Mặt dưới cổ ao và chân cổ phải êm phẳng, không rúm. Không nối chỉ, bỏ mũi tại góc nhọn của cổ
- Các đường may phải đều đẹp, bền chắc, đúng quy cách
- Vệ sinh công nghiệp

2.2.4. Phương pháp may:
* Bước 1: Kiểm tra bán thành phẩm và sang dấu.( hình 5.3.3 )
- Kiểm tra các chi tiết: Thân áo đã may vai con, bản cổ, chân cổ đúng chiều canh sợi, theo yêu cầu của sản phẩm, đúng kích thước bán thành phẩm, không loang màu, lỗi sợi.
- Sang dấu chân cổ: Đặt mẫu thành phẩm cân đối lên mặt trái lá ngoài chân cổ trừ đường may 0,7cm. Nếu là hàng vải kẻ đặt hai đầu chân cổ đối kẻ sau đó sang dấu.
- Sang dấu bản cổ: Đặt mẫu thành phẩm cân đối lên lá lót bản cổ trừ dường may 0,7cm. Nếu là hàng vải kẻ đặt hai đầu bản cổ đối kẻ sau đó sang dấu trên mặt trái lá ngoài.
* Yêu cầu: Đường sang dấu chính xác, sắc nét và bám sát mẫu
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Hình 5.3.3. Kiểm tra bán thành phẩm và sang dấu
* Bước 2: May bọc chân cổ: ( hình 5.3.4 )
Sửa cách đều đường vạch phía chân cổ 0,7cm, sau đó là gấp chân cổ theo đường phấn và may diễu 0,7 cm. Rồi đánh dấu điểm giữa chân cổ
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Hình 5.3.4. May bọc chân cổ
* Bước 3: May phần lá cổ ( hình 5.3.5 )
Lá ngoài để dưới, lá lót để trên (đối với trường hợp vải kẻ thì đặt ngược lại), 2 mặt phải úp vào nhau, sắp cho các lớp vải bằng nhau. May theo dấu phấn, đầu và cuối đường may lại mũi. Nếu góc đầu cổ nhọn, khi may tới đầu cổ nên đặt sợi chỉ mồi để khi lộn cổ được nhanh và đẹp.
Sau đó sửa lộn lá cổ: Sửa đường may xung quanh bản cổ cách đường may lộn (0,5 - 0,7) cm, riêng hai đầu nhọn bản cổ sửa nguýt tròn cách đường may lộn (0,2 - 0,3) cm phụ thuộc vào vải có độ xơ nhiều hay ít. Nếu đường sống cổ cong thì phải bấm nhả đường may, khi bấm nhả đường may các mũi bấm cách nhau từ (2,5 - 3)cm và bấm cách đường may (0,1 - 0,2) cm. Cạo sát đường chỉ may lộn, gấp hai đầu nhọn cổ theo đường may về lá lót, lộn đẩy cổ áo ra, dùng sợi chỉ đặt ở đầu cổ kéo nhẹ theo chiều dọc vải cho đầu cổ lộn ra hết, cạo lé đều về phía lớp lót 0,1 cm, vuốt cho êm phẳng may diễu bản cổ 0,5cm hoặc tuỳ theo yêu cầu quy định, mặt phải lá ngoài để trên, may từ cạnh cổ bên phải sang cạnh cổ bên trái. Sửa gáy lá cố theo mẫu thành phẩm trừ đường may 0,7cm. Sau đó đánh dấu điểm giữa. Hoặc ghim đậu bản to lá cổ rồi sửa đường may cách đều đường ghim 0.5cm
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Hình 5.3.5. May bản cổ
* Bước 4 : May phần lá cổ với chân cổ ( hình 5.3.6)
Đặt mặt trái chân cổ lót xuống dưới, bản cổ đặt ở giữa lá ngoài lên trên, mặt trái lớp chân cổ ngoài để trên cùng. Sắp cho các mép vải bằng nhau và các điểm giữa trùng nhau, may từ giữa cổ ra tới đầu góc chân cổ bên trái, cắt chỉ may tiếp từ giữa ra đầu góc chân cổ bên phải, điểm giữa giao nhau l cm hoặc may từ đầu góc chân cổ bên phải sang đầu góc chân cổ bên trái.
* Chú ý: Hai đầu chân cổ của lá lót hơi kéo căng để khi lộn ra không bị bùng. Sau đó gọt sửa lộn ra, cạo sát đường may, hai đầu chân cổ phải đều vuốt cạo cho êm phẳng, chết nếp. Sửa lớp lót chân cổ theo lớp ngoài trừ đường may 0,7cm và lấy dấu điểm giữa
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Hình 5.3.6. May phần bản cổ với chân cổ
* Bước 5 : Tra cổ vào vòng cổ thân áo. ( hình 5.3.7 )
Trước khi tra cần phải khớp vòng chân cổ với vòng cổ thân áo xem có bằng nhau không, đánh dấu điểm giữa của vòng cổ thân sau và hai điểm họng cổ trên chân cổ. May chân cổ lót vào vòng cổ thân áo, vòng cổ thân áo để dưới, cổ để trên, hai mặt phải úp vào nhau, góc đầu chân cổ lùi vào cách đường gấp nẹp 0,1 cm, xắp cả hai mép chân cổ, vòng cổ bằng nhau. May từ góc cổ bên phải sang góc cổ bên trái theo dấu phấn, sao cho các điểm đã đánh dấu trùng nhau, cạo lật đường may lên phía chân cổ, vuốt cho êm phẳng
May mí đường chân cổ ngoài: Kéo đường chân cổ ngoài phủ kín đường vừa may. May từ giữa hoặc từ đầu vai ra tới góc chân cổ bên trái, cắm kim quay thân áo may vòng lên đầu chân cổ sang bên phải, cắm kim quay thân áo may tiếp đường mí chân cổ giao sang đường may trước l cm, mũi chỉ phải trùng nhau.
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Hình 5.3.7. Tra cổ vào vòng cổ thân áo

* Bước 6: Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp

- Kiểm tra kích thước, hình dáng, vị trí cổ theo quy cách và yêu cầu kỹ thuật

- Làm sạch sản phẩm
* Hình vẽ mặt cắt tổng hợp cổ đứng chân rời không dựng:
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a. Lá cổ ngoài


1. May diễu bọc chân cổ ngoài
b. Lá cổ lót



2. May lộn lá cổ
c. Chân cổ ngoài


3. May diễu lá cổ
d. Chân cổ lót


4. May phần lá cổ với chân cổ
e. Thân trước



5. Tra chân cổ lót vào vòng cổ thân áo
d. Thân sau

6.May mí đường chân cổ ngoài vào thân      

                                                        áo đồng thời mí xung quanh chân cổ
2.2.5. Các dạng sai hỏng khi may cổ áo, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa

	TT
	Các dạng sai hỏng
	Nguyên nhân
	Biện pháp phòng ngừa

	1
	Lá cổ không đúng hình mẫu quy định
	- Khi may lộn lá cổ không
đúng đường sang dấu
- Khi may lộn lá cổ với chân cổ may không đúng đường sang dấu lá cổ
	- May cho đúng đường sang
dấu
- May đúng thao tác chú ý khớp điểm sang dấu

	2
	Họng cổ lệch.
	- Do khi cắt vòng cổ hai thân trước không bằng nhau.
- Do khi may tra cổ không xác định điểm giữa cổ, điểm hai đẩu họng cổ trên chân cổ và thân áo.
- Do khi may mí chân cổ cầm bai không đều dẫn đến các điểm đánh, dấu không trùng nhau.
	- Kiểm tra BTP, điểu chỉnh vòng cổ hai thân trước bằng nhau.
- Trước khi may phải xác định điểm giữa cổ, điểm hai đầu họng cổ trên chân cổ và thân áo.
- May mí chân cổ khớp các
điểm sang dấu

	3
	Mex cổ bị bong, rộp.
	- Khi ép mex nhiệt độ không đảm bảo đúng quy định. 
	- Khi ép mex cần điều chỉnh nhiệt độ bàn là, thời gian đúng yêu cầu

	4
	Cổ áo không êm phẳng, mo lé
Lé
	- May lộn lá cổ không đúng phương pháp
- Lớp vải trên bị đẩy khi may mí cổ áo
- May ghim lá cổ không đúng phương pháp
	- Hơi bai lót lá cổ khi may lộn
- Hơi bai lớp vải dưới khi mí
cổ
- Vuốt lá cổ êm phẳng tạo độ
mo cần thiết khi may ghim bản cổ

	5
	Tra cổ bị môi mè
	- Điểm đặt đầu chân cổ không đúng vị trí khi may tra
- May mí cổ lớp vải trên bị đẩy bai 
	- Đặt đầu chân cổ lần lót hụt
vào trong so với đường gập nẹp 0,1cm khi may tra
- Hơi bai lớp vải dưới khi may mí

	6
	Đường mí chân cổ sụt hoặc lé chỉ tra cổ
	- Thao tác may không thành thạo
- Không kéo mép vải trên che kín đường tra trước khi mí chân cổ
	- Thao tác may phải thành thạo
- Kéo mép vải trên che kín đường tra trước khi mí chân cổ

	7
	Cổ may xong còn nhiều đầu
chỉ xờm xơ
	- Khi may xong cắt đầu chỉ quá dài
	- Khi may xong phải cắt sát đầu chỉ


2.3. Phương pháp may cổ đứng chân rời cổ dựng (mex)
2.3.1. Đặc điểm :

Là loại cổ cài, có phần lá cổ được cắt rời với phần chân cổ. Phần lá cổ và chân cổ có hình dạng khác nhau và được cài kín hoặc để mở giữa các lớp vải có lớp dựng bằng mex.
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2.3.2. Cấu tạo : (Hình 5.4.2)
Hình 5.4.1
a. Lá cổ ngoài: 1 chi tiết
b. Lá cổ lót: 1 chi tiết

c. Chân cổ ngoài: 1 chỉ tiết

d. Chân cổ lót: 1 chi tiết
- Thân áo đã may vai con

-g. Dựng lá cổ
-h. Dựng chân cổ
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2.3.3. Quy cách và yêu cầu kỹ thnật:
* Quy cách:
- Hình dáng vị trí cổ theo mẫu
- Rộng giữa bản cổ: (4- 4,5)cm
- Cạnh vát bản cổ: (6,5 - 7,5) cm
- Rộng giữa chân cổ: (3- 3,5) cm
- May diễu bọc chân cổ : 0,7 cm
- May diễu bản cổ: 0,5 cm
- May mí chân cổ : 0,15 cm
- Mật độ mũi may:  4-5 mũi/cm.
* Yêu cầu kỹ thuật:
- Cổ phải đúng vị trí, kích thước, đúng hình mẫu quy định.
- Cổ phải bảo đảm cân đối, đối xứng: hai bên đầu bản cổ, đầu chân cổ phải đối xứng, tra cổ phải chính xác, không bai thân lệch họng cổ, đầu chân cổ phải thẳng theo nep áo, không đầu ruồi. Nếu là hàng vải kẻ thì phải đối xứng kẻ.
- Cổ êm phẳng, bản cổ, chân cổ phải đủ độ mo lé, các góc phải thoát êm, không cộm cục, bai giãn. Đầu nhọn cổ không sổ, rách. Mặt dưới cổ áo và chân cổ phải êm phẳng, không rúm. Không nối chỉ, bỏ mũi tại góc nhọn của cổ. Khi may xong lớp dựng không bị bong, rộp, dựng phải bám chắc, không bị lệch canh sợi hoặc biến dạng cổ áo.
- Các đường may phải đều đẹp, bền chắc, đúng quy cách
- Vệ sinh công nghiệp
2.3.4. Phương pháp may :
* Bước 1: Kiểm tra bán thành phẩm và ép mex. ( hình 5.4.2.a )
- Kiểm tra các chi tỉết: Thân áo đã may vai con, bản cổ, chân cổ, mex bản cổ, mex chân cổ đúng chiều canh, sợi, theo yêu cầu của sản phẩm, đúng kích thước BTP, không loang màu, lỗi sợi.
- Ép mex chân cổ: Mặt phải của mex (mặt mex có nhựa dính) đặt cân đối lên mặt trái lá ngoài chân cổ trừ đường may 0,7cm. Nếu là hàng vải kẻ đặt hai đầu chân cổ đối kẻ rồi là, ép mex.
- Ép mex bản cổ: Mặt phải của mex (mặt mex có nhựa dính) đặt cân đối lên mặt trái lá ngoài bản cổ trừ đường may 0,7cm. Nếu là hàng vải kẻ đặt hai đầu bản cổ đối kẻ rồi là, ép mex.
* Yêu cầu: 
Ép mex bản cổ, chân cổ phải chắc chắn, không bị bong, rộp, vàng, ố bẩn. Nếu là hàng vải kẻ phải đối kẻ. Đặt êm phẳng bản cổ, chân cổ và mex để ép tránh biến dạng
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Hình 5.4.2a. Kiểm tra bán thành phẩm và ép Mex
* Bước 2: May bọc chân cổ: ( hình 5.4.3 )
Là gấp cạnh dưới chân cổ gập sát mép dựng, may diễu 0,7cm rồi đánh dấu điểm giữa
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Hình 5.4.3

* Bước 3 : May phần lá cổ: ( hình 5.4.4)
- Lá lót để dưới lá ngoài để trên, hai mặt phải úp vào nhau, sắp cho các lớp vải bằng nhau. May cách mex (0,1- 0,15)cm phụ thuộc vào độ dày hay mỏng của mex, đầu và cuối đường may lại mũi. Nếu góc đầu cổ nhọn, khi may tới đầu cổ nên đặt sợi chỉ mồi đế khi lộn cổ được nhanh và đẹp.
- Sau đó sửa lộn bản cổ: Sửa đường may xung quanh lá cổ cách đường may lộn (0,5 - 0,7) cm, riêng hai đầu nhọn bán cổ sửa nguýt tròn cách đường may lộn (0,2 - 0,3) cm phụ thuộc vào vải có độ xơ nhiều hay ít. Nếu đường sống cổ cong thì phải bấm nhả đường may, khi bấm nhả đường may các mũi bấm cách nhau từ (2,5 - 3)cm và bấm cách đường may (0,1 - 0,2) cm. Cạo sát đường chỉ may lộn, gấp hai đầu nhọn cổ theo đường may về lá lót, lộn đẩy cổ áo ra, dùng sợi chỉ đặt ở đầu cổ kéo nhẹ theo chiều dọc vải cho đầu cổ lộn ra hết, cạo lé đều về phía lóp lót 0,1 cm, vuốt cho êm phẳng may diễu lá cổ 0,5cm hoặc tuỳ theo yêu cầu quy định, mặt phải lá ngoài để trên, may từ cạnh cổ bên phải sang cạnh cổ bên trái. Sửa gáy lá cổ theo mẫu thành phẩm trừ đường may 0,7cm. Sau đó đánh dấu điểm giữa
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Hình 5.4.4. May lá cổ
* Chú ý:
Khi may phải kéo căng lần cổ lót để lần cổ ngoài có đủ một lượng dư cần thiết để khi lộn cổ được mo úp, không vênh lệch
* Bước 4: May phần bản cổ với chân cổ: ( hình 5.4.5)
Đặt mặt trái chân cổ lót xuống dưới, bản cổ đặt ở giữa lá ngoài lên trên, mặt trái lớp chân cổ ngoài đặt trên cùng, sắp cho các mép vải bằng nhau và các điểm giữa trùng nhau. May cách mex (0,1- 0,15)cm phụ thuộc vào độ dày hay mỏng của mex, may từ giữa cổ ra tới đầu góc chân cổ bên trái, cắt chỉ, may tiếp từ giữa ra đầu góc chân cổ bên phải, điểm giữa giao nhau 1cm hoặc may từ đầu góc chân cổ bên phải sang đầu góc chân cổ bên trái.
*Chú ý:  Hai đầu chân cổ của lá lót hơi kéo căng để khi lộn ra không bị bùng. Sau đó gọt sửa lộn ra, cạo sát đường may, hai đầu chân cổ phải đều vuốt cạo cho êm 
phẳng, chết nếp. Sửa lớp lót chân cổ theo lớp ngoài trừ đường may 0,7cm và lấy dấu điểm giữa
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Hình 5.4.5. May phần lá cổ với chân cổ
* Bước 5 : Tra cổ vào vòng cổ thân áo: ( hình 5.4.6 )
Trước khi tra cổ cần phải khớp vòng chân cổ với vòng cổ thân áo xem có bằng nhau không, đánh dấu điểm giữa vòng cổ thân sau và hai điểm họng cổ trên chân cổ. May chân cổ lót vào vòng cổ thân áo, vòng cổ thân áo để dưới, cổ để trên, hai mặt phải úp vào nhau, góc đầu chân cổ đặt lùi vào cách đường gấp nẹp 0,l cm. Sắp cho hai mép chân cổ, vòng cổ bằng nhau, may từ góc chân cổ bên phải sang góc chân cổ bên trái theo dấu phấn. Sao cho các điểm đã đánh dấu trùng nhau. Cạo lật đường may lên phía chân cổ, vuốt cho êm phẳng.
May mí đường chân cổ ngoài: Kéo đường chân cổ ngoài phủ kín đường vừa may. May từ giữa hoặc từ đầu vai ra tới góc chân cổ bên trái, cắm kim quay thân áo, may tiếp vòng lên đầu chân cổ sang bên phải, cắm kim quay thân áo may tiếp đường may mí chân cổ giao sang đường may trước 1cm, mũi chỉ phải trùng nhau
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Hình 5.4.6. Tra cổ vào vòng cổ thân áo
* Bước 6: Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp
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- Kiểm tra kích thước, hình dáng, vị trí cổ theo quy cách và yêu cầu kỹ thuật.
- Làm sạch sản phẩm
* Hình vẽ mặt cắt tổng hợp cố đứng chân rời có dựng
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a. Lá cổ ngoài

1. May bọc chân cổ ngoài
b. Lá cổ lót


2. May lộn lá cổ

c. Chân cổ ngoài

3. May diễu lá cổ
d. Chân cổ lót

4. May phần lá cổ với chân cổ
e. Thân trước


5. Tra chân cổ lót vào vòng cổ thân áo
f. Thân sau


6. May mí đường chân cổ ngoài vào thân áo
g. Dựng bản cổ 
             đồng thời xung quanh chân cổ
h .Dựng chân cổ
2.3.5. Các dạng sai hỏng khi may cổ áo, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa

	TT
	Các dạng sai hỏng
	Nguyên nhân
	Biện pháp phòng ngừa

	1
	Lá cổ không đúng hình mẫu quy định
	- Khi may lộn lá cổ không
đúng đường sang dấu
- Khi may lộn lá cổ với chân cổ may không đúng đường sang dấu lá cổ
	- May cho đúng đường sang
dấu
- May đúng thao tác chú ý khớp điểm sang dấu

	2
	Họng cổ lệch.
	- Do khi cắt vòng cổ hai thân trước không bằng nhau.
- Do khi may tra cổ không xác định điểm giữa cổ, điểm hai đẩu họng cổ trên chân cổ và thân áo.
- Do khi may mí chân cổ cầm bai không đều dẫn đến các điểm đánh, dấu không trùng nhau.
	- Kiểm tra BTP, điểu chỉnh vòng cổ hai thân trước bằng nhau.
- Trước khi may phải xác định điểm giữa cổ, điểm hai đầu họng cổ trên chân cổ và thân áo.
- May mí chân cổ khớp các
điểm sang dấu

	3
	Mex cổ bị bong, rộp.
	- Khi ép mex nhiệt độ không đảm bảo đúng quy định. 
	- Khi ép mex cần điều chỉnh nhiệt độ bàn là, thời gian đúng yêu cầu

	4
	Cổ áo không êm phẳng, mo lé
Lé
	- May lộn lá cổ không đúng phương pháp
- Lớp vải trên bị đẩy khi may mí cổ áo
- May ghim lá cổ không đúng phương pháp
	- Hơi bai lót lá cổ khi may lộn
- Hơi bai lớp vải dưới khi mí
cổ
- Vuốt lá cổ êm phẳng tạo độ
mo cần thiết khi may ghim bản cổ

	5
	Tra cổ bị môi mè
	- Điểm đặt đầu chân cổ không đúng vị trí khi may tra
- May mí cổ lớp vải trên bị đẩy bai 
	- Đặt đầu chân cổ lần lót hụt
vào trong so với đường gập nẹp 0,1cm khi may tra
- Hơi bai lớp vải dưới khi may mí

	6
	Đường mí chân cổ sụt hoặc lé chỉ tra cổ
	- Thao tác may không thành thạo
- Không kéo mép vải trên che kín đường tra trước khi mí chân cổ
	- Thao tác may phải thành thạo
- Kéo mép vải trên che kín đường tra trước khi mí chân cổ

	7
	Cổ may xong còn nhiều đầu
chỉ xờm xơ
	- Khi may xong cắt đầu chỉ quá dài
	- Khi may xong phải cắt sát đầu chỉ


2.4.Phương pháp may cổ lá sen
2.4.1. Đặc điểm:
Là loại cổ cài, có phần bản cổ cong tròn bẻ lật ra ngoài thân áo, đầu bản cổ có thể vuông hoặc tròn, chân cổ được may kín nhờ sợi viền
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                          Hình 5.1
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      Hình 5.2
2.4.2 Cấu tạo:
a. Lá cổ ngoài : 1 chi tiết
b. Lá cổ lót : 1 chi tiết
c. Sợi viền : 1 chi tiết
d. Áo đã may vai con

2.4.3. Quy cách và yêu cầu kỹ thuật:
* Quy cách:
- Hình dáng vị trí cổ theo mẫu.
- Bản rộng giữa cổ: 6 cm
- Chiều dài vòng cổ: 38 cm
- Đường may tra cổ vào vòng cổ thân áo: 0,5 cm
- May mí sợi viền lên thân áo: 0,15 cm 
- Bản to sợi viền: 0,6 cm
- Mật độ mũi may:  4 - 5 mũi/cm.
* Yêu cầu kỹ thuật

- Cổ đúng vị trí, kích thước, đúng hình mẫu.
- Cổ bảo đảm cân đối, đối xứng: đầu bán cổ tròn đều, tra cổ phải chính xác, không bai thân lệch họng cổ.
- Cổ và sợi viền phải êm phẳng, viền chân cổ đều, không bị vặn, sống cổ và hai bên bản cổ cạo lé về phía lót 0,1cm, sợi viền phải to đều.
- Các đường may phải đều đẹp, bền chắc, không nhăn, rút chỉ.
- Vệ sinh công nghiệp.
2.4.4 . Phương pháp may :
* Bước 1: Kiểm tra bán thành phẩm và sang dấu.
- Kiểm tra các chi tiết: Thân áo đã may vai con, bản cổ, sợi viền đúng chiều canh sợi, theo yêu cầu của sản phẩm, đúng kích thước bán thành phẩm, không loang màu, lỗi sợ .
- Đặt mẫu thành phẩm lên mặt trái lá lót cổ áo, sau đó sang dấu
* Yêu cầu: Đường sang dấu chính xác, sắc nét và bám sát mẫu, ép mex cổ phải chắc chắn, không bị bong, rộp
* Bước 2 : May lộn bản cổ. ( hình 6.3)
Lá ngoài để dưới, lá lót để trên, hai mặt phải vải úp vào nhau, sắp các mép vải bằng nhau. May lộn bản cổ áo theo đường phấn hoặc theo mẫu. Đầu và cuối đường may lại mũi
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Hình 5.3. May lộn bản cổ
* Chú ý: Khi may phải kéo căng lần cổ lót để lần cổ ngoài có đủ một lượng dư cần thiết để khi lộn cổ được mo úp, không vênh lệch.
Sau đó sửa lộn bản cổ: sửa dư đường may xung quanh ( 0,5 - 0,7) cm,  riêng góc tròn hai đầu bản cổ dùng vạch chun đường may hoặc lược hơi chun cầm lại. Cạo sát đường may lộn về phía lá lót, may mí lé cổ vào lá lót và đè lên đường may lộn. Dùng bàn là có nhiệt độ thích hợp với nguyên liệu may, là ép bản cổ êm phẳng đủ độ mo lé. Đặt mẫu kiểm tra dáng cổ và làm dấu đường may tra cổ lên lá ngoài. Sửa đường may tra cổ (0,5 - 0,7) cm.
* Bước 3: Tra cổ vào vòng cổ thân áo: (hình 6.4)
Trước khi tra cổ cần kiểm tra dài bản cổ với vòng cổ thân áo xem có bằng nhau không. Đánh dấu điểm giữa thân áo và hai vai con lên lá ngoài bản cổ.
Thân áo để dưới cổ để trên mặt phải lá lót cổ úp vào mạt phải thân áo. Đặt đầu chân cổ đúng đường giao khuy, bẻ lật nẹp về mặt phải thân áo, mép nẹp chờm lên trên cổ áo. May từ mép gập nẹp thân bên trái vào cách mép nẹp 1cm, đặt sợi viền lên trên cùng (sợi viền để xoả hoặc gấp đôi), may tiếp đến nẹp thân bên phải đường may cách các mép vải 0,5 cm.
Bấm nhả đường tra cổ cách đường chỉ may 0,2cm để khi may mí viền chân cổ khỏi găng và vặn. Lộn đầu nẹp lật về phía mặt trái thân áo, cạo mép nẹp cho chết nếp, hai bên đầu nẹp phải cân đối và vuông góc. Cạo lớp viền lật xuống đường tra cổ, bẻ gấp sợi viền to đều 0,6 cm hoặc tuỳ theo quy định đối với viền để xoả. May mí sợi viền lên thân áo.
[image: image120.jpg]



* Bước 4: Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp
- Kiểm tra kích thước, hình dáng vị trí cổ theo quy cách và yêu cầu kỹ thuật.

- Làm sạch sản phẩm

* Hình vẽ mặt cắt tổng hợp cổ lá sen:

a. Lá cô ngoài
1. May lộn bản cổ

b. Lá cổ lót

2. Mí sống cổ

c. Sợi viền

3. Tra cổ vào vồng cổ thân áo

d. Thân trước
4. May mí sợi viền lên thân áo

e. Thân sau
                      [image: image29.png]



Hình 5.5
Bài tập thực hành:

+ Chuẩn bị
- Mẫu sang dấu, mẫu thành phẩm, thước, kéo, phấn;
- Máy may 1 kim, kim;
- Bán thành phẩm, chỉ, ...
+ Yêu cầu
- Mỗi sinh viên tự luyện tập
:
- Thời gian thực hiện lúc đầu: 60 phút 1 bài. Sau đó chỉ thực hiện 30 phút

- Bài tập may xong đảm bảo quy cách và yêu cầu kỹ thuật
 Yêu cầu đánh giá kết quả học tập
1. Anh (chị) Hãy trình bày quy cách, yêu cầu kỹ thuật và trình tự may cổ lá sen
2. Anh (chị) May trình bày quy cách, yêu cầu kỹ thuật và trình tự may cổ hai ve kiểu cổ cặp ve
3. Anh (chị) Hãy trình bày quy cách, yêu cầu kỹ thuât và trình tự may cổ đứng chân rời có dựng, cổ đứng chân rời không dựng?
4. Anh (chị) Hãy xác định nguyên nhân và biện pháp sửa chữa các dạng sai hỏng thường gặp trong quá trình may cổ đứng chân rời có dựng, cổ đứng chân rời không dựng?
5. Anh (chị) Hãy vẽ hình mặt cắt tổng hợp cổ đứng chân rời có dựng, cổ đứng chân rời không dựng?
6. Anh (chị) Hãy vẽ hình mặt cắt tổng hợp cổ lá sen, cổ hai ve, kiểu cổ cặp ve
 Yêu cầu đánh giá kết quả học tập
- Đánh giá kết quả thông qua nhận thức về kiến thức lý thuyết;
- Đánh giá thao tác, tay nghề khi may các bốn loại cổ
- Đánh giá ý thức tự giác, tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong học tập.
BÀI 5 : MAY CÁC KIỂU THÉP TAY MANG SÉT
Mã bài : MĐ15 - 05
Giới thiệu
Thép tay măng séc là cụm chi tiết thuộc bộ phận mở được gia công để mở rộng phần cửa tay tạo sự thuận tiện dễ dàng trong quá trình sử dụng, đồng thời có tác dụng trang trí cho sản phẩm. Hình dáng của nó phụ thuộc vào chủng loại sản phẩm, lứa tuổi, thời trang, mục đích sử dụng của sản phẩm.

1. Mục tiêu của bài:
- Trình bày được quy cách, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp may các kiểu thép tay, măng sét;
- Vẽ dược mặt cẳt tổng hợp của thép tay, măng sét áo sơ mi
- May được các kiểu thép tay, măng sét đúng trình tự, thao tác đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;
- Xác định nguyên nhân gây sai hỏng sản phẩm và tìm biện pháp sửa chữa
- Đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập.
2. Nội dung bài :
2.1. Phương pháp may thép tay hai viền
2.1.1. Đặc điểm:
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Thép tay là cụm chi tiết được gia công mở rộng phần cửa tay để sử dụng được thuận tiện dễ dàng, đồng thời có tác dụng trang trí cho sản phẩm. Thép tay một viền được may bằng cách viền bọc đường xẻ trên cửa tay chỉ bằng một sợi viền và gập kín vào mặt trái của tay áo.
2.1.2. Cấu tạo: ( Hình 7.1.1)

- Thép tay:  2 chi tiết

- Tay áo: 1 chi tiết

2.1.3. Quy cách và yêu cầu kỹ thuật :
* Quy cách:
- Xẻ cửa tay nằm ở mang tay sau, giữa đường bụng tay và đường sống tay
- Dài xẻ 12 cm, bản to sợi viền: 1cm.
- May thép tay với tay áo: 0,5 cm
- Đường may mí thép tay:  0,15 cm
- Mật độ mũi may: 4 - 5 mũi/cm.
* Yêu cầu kỹ thuật
- Thép tay đúng vị trí, kích thước quy định.
- Thép tay hai bên đối xứng và bằng nhau.
- Thép tay êm phẳng, không vặn, bản rộng của thép tay đều, tại điểm cuối của thép tay không rúm, rách. Đường chặn thép tay che kín mép viền không cộm, không nối chỉ trên đường mí thép tay.
- Các đường may phải đều đẹp, bền chắc, đúng quy cách.
- Vệ sinh công nghiệp
2.1.4. Phương pháp may :
* Bước 1: Kiểm tra BTP, sang dấu và bổ xẻ tay. ( hình 7.1.2)
- Kiểm tra các chi tiết: Tay áo, thép tay đúng chiều canh sợi, theo yêu cầu của sản phẩm, đúng kích thước BTP, không loang màu, lỗi sợi.
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- Đặt mẫu sang dấu vào mặt trái tay áo cân đối, sang dấu vị trí xẻ cửa tay ở 
mang sau.
- Cắt bổ thép tay theo dấu phấn
* Yêu cầu: Đường sang dấu chính xác, 
 sắc nét và bám sát mẫu, 
cắt bổ thép tay đúng theo dấu.
* Bước 2: May thép tay vào cửa tay. ( hình 7.1.3)
- Tra cặp mí: Bẻ hai mép vải của thép tay 0,7cm về mặt trái, bản to thép tay 2cm hoặc tuỳ theo yêu cầu quy định, bẻ dọc chia đôi thép tay hoặc lá định hình thép tay sao cho hai mép gập so le 0,1 cm, đặt đường xé tay vào giữa thép tay may cặp mí một đường từ đầu xẻ tay bên này sang đầu xẻ tay bên kia sao cho không sểnh đường mí ở mặt trái viền thép tay. Đoạn giữa xẻ cửa tay may nhỏ 0,2 cm (viền cửa tay đường may 0,5 cm còn tay áo đường may 0,2 cm). May chặn chéo góc bên trong đầu thép tay một góc 450 từ 3 đến 5 lần chỉ.
- Tra lật mí: Tay áo để dưới thép tay để trên, mặt phải thép tay úp vào mặt trái tay áo sắp bằng mép vải, may cách mép 0,5cm. Đoạn giữa xẻ cửa tay may nhỏ 0,2 cm (viền cửa tay đường may 0,5cm còn tay áo đường may 0,2 cm). Cạo sát đường may lật thép tay về mặt phải, bẻ gấp mép còn lại may mí một đường. Gập đôi tay áo theo đoạn xẻ cửa tay, hai mặt phải vải úp vào nhau, sắp cho cạnh viền cửa tay bằng nhau. May chặn chéo góc bên trong đầu thép tay một góc 45° từ 3 đến 5 lần chỉ.
* Bước 3: Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp
- Kiểm tra kích thước, hình dáng, vị trí thép tay theo quy cách và yêu cầu kỹ thuật.
- Làm sạch sản phẩm

* Hình vẽ mặt cắt tổng hợp thép tay hai  viền
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Hình 7.1.3 May thép tay vào cửa tay
a. Tay áo

1. May viền vào mép xẻ cửa tay
b. Thép tay

2. May mí viền cửa tay
3. Chặn viền cửa tay
2.1.5.Các dạng sai hỏng khi may , nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa 
	TT
	Các dạng sai hỏng
	Nguyên nhân
	Biện pháp phòng ngừa

	1
	Hình dáng kích thước sai
	- Sang dấu không chính xác
- May không đúng dấu
	- Sang dấu chính xác
- May theo dấu đã sang

	2
	May chặn thép tay không đúng
vị trí, không chắc chắn
	- Lấy dấu sai
- Lại mũi ít lần chỉ không trùng khít
	- Lấy dấu chính xá

- Lại mũi 3 đến 5 lần chỉ trùng khít hoăc di bọ

	3
	Thép tay to bé, không êm phẳng
	- Xác định kích thước sai
- Bẻ gấp không đúng dấu phấn
	- Xác dịnh kích thước đúng
quy định
- Bẻ gấp thép tay đúng dấu phấn

	4
	Thép tay bị ụt mí
	-Thao tác không thành thạo
- Không để mép vải dưới lé ra 0,1 cm
	- Thao tác phải thành thạo, vuốt các lớp vải êm khi ay thép tay.
- Để mép vài dưới lé ra 0,1 cm khi cạo hoặc là định 1 hình thép tay 

	5
	Thép tay bị sụt góc
	- Chặn lưỡi gà không sát
- Bấm góc quá lớn
	- Chặn lưỡi gà đúng góc 
- Bấm nóc đúng dấu phấn 


2.2.Phương pháp may thép tay trụ (bơi chèo, thép tay chữ Y):
2.2.1. Đặc điểm:
Thép tay trụ được may bằng thép tay to và thép tay nhỏ, tạo thành dạng hình trụ nhỏ bên ngoài thép tay, phần cuối thép tay có thế vuông, tròn hoặc vát góc
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2.2.2. Cấu tạo:
- Thép tay nhỏ : 1 chi tiết
- Thép tay to: 1 chi tiết
- Tay áo : 1 chi tiết
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                                            Hình 7.2.2  
2.2.3. Quy cách và yêu cầu kỹ thuật:
* Quy cách:
         - Xẻ cửa tay nằm ở mang tay sau, giữa đường bụng tay và  đường sống tay                                                                                                                  
- Xẻ cửa tay: 10 cm
- Chiều dài thép tay đo từ cửa tay đến điểm đầu của thép tay: 14.5 cm
- Bản rộng thép tay nhỏ: 1 cm
- Bản rộng thép tay to : (2 - 2,5) cm
- May thép tay với tay áo: 0,5 cm
- Đường may mí thép tay: 0,15 crn
- Chặn điểm xẻ thép tay hai đường cách nhau: 0,4 cm
- Mật độ mũi may 4 - 5 mũi/cm.
* Yêu cầu kỹ thuật:
- Thép tay đúng vị trí, kích thước quy định.
- Thép tay hai bên đối xứng và bằng nhau.
- Thép tay êm phẳng, không bùng vặn, bản rộng của thép tay to, nhỏ đều, tại điểm cuối của thép tay không rúm, sổ tuột. Đường chặn thép tay che kín phần cuối của thép tay nhỏ, không nối chỉ trên đường mí thép tay.
- Các đường may phải đều đẹp, bền chắc, đúng quy cách.
- Vệ sinh công nghiệp

 2.2.4. Phương pháp may :
* Bước 1: Kiểm tra bán thành phẩm, sang dấu và bổ xẻ tay. ( hình 7.2.3)

- Kiểm tra các chi tiết; Tay áo, thép tay to, thép tay bé đúng chiều canh sợi, theo yêu cầu của sản phẩm, đúng kích thước bán thành phẩm, không loang màu, lỗi sợi.
- Đặt mẫu sang dấu vào mặt trái tay áo cân đối, sang dấu vị trí xẻ cửa tay ở mang sau.
- Cắt bổ thép tay theo dấu, cách điểm xẻ 1cm bấm chéo 45° về hai bên 0,5 cm
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* Yêu cầu: Đường sang dấu chỉnh xác, sắc nét và bám sát mẫu, cắt bổ thép tay đúng theo dấu.
* Bước 2: May thép tay vào cửa tay ( hình 7.2.4) 
- Tra cặp mí:
+ Thép tay nhỏ: Bẻ hai mép vải của thép tay 0,7cm về mặt trái, bản to thép tay 2cm hoặc tuỳ theo yêu cầu quy định, bẻ dọc chia đôi thép tay hoặc là định hình thép tay theo mẫu sao cho hai mép gập so le 0,1 cm, đặt đường xẻ tay vào giữa thép tay may cặp mí một đường từ đầu xẻ tay bên này sang đầu xẻ tay bên kia, sao cho không sểnh đường mí ở mặt trái thép tay, điểm cuối xẻ thép tay nhỏ thừa ra 1cm.
Trường hợp thép tay nhỏ liền ta chỉ bẻ gấp mép vải lần thứ nhất 0,3 cm, lần thứ hai 0,5 cm về mặt phải (hoặc mặt trái) tay áo theo quy định, may vuốt đuôi chuột từ cửa tay đến điểm xẻ.

+ Thép tay to: Là thép tay to theo mẫu sao cho hai mép gập so le 0,1 cm, đặt  đường xẻ tay vào giữa thép tay may cặp mí một đường từ đầu xẻ tay theo mép xẻ và vòng qua phần đầu thép tay, sao cho không sểnh đường mí ở mặt trái thép tay. Chặn thép tay theo quy cách, trùng đúng điểm xẻ.
- Tra lật mí:
+ May thép tay nhỏ: Tay áo để dưới thép tay để trên, mặt phải thép tay úp vào mặt trái tay áo. May một đường từ cửa tay đến điểm bấm chéo ngạnh trễ. Cạo lật thép tay về mặt phảỉ, bẻ bản rộng thép tay 1cm. May mí một đường từ điểm bấm ngạnh trê xuống hết cửa tay, điềm cuối xẻ thép tay nhỏ thừa ra 1cm .
Trường hợp thép tay nhỏ liền ta chỉ bẻ gấp mép vải lần thứ nhất 0,3cm lần thứ hai 0,5 cm về mặt phải (hoặc mặt trái) tay áo theo quy định.
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+ May thép tay to: Là thép tay to theo mẫu, tay áo để dưới thép tay để trên, mặt phải thép tay úp vào mặt trái tay áo. May một đường từ cửa tay đến điểm bấm chéo ngạnh trê.  Cạo lật thép tay về mặt phải, bỏ gấp thép tay theo dấu là may mí một đường, lật đường bấm ngạnh trê vào giữa. Chặn thép tay theo quy cách, trùng đúng điểm xẻ.
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Hình 7.2.4 May thép tay nhỏ vào cửa tay
* Bước 3 : Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp

- Kiểm tra kích thước, hình dáng, vị trí thép tay trụ theo quy cách và yêu cầu kỹ thuật.
- Làm sạch sản phẩm
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Hình 7.2.4 May thép tay to vào cửa tay
* Hình vẽ mặt cắt tổng hợp thép tay trụ:
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a.Tay áo



1. May thép tay bé vào mép xẻ cửa tay
b. Thép to



2. May mí thép tay bé
c. Thép tay bé


3. May thép tay to vào mép xẻ cửa tay
4. May mí, chặn thép tay to

	TT
	Các dạng sai hỏng
	Nguyên nhân
	Biện pháp phòng ngừa

	1
	Hình dáng kích thước sai
	- Sang dấu không chính xác
- May không đúng dấu
	- Sang dấu chính xác
- May theo dấu đã sang

	2
	May chặn thép tay không đúng
vị trí, không chắc chắn
	- Lấy dấu sai
- Lại mũi ít lần chỉ không trùng khít
	- Lấy dấu chính xá

- Lại mũi 3 đến 5 lần chỉ trùng khít hoăc di bọ

	3
	Thép tay to bé, không êm phẳng
	- Xác định kích thước sai
- Bẻ gấp không đúng dấu phấn
	- Xác dịnh kích thước đúng
quy định
- Bẻ gấp thép tay đúng dấu phấn

	4
	Thép tay bị ụt mí
	-Thao tác không thành thạo
- Không để mép vải dưới lé ra 0,1 cm
	- Thao tác phải thành thạo, vuốt các lớp vải êm khi ay thép tay.
- Để mép vài dưới lé ra 0,1 cm khi cạo hoặc là định 1 hình thép tay 

	5
	Thép tay bị sụt góc
	- Chặn lưỡi gà không sát
- Bấm góc quá lớn
	- Chặn lưỡi gà đúng góc 
- Bấm nóc đúng dấu phấn 


2.3. Phương pháp may măng séc:
2.3.1. Phương pháp may măng séc không dựng:
2.3.2. Đặc điểm
Măng séc là chi tiết được may lên cửa tay áo sau khi may phần thép tay, măng séc có tác dụng thu gọn phần cửa tay với cúc cài và trang trí cho tay áo. Đầu măng séc có thể vuông, tròn, vát góc (Hình 7.3.1)
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Hình 7.3.1

2.3.3. Cấu tạo:
- Măng séc : 2 chi tiết ( 1 chi tiết ngoài + 1chi tiết lót)

- Tay áo đã may thép tay : 1 chi tiết
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     Hình 7.3.2a: Tay áo sơ mi nam                      Hình 7.3.2b: Tay áo sơ mi nữ
2.3.4. Quy cách và yêu cầu kỹ thuật:
*Quy cách:
- Hình dáng vị trí măng séc theo mẫu
- Chiều dài măng séc: 25 cm
- Bản rộng măng séc: 6cm
- Xếp hai ly cửa tay hoặc tuỳ theo yêu cầu sao cho nếp gấp lật về phía thép tay
- Đường may mí măng séc: 0,15 cm

- May diễu măng séc: 0,5 cm
- May diễu chân măng séc: 0,7 cm.
- Tra măng séc vào cửa tay: 0,7 cm.
- Mật độ mũi may:  4 - 5 mũi/cm.
* Yêu cầu kỹ thuật:

- Măng séc đúng kích thước, đúng hình mẫu quy định.
- Măng séc cân đối, đối xứng: Xếp ly cửa tay cân đối, hai đầu măng séc nếu tròn thì phải tròn đều, nếu vuông, vát góc thì phải vuông thành sắc cạnh (nếu là hàng vải kẻ thì phải đối kẻ ).
- Măng séc êm phẳng hai mặt, không nhăn dúm, hình dạng đúng màu, bản rộng măng séc đều, đảm bảo độ mo lé, đầu măng séc không vênh vếu, đầu ruồi. Cạnh măng sét thẳng mép với thép tay, các cạnh măng séc cạo lé về phía lót 0,1 cm. Không nối chỉ trên đường diễu măng séc.
- Các đường may phải đều đẹp, bền chắc, đúng quy cách.
- Vệ sinh công nghiệp .
2.3. 5.Phương pháp may:
* Bước 1: Kiểm tra bán thành phẩm và sang dấu. ( hình 7. 3.3)

- Kiểm tra các chi tiết: Tay áo, măng séc lớp ngoài, măng séc lớp lót, đúng chiều canh sợi, theo yêu cầu của sản phẩm, đúng kích thước bán thành phẩm, không loang màu, lỗi sợi.
- Đặt mẫu thành phẩm cân đối lên mặt trái lá ngoài vạch theo mẫu trừ đường may 0,7cm
- Đặt mẫu sang dấu vào tay áo cân đối, sang dấu vị trí xếp ly cửa tay và điểm giữa tay áo.
* Yêu cầu: Đường sang dấu chính xác, sắc nét và bám sát mẫu
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Hình 7.3.2. Kiểm tra bán thành phẩm và sang dấu
* Bước 2 : May lộn măng séc. ( hình 7.3.3)
Gấp mép chân măng séc lần ngoài về mặt trái theo dấu phấn, may một đường cách mép gấp 0,7 cm. Đặt lá lót ở dưới lá ngoài ở trên hai mặt phải úp vào nhau, lá ngoài đặt hụt hơn lá lót 0,7cm. May lộn măng séc theo dấu phấn, sửa xung quanh măng sét 0,5 cm. Nếu hai đầu măng séc nguýt tròn, sửa đường may nhỏ (0,2 - 0,3) cm, tuỳ thuộc vào chất liệu sản phẩm, lộn ra cạo lé về phía lót 0,1 cm, sửa đều đường may tra măng séc, lấy dấu điểm giữa chân măng séc.
Chú ý: Khi may hai đầu măng séc lá lót hơi bai
[image: image133.png]I





Hình7.3.3 May lộn măng sét
* Bước 3 : Tra măng séc vào cửa tay: Có 2 kiểu tra ( hình 7.3.4 )
- Tra lật mí: Tay áo để dưới măng séc để trên, mặt phải măng séc lá lót úp vào mặt trái tay áo, góc đầu măng séc đặt lùi vào so với cửa tay 0,1cm. May một đường cách mép vải 0,7cm đến vị trí xếp ly, xếp ly quay ra phía cửa tay. (Thép tay nằm trên đường bụng tay, xếp ly cửa tay ở hai bên còn thép tay bổ ở giữa mang tay sau chỉ xếp ly ở mang tay to). Cạo lật đường may về phía măng sét, gập đường chân măng séc ngoài chờm kín đường may trước, may mí chân măng séc, sau đó may diễu xung quanh 0,6 cm hoặc tuỳ theo yêu cầu quy định.
- Tra cặp mí: Bẻ lá lót rộng hơn lá ngoài 0,1 cm, đặt đường cửa tay vào giữa hai lớp măng séc, may mí chân măng séc đến vị trí xếp ly, xếp ly quay ra phía cửa tay. Thép tay nằm trên đường bụng tay, xếp ly cửa tay ở hai bên còn thép tay bổ ở giữa mang tay sau chỉ xếp ly ở mang tay to, sau đó may diễu xung quanh 0,6 cm hoặc tuỳ theo yêu cầu quy định.
* Chú ý: Trường hợp thép tay một sợi viền, gập 1 bên thép tay mang tay to về mặt trái tay áo trước khi tra măng séc.
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* Bước 4: Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp
- Kiểm tra kích thước, hình dáng, vị trí măng séc theo quy cách và yêu cầu kỹ thuật.
- Làm sạch sản phẩm.
* Hình vẽ mặt cắt tổng hợp măng séc không dựng:
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Hình 7.3.5a Trường hợp tra lộn

Hình 7.3.5b. Trường hợp tra cặp mí
      a. Tay áo


          1. May diễu chân măng séc ngoài
      b. Măng séc ngoài

2. May lộn măng séc
     c. Măng séc lót

          3. May chân lót măng séc vào cửa tay



                              4. May mí đường chân măng sét ngoài vào cửa          

                                                     tay đồng thời may diễu xung quanh măng séc
2.3.6. Các dạng sai hỏng khi may măng séc, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa

	TT
	Các dạng sai hỏng
	Nguyên nhân
	Biện pháp phòng ngừa

	1
	Hình dáng, kích thước măng sét sai
	- Sang dấu không chính xác
- May không đúng dấu
- May lộn không đúng phương pháp
	- Sang dấu chính xác
- May theo dấu đã sang
- May lộn theo mép ngoài
đường sang dấu

	2
	Măng sét không êm phẳng
	- Các lớp vải cầm bai không đều
- Tra măng sét lá lót bị bùng
	- Bai căng lớp vải dưới khi may
- Vuốt măng sét êm phẳng khi may mí

	3
	Cửa tay bên dài ên ngắn
	- Không sang dấu dài cửa tay hai bên trước khi may
	- Sang dấu hai bên cửa ằng nhau trước khi tra măng sét

	4
	Tra măng sét bị môi mẻ, sụt mí
	- Khi tra không đúng phương pháp
- Mí măng sét lần chính bị bai
- Thao tác không thành thạo
	- Đặt lót măng sét hụt hơn cạnh thép tay 0,1 cm khi may tra
- Hơi bai lần lót khi may mí
- Thao tác phải thành thạo

	5
	Vị trí xếp ly sai
	- Sang dấu không chính xác
- May xếp ly không theo dấu
	- Sang dấu chính xác
- May xếp ly theo dấu đã sang

	6
	Đường diễn măng sét không đều
	- Ke chân vịt không đều khi may diễu
- Thao tác không thành thạo .
	- Ke chân vịt đểu khi may diễu
- Thao tác phải thành thạo

	7
	Đầu măng sét không vuông, tròn, cộm cục.
	- May không đúng đường sang dấu. Không chỉnh chỉ dày vào khi may qua đầu lá măng sét (đầu măng sét nguýt tròn)
- Khi sửa cách đường may không đúng quy định, không bẻ góc, khi lộn măng sét
	- Đầu lá cổ phải may tròn đều theo đường phấn, chỉnh chỉ dày vào khi may qua đầu lá măng sét (đầu măng sét nguýt tròn)
- Đầu cổ sửa cách đường may 0,2cm. Bẻ góc trước khi lộn măng sét
ét.


2.4. Phương pháp may măng sét có dựng:
2.4.1.Đặc điểm:
Măng sét là chi tiết được may lên cửa tay áo sau khi may phần thép tay, măng sét có tác dụng thu gọn phần cửa tay với cúc cài và trang trí cho tay áo, giữa các lớp vải có lớp dựng bằng mex.
2.4.2.Cấu tạo:
- Măng sét : 2 chi tiết ( 1 chi tiết ngoài + 1 chi tiết lót)
- Dựng măng sét: 1 chi tiết
- Tay áo đã may thép tay:  1 chi tiết
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2.4.3. Quy cách và yêu cầu kỹ thuật:
* Quy cách:
- Hình dáng vị trí măng sét theo mẫu
- Chiều dải măng sét: 25 cm
- Bản rộng măng sét: 6 cm
- Xếp hai ly cửa tay hoặc tuỳ theo yêu cầu sao cho nếp gấp lật về phía thép tay
- Đường may mí măng sét: 0,1cm
- May diễu mang sét: 0,5 cm
- May diễu chân măng sét: 0,7 cm.
- May lộn măng sét cách lớp mex: 0,1 cm
- Tra măng sét vào cửa tay: 0,7 cm.
- Mật độ mũi may:  4 - 5 mũi/cm.
*Yêu cầu kỹ thuật:
- Măng sét đúng kích thước, đúng hình mẫu quy định.
- Măng sét cân đối, đối xứng: Xếp ly cửa tay cân đối, hai đầu măng sét nếu tròn thì phải tròn đều, nếu vuông, vát góc thì phải vuông thành sắc cạnh ( nếu là hàng vải kẻ thì phải đối kẻ ).
- Măng sét êm phẳng hai mặt, không nhăn dúm, hình dạng đúng mẫu, bản rộng mămg sét đều, đảm bảo độ mo lé, đầu măng sét không vênh vểu, đầu ruồi. Cạnh măng sét thẳng mép với thép tay, các cạnh măng sét cạo lé về phía lót 0,1 cm. Không nối chỉ trên đường diễu măng sét. Măng sét khi may xong mex không bị bong rộp, dựng phải bám chắc, không bị lệch canh sợi hoặc biến dạng.
- Các đường may phải đều đẹp, bền chắc, đúng quy cách.
- Vệ sinh công nghiệp

2.4.4. Phương pháp may :
* Bước 1: Kiểm tra bán thành phẩm, ép mex và sang dấu. ( hình 7.4.1 )
- Kiểm tra các chi tiết: Tay áo, măng sét lớp ngoài, măng sét lớp lót, dựng măng sét, đúng chiều canh sợi theo yêu cầu của sản phẩm, đúng kích thước bán thành phẩm, không loang màu, lỗi sợi.
- Ép mex: Mặt phải của mex ( mặt mex có nhựa dính) đặt cân đôi lên mặt trái lá ngoài măng sét trừ đường may 0,7cm. Nếu là hàng vải kẻ đặt hai đầu măng sét đối kẻ rồi là, ép mex
- Đặt mẫu sang dấu vào tay áo cân đối, sang dấu vị trí xếp ly cửa tay và điểm giữa tay áo.
* Yêu cầu: Ép mex măng sét phải chắc chắn, không bị bong, rộp, vàng, ố bẩn. Nếu là hàng vải kẻ phải đối kẻ. Đặt êm phẳng măng sét và mex để ép tránh biến dạng. Đường sang dấu chính xác, sắc nét và bám sát mẫu
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Hình 7.4.1. Kiểm tra bán thành phẩm, ép mex và sang dấu
* Bước 2 : May lộn măng sét: ( hình 7.4.2 )
Là chân măng sét bọc sát dựng về mặt trái, may một đường cách mép gấp 0,7 cm. Đặt lá lót ở dưới lá ngoài ở trên hai mặt phải úp vào nhau, lá ngoài đặt hụt hơn lá lót 0,7cm. May lộn măng sét cách lớp dựng (0,1 - 0,15) cm tùy theo độ dày mỏng của Mex, sửa xung quanh măng sét 0,5 cm. Nếu hai đầu măng sét nguýt tròn, sửa đuờng may nhỏ (0,2 - 0,3) cm, tùy thuộc vào chất liệu sản phẩm, lộn ra cạo lé về phía lót 0,1 cm, sửa đều đường may tra măng sét, lấy dấu điểm giữa chân măng sét.
* Chú ý: Khi may hai đầu măng sét lá lót hơi bai
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Hình 7.4.2 . May lộn mămg sét
* Bước 3 : Tra măng sét vào cửa tay: Có 2 kiểu tra . ( hình 7.4.3 )
- Tra lật mí: Tay áo để dưới măng sét để trên, mặt phải măng sét lá lót úp vào mặt trái tay áo, góc đầu măng sét đặt lùi vào so với cửa tay 0,1 cm, may một đường cách mép vải 0,7cm đến vị trí xếp ly, xếp ly quay ra phía cửa tay. (Thép tay nằm trên đường bụng tay, xếp ly cửa tay ở hai bên còn thép tay bổ ở giữa mang tay sau chỉ xếp ly ở mang tay to). Cạo lật đường may về phía măng sét, gập đường chân măng sét ngoài chờm kín đường may trước, may mí chân măng sét, sau đó may diễu xung quanh 0,6 cm hoặc tuỳ theo yêu cầu quy định
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Hình 7.4.3. Tra măng sét vào cửa tay
- Tra cặp mí: Bẻ lá lót rộng hơn lá ngoài 0,1 cm, đặt đường cửa tay vào giữa hai lớp măng sét, may mí chân măng sét đến vị trí xếp ly, xếp ly quay ra phía cửa tay. (Thép tay nằm trên đường bụng tay, xếp ly cửa tay ở hai bên còn thép tay bổ ở giữa mang tay sau chỉ xếp ly ở mang tay to), sau đó may diễu xung quanh 0,6 cm hoặc tuỳ theo yêu cầu quy định.
*Chú ý: Trường hợp thép tay một sợi viền, gập 1 bên thép tay măng tay to về mặt trái tay áo trước khi tra măng sét.
* Bước 4: Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp
- Kiểm tra kích thước, hình dáng, vị trí măng sét có dựng theo quy cách và yêu cầu kỹ thuật.
- Làm sạch sản phẩm
* Hình vẽ mặt cắt tổng hợp măng sét có dựng:
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a. Tay áo 


1. May diễu chân măng sét ngoài
b. Măng sét ngoài

2. May lộn măng sét
c. Mang sét lót

3.  May chân lót măng sét vào cửa tay
d. Lớp dựng măng sét
4. May mí đường chân măng sét ngoài vào  

                                              cửa tay đồng thời may diễu xung quanh măng sét

2.4.5. Các dạng sai hỏng khi may măng sét, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa
	TT
	Các dạng sai hỏng
	Nguyên nhân
	Biện pháp phòng ngừa

	1
	Hình dáng, kích thước măng sét sai
	- Sang dấu không chính xác
- May không đúng dấu
- May lộn không đúng phương pháp
	- Sang dấu chính xác
- May theo dấu đã sang
- May lộn theo mép ngoài
đường sang dấu

	2
	Măng sét không êm phẳng
	- Các lớp vải cầm bai không đều
- Tra măng sét lá lót bị bùng
	- Bai căng lớp vải dưới khi may
- Vuốt măng sét êm phẳng khi may mí

	3
	Cửa tay bên dài ên ngắn
	- Không sang dấu dài cửa tay hai bên trước khi may
	- Sang dấu hai bên cửa ằng nhau trước khi tra măng sét

	4
	Tra măng sét bị môi mẻ, sụt mí
	- Khi tra không đúng phương pháp
- Mí măng sét lần chính bị bai
- Thao tác không thành thạo
	- Đặt lót măng sét hụt hơn cạnh thép tay 0,1 cm khi may tra
- Hơi bai lần lót khi may mí
- Thao tác phải thành thạo

	5
	Vị trí xếp ly sai
	- Sang dấu không chính xác
- May xếp ly không theo dấu
	- Sang dấu chính xác
- May xếp ly theo dấu đã sang

	6
	Đường diễn măng sét không đều
	- Ke chân vịt không đều khi may diễu
- Thao tác không thành thạo .
	- Ke chân vịt đểu khi may diễu
- Thao tác phải thành thạo

	7
	Đầu măng sét không vuông, tròn, cộm cục.
	- May không đúng đường sang dấu. Không chỉnh chỉ dày vào khi may qua đầu lá măng sét (đầu măng sét nguýt tròn)
- Khi sửa cách đường may không đúng quy định, không bẻ góc, khi lộn măng sét
	- Đầu lá cổ phải may tròn đều theo đường phấn, chỉnh chỉ dày vào khi may qua đầu lá măng sét (đầu măng sét nguýt tròn)
- Đầu cổ sửa cách đường may 0,2cm. Bẻ góc trước khi lộn măng sét
ét.


Bài tập thực hành:
 1. Lý thuyết

1. Anh (chị) Hãy trình bày quy cách, yêu cầu kỹ thuật và trình tự may thép tay 1 viền
2. Anh (chị) Hãy trình bày quy cách, yêu cầu kỹ thuật và trình tự may thép tay trụ ?
3. Anh (chị) Hãy trình bày quy cách, yêu cầu kỹ thuật và trình tự may măng sét có dựng, măng sét không dựng?
4. Anh (chị) Hãy xác định nguyên nhân vaF biện pháp sửa chữa các dạng sai hỏng thường gặp trong quá trình thép tay, mang sét
5. Anh (chị) Hãy vẽ hình mặt cắt tổng hợp mang sét có dựng, mang sét không dựng?
6. Anh (chị) Hãy vẽ hình mặt cắt tổng hợp thép tay trụ ?
2. Bài tập thực hành:
- Mỗi sinh viên luyện tập 4 bài May kiểu thép tay trụ, mang set có dựng, mang sét không dựng
- Bài tập may xong đảm bảo quy cách và yêu cầu kỹ thuật

3. Yêu cầu đánh giá kết qủa học tập
- Đánh giá kết quả thông qua nhận thức về kiến thức lý thuyết;
- Đánh giá thao tác, tay nghề khi may thép tay, mang sét
- Đánh giá ý thức tự giác, tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong học tập
                                 BÀI 6 : MAY ÁO SƠ MI NỮ
Mã bài : MĐ15 - 06
· Giới thiệu :

· Xuất hiện từ thế kỷ 15 ở châu Âu, trải qua rất nhiều thăng trầm và sự biến đổi về kiểu dáng, chất liệu, chiếc áo sơ mi đến giờ đẫ định hình một phong cách và chính sự đơn giản đến bất ngờ của nó đã tạo nên sức sống bền bỉ và vẻ sang trọng bất chấp thời gian.
· Điểm nổi bật của áo sơ mi là sự đơn giản và không kén người. Bất cứ ai 
khi muốn diện một chiếc áo sơ mi cũng đều có thể chọn lựa một chiếc vừa ý
1. Mục tiêu của bài :

· Mô tả được đặc điểm hình dáng áo sơ mi nữ thông thường 
· Mô tả được quy cách , yêu cầu kỹ thuật khi may áo sơ mi 
· Lập được bảng thống kê số lượng các chi tiết chuẩn bị trong quá trình may 
· Lắp ráp hoàn chỉnh áo sơ mi nữ đảm bảo đúng quy cách yêu cầu kỹ thuật 
· Xác định đúng dạng sai hỏng , tìm ra nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa 
· Đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập 
2. Nội dung bài :
2.1. Đặc điểm hình dáng :
 Áo cổ sen tròn, nẹp liền

Thân trước và thân sau có chiết 

Tay áo dài kiểu mang tròn một chi tiết 

Măng séc vuông có xếp ly ở cửa tay
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2.2.  Quy cách – Yêu cầu kỹ thuật : 

2.2.1. Quy cách:
· Hình dáng vị trí các bộ phận theo mẫu 
· Bản to nẹp: 2,5 cm 
· Măng séc : DxR = 24 x 5 
· May vòng nách : 0,8 cm 
· May chắp sườn áo bụng tay : 1 cm
· May diễu gấu áo : 1cm 
· Khoảng cách giữa các khuy và cúc: 7-8 cm 
· Mật độ mũi may: 5 mũi / cm 
2.2.2. Yêu cầu kỹ thuật :
- Đảm bảo đúng kích thước, hình dáng và quy cách đúng quy định.
- Cổ tra cân đối, đủ mo, đủ lé, vòng cổ không bai giãn
- Áo may xong phải êm phẳng, lượng xếp ly đều, tra tay tròn đủ mọng. Cổ áo ôm, gấu áo đúng làn, không nhăn, vặn.
- Nếu sản phẩm là hàng vải kẻ hoặc trang trí hoa văn một chiều, khi may phải đối xứng kẻ, trùng kẻ và đúng chiều hoa văn.
- Các đường may phải đều đẹp, bền chắc, đúng quy cách.
- Vệ sinh công nghiệp
      2.3. Bảng thống kê số lượng các chi tiết: 
	STT
	Tên chi tiết
	Số lượng
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	1
	Thân trước trái
	1
	
	

	2
	Thân trước phải
	1
	
	

	3
	Thân sau 
	1
	
	

	4
	Tay áo
	2
	
	Đối xứng

	5
	Bản cổ
	2
	
	

	6
	Măng séc
	4
	
	

	7
	Nhãn cỡ
	1
	
	

	8
	Nhãn chính
	1
	
	

	
	Tổng số
	13
	
	


2.4. Quy trình lắp ráp :
2.4.1. Chuẩn bị :

- Kiểm tra số lượng các chi tiết bán thành phẩm
- Kiểm tra chất lượng: Mầu sắc, loang ố, sai mầu, thủng rách, lỗi sợi, đối kẻ (nếu là vải kẻ)....
- Kiểm tra kích thước bán thành phẩm
- Sửa các chi tiết: thân trước, thân sau, tay áo, bản cổ, chân cổ, măng séc, thép tay bằng nhau từng đôi một.
- Sang dấu nẹp áo, túi, vị trí nhãn trên cầu vai lót, vị trí xếp ly cửa tay
Đường sang dấu chính xác, sắc nét và bám sát mẫu.
2.4.2. Trình tự may : 
· Gia công thân thước :
+  Là gấp nẹp theo kích thước quy định 

+  May nẹp khuy , nệp cúc theo đường là gấp 
+ May chiết đúng vị trí sang dấu

·  Gia công thân sau :
+ May nhãn vào cổ áo đúng vị trí sang dấu

+ May chiết đúng vị trí sang dấu

·  Gia công cổ :
+ may lộn cổ 

+ Sửa lộn và là cổ 

·  Gia công tay 
+ Tra tay vào thân áo 

+  May sườn áo , bụng tay 

Yêu cầu : đường may phải thẳng điều không bị cầm bai
·  Gia công măng séc :

+ May bọc chân măng séc
+ May lộn măng séc
+ Xếp ly cửa tay 

+ Tra măng séc vào cửa tay 

·  May gấu áo:

+ Là gấp gấu theo quy định 

+ May diễu gấu áo, khi may gấu áo lật đường sườn áo về phái thân sau 

Yêu cầu : Đường may làn đều, không vặn, không sụt sổ 

· Vệ sinh công nghiệp : Nhặt chỉ, làm sạch sản phẩm 

· Thu hóa : Kiểm tra thông số, các đường may lắp ráp, các đường may mí, diễu

· Là, hoàn thành sản phẩm 

2.5. Sơ đồ lắp ráp:
2.6. Một số sai hỏng khi may , nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa :

	TT
	Dạng hỏng
	Nguyên nhân
	Biện pháp phòng ngừa

	1
	Thông số áo không đảm bảo
	- Bán thành phâm sai kích thước
- Đường may không đúng quy cách
	- Kiểm tra kích thước BTP trước khi may

- May đúng phương pháp

	2
	Cổ áo tròn đều êm phẳng
	- Khi tra cổ các vị trí trên thân sản phẩm và cổ không bằng nhau
	- Kiểm tra sang dấu  trước khi may
- Trong quá trình may đảm bảo các vị trí trên thân sản phẩm và cổ bằng nhau

	3
	Tay áo bị lệch đầu vai. 
	- Không kiểm tra, sang dấu trước khi tra tay
- Đính  đầu tay không trùng khi tra tay
- Chu vi vòng đầu tay quá lớn hoặc quá nhỏ so với vòng nách thân áo
	- Kiểm tra sang dấu hai đỉnh đầu vai, đầu tay
- Tra tay điểm sang dấu  đầu tay phải trùng nhau
- Kiểm tra BTP trước khi may đảm bảo chu vi đầu tay lớn hơn chu vi vòng nách (1-1,5) cm

	4
	Các ly cất vai cửa tay bị lệch và không bằng nhau
	- Không sang dấu vị trí ly
- Lấy dấu không chính xác

- May không xếp ly đúng vị trí
	- Phải sang dấu trước khi may
- Lấy dấu chính xác theo mẫu sang dấu vị trí ly
- Xếp ly đúng trí khi may

	5
	Gấu áo không đều, bị vặn lệch nẹp
	- Không kiểm tra bán thành phẩm trước khi may
- Do lấy dấu không chính
xác
- Do thao tác may chưa đúng kỹ thuật
	Kiểm tra bán thành phẩm trước khi may
- Lấy dấu may cho chính xác
hoặc dùng cữ gá lăp
- Thao tác may phải thành thạo, đúng kỹ thuật

	6
	Các đường may không êm phẳng
	- Các lớp vải cầm bai không đều
- May không đúng phương pháp
	- Giữ êm hai lớp vải khi may
- May đúng phương pháp



· Bài tập và sản phẩm thực hành của học viên
      1.Lý thuyết
1. Anh (chị) Hãy trình bày yêu cầu kỹ thuật và quy trình lắp ráp áo sơ mi nữ ?
2. Anh(chị). Hãy xác định nguyên nhân và biện pháp sửa chữa các dạng sai hỏng thường gặp trong quá trình may áo sơ mi nữ?

2. Bài tập thực hành:
Thực hành: May lắp hoàn chỉnh áo sơ mi nữ
- Mỗi sinh viên tự luyện tập
- Thời gian thực hiện đạt định mức: 3.5 giờ. May lắp hoàn chỉnh áo sơ mi nữ
- Bài tập may xong đảm bảo quy cách và yêu cầu kỹ thuật.
3. Yêu cầu đánh giá kết quả học tập
- Đánh giá kết quả thông qua nhận thức về kiến thức lý thuyết;
- Đánh giá thao tác, tay nghề khi may hoàn chỉnh áo sơ mi nữ
- Đánh giá ý thức tự giác, tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong học tập
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BÀI 7: QUY TRÌNH LẮP RÁP ÁO SƠ MI NAM DÀI TAY
Mã bài : MĐ15 - 07
Giới thiệu
Xuất hiện từ thế kỷ 15 ở châu Âu, trải qua rất nhiều thăng trầm và sự biến đổi về kiểu dáng, chất liệu, chiếc áo sơ mi đến giờ đẫ định hình một phong cách và chính sự đơn giản đến bất ngờ của nó đã tạo nên sức sống bền bỉ và vẻ sang trọng bất chấp thời gian.
Điểm nổi bật của áo sơ mi là sự đơn giản và không kén người. Bất cứ ai khi muốn diện một chiếc áo sơ mi cũng đều có thể chọn lựa một chiếc vừa ý
1. Mục tiêu :

· Mô tả được đặc điểm hình dáng áo sơ mi nữ thông thường 
· Mô tả được quy cách , yêu cầu kỹ thuật khi may áo sơ mi 
· Lập được bảng thống kê số lượng các chi tiết chuẩn bị trong quá trình may 
· Lắp ráp hoàn chỉnh áo sơ mi nữ đảm bảo đúng quy cách yêu cầu kỹ thuật 
· Xác định đúng dạng sai hỏng , tìm ra nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa 
· Đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập 
2. Nội dung:
2.1. Đặc điểm hình dáng :
- Áo cổ đứng chân rời có dựng, đầu bản cổ nhọn, chân cô nguýt tròn. 
- Nẹp khuyết liền (nẹp bong), nẹp cúc may viền kín. 
- Thân trước bên trái người mặc có một túi ngực may ốp đáy nguýt tròn. 
- Thân sau cầu vai rời, xếp ly hai bên sống ly quay ra phía vòng nách 
- Áo dài tay phía cửa tay có thép tay rời, đầu thép tay vát nhọn.

-  Măng séc có dựng hai đầu nguýt tròn.

-  Gấu đuôi tôm may viền kín.
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2.2. Quy cách và yêu cầu kỹ thuật:
2.2.1.Quy cách:
- Hình dáng vị trí các bộ phận theo mẫu
- Bản to nẹp: (2,5 - 3) cm.
- Miệng túi: (1-2) cm
- Măng séc: D x R = (26 x 6) cm
- May chắp cầu vai, vai con: 1 cm, may mí đè chân cầu vai, vai con: 0,15cm
- May vòng nách: 0,8 cm
- May chắp sườn áo, bụng tay: 1 cm
- Mí chân cổ, cầu vai ngoài: 0,15 cm
- May diễu gấu áo: 1 cm
- Khoảng cách giữa các khuy và cúc thường là: (8 - 9) cm
- Mật độ mũi may: 4 - 5 mũi/cm.
2.2.2.Yêu cầu kỹ thuật:
- Đảm bảo đúng kích thước, hình dáng và quy cách đúng quy định.
- Cổ tra cân đối, đủ mo, đủ lé, vòng cổ không bai giãn
- Áo may xong phải êm phẳng, lượng xếp ly đều, tra tay tròn đủ mọng. Cổ áo ôm, mex không bị bong rộp, gấu áo đúng làn, không nhăn, vặn.
- Nếu sản phẩm là hàng vải kẻ hoặc trang trí hoa văn một chiều, khi may phải đối xứng kẻ, trùng kẻ và đúng chiều hoa văn.
- Các đường may phải đều đẹp, bền chắc, đúng quy cách.
- Vệ sinh công nghiệp
2.3. Cấu tạo và bảng liệt kê các chi tiết
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	STT
	Tên chi tiết
	Số lượng
	Ghi chú

	
	
	Vải chính
	Dựng
	

	1
	Thân trước trái
	1
	
	

	2
	Thân trước phải
	1
	
	

	3
	Thân sau 
	1
	
	

	4
	Cầu vai
	2
	
	

	5
	Tay áo
	2
	
	Đối xứng

	6
	Bản cổ
	2
	1
	

	7
	Chân cổ
	2
	1
	

	8
	Thép tay to
	2
	
	Đối xứng

	9
	Túi ngực
	1
	
	

	10
	Măng séc
	4
	2
	

	11
	Nẹp
	
	1
	

	12
	Nhãn cỡ
	1
	
	

	13
	Nhãn chính
	1
	
	

	
	Tổng số
	20
	5
	


2.4. Quy trình lắp ráp áo sơ mi nam
2.4.1. Chuẩn bị:
- Kiểm tra số lượng các chi tiết bán thành phẩm
- Kiểm tra chất lượng: Mầu sắc, loang ố, sai mầu, thủng rách, lỗi sợi, đối kẻ (nếu là vải kẻ)....
- Kiểm tra kích thước bán thành phẩm
- Sửa các chi tiết: thân trước, thân sau, tay áo, bản cổ, chân cổ, măng séc, thép tay bằng nhau từng đôi một.
- Là ép mex vào mặt trái lá ngoài bản cổ, chân cổ, măng séc và nẹp khuy.
- Sang dấu nẹp áo, túi, vị trí túi trên thân áo, vị trí nhãn trên cầu vai lót, vị trí xếp ly cầu vai, cửa tay

* Yêu cầu: Ép mex cổ áo, măng sét, nẹp phải chắc chắn, không bị bong, rộp. Đặt êm phẳng cổ áo, măng séc, nẹp và mex để ép tránh biến dạng.
Đường sang dấu chính xác, sắc nét và bám sát mẫu.
2.4.2. Trình tự may:
- Gia công thân trước:
+ Là gấp nẹp áo theo kích thước quy định

+ May nẹp khuy, nẹp cúc theo đường là gấp
- Gia công túi:
+ Là bẻ miệng túi theo dấu phấn

+ May mí miệng túi

+ Là túi theo mẫu thành phẩm
+ May túi vào thân trước bên trái người mặc theo vị trí túi đã sang dấu trên thân áo
* Yêu cầu: Cạnh túi song song với mép nẹp, thân túi êm phẳng với thân áo, đường mí đều không sụt sổ, chặn miệng túi chắc chắn.
- Gia công thân sau:
- May nhãn vào cầu vai lót theo vị trí đã sang dấu
+ May chắp cầu vai sau + xếp ly theo dấu phấn

+ May mí lớp cầu vai ngoài không may lên lớp cầu vai lót

* Chú ý: Các điểm giữa trùng nhau, lượng xếp ly đều hai bên và đúng điểm đánh dấu. Ly xếp quay về phía vòng nách
- May chắp lộn vai con
+ Là cho sát đường may vai con sao cho hai mép vải vai con thân sau bằng nhau
+ May mí đè vai con
- Gia công cổ: 
+ May lộn bản cổ chú ý hai đầu cổ có đặt chỉ mồi
+ Sửa lộn và là bản cổ

+ May diễu bản cổ: 0,5 cm

+ May bọc chân cổ: 0,7 cm

+  Lấy dấu vào 3 lá
+ May lộn chân cổ với bản cổ

* Chú ý: Điểm giữa chân cổ trùng với điểm giữa lá cổ
+ Gọt sửa và lộn ra mặt phải, là cho cổ êm phẳng sau đó sửa chân cổ lót dư hơn chân cổ ngoài 0,7 cm
+ Lấy dấu, tra cổ áp dụng đường may tra lật đè mí và đặt nhãn cỡ vào giữa cổ.
* Chú ý: Khi tra cổ điểm giữa cổ, điểm hai đầu họng cổ trên chân cổ và thân áo phải trùng nhau.
* Yêu cầu: Cổ tra cân đối, đủ mo, đủ lé, không vênh lệch. Hai đầu cạnh cổ, chân cổ bằng nhau. Cạnh đầu chân cổ thẳng mép nẹp không bị thửa. Các đường may êm phẳng đúng quy định, cổ đúng hình mẫu.
- Gia công tay:
+ Là bẻ thép tay to

+ May viền thép tay con
+ May thép tay to đồng thời chặn xẻ cửa tay (Tra lật mí hoặc cặp mí)
* Chú ý: Thép tay được bổ ở mang tay sau
+ Tra tay vào thân áo (Tra vắt sổ hoặc cuốn)
* Chú ý: Khi tra tay 1/3 tay áo giữ êm, khoảng hai bên vòng đầu tay chỗ thiên sợi hơi cầm để tay áo khỏi bị găng. Độ lõm tay về phía trước.
+ May diễu vòng nách theo quy định
* Yêu cầu: Đường may cách đều mép, tròn làn tay đủ mọng. Khi kéo căng không bị đứt chỉ.
+ May sườn áo, bụng tay đặt nhãn nếu có (may vắt sổ hoặc cuốn)
* Yêu cầu: Đường may thẳng đều không bị cầm, bai

- Gia công măng sét:
+ May bọc chân măng séc: 0,7 cm

+ May lộn măng séc
+ Sửa lộn, lá măng séc hoàn chỉnh
+ Xếp li cửa tay
+ Tra măng séc vào cửa tay (Tra lật mí hoặc cặp mí) sao cho điểm giữa cửa tay trùng với điểm giữa của măng sec

+ Diễu măng séc hoàn chỉnh
* Yêu cầu: Cạnh măng séc thẳng mép với thép tay. Xếp ly cửa tay cân đối, đường may êm phẳng. Đường may mí phủ kín và bám sát đường may trước
- May gấu áo:
+ Là gấp gấu áo lên theo quy định
+ May mí gấu áo, khi may gấu áo lật đường may sườn về phía thân sau (áo vắt sổ)
* Yêu cầu: Đường may làn đều, không vặn, không sụt sổ
- Lấy dấu, thùa khuy, đính cúc
- Khoảng cách giữa các khuy và cúc trên áo theo dấu thiết kế
* Chú ý: Thùa khuy, đính cúc đúng vị trí, thẳng hàng, chắc chắn, thân áo không bị nhăn dúm
- Vệ sinh công nghiệp: Nhặt chỉ, làm sạch sản phẩm
- Thu hóa: Kiểm tra thông số, các đường lắp ráp, các đường mí diễu
- Là, hoàn thành sản phẩm

2.5. Sơ đồ khối gia công sản phẩm
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2.6. Một số sai hỏng khi may , nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa:
	TT
	Dạng hỏng
	Nguyên nhân
	Biện pháp phòng ngừa

	1
	Thông số áo không đảm bảo
	- BTP sai kích thước
- Đường may không đúng quy cách
	- Kiểm tra kích thước BTP trước khi may

- May đúng phương pháp

	2
	Túi áo bị lệch, không tròn đều
	- Do lấy dấu không chính xác 

- Thao tác không đúng kỹ thuật
- Do không đánh chun hai góc đáy túi hoặc không là theo mẫu
	- Lấy dấu may phải chính xác

- Thao tác may phải thành thạo, đúng kỹ thuật

- Đánh chun hai góc đáy túi hoặc là theo mẫu

	3
	Cổ áo không đối xứng, đầu ruồi
	- Họng cổ hai bên không bằng nhau
- Khi tra cổ các vị trí trên thân sản phẩm và cổ không bằng nhau
	- Kiểm tra sang dấu họng cổ hai bên trước khi may
- Trong quá trình may đảm bảo các vị trí trên thân sản phẩm và cổ bằng nhau

	4
	Tay áo bị lệch đầu vai. Đường diễu tay bị nhăn dúm
	- Không kiểm tra, sang dấu trước khi tra tay
- Đính đầu vai và đầu tay không trùng khi tra tay
- Chu vi vòng đầu tay quá lớn hoặc quá nhỏ so với vòng nách thân áo
	- Kiểm tra sang dấu hai đỉnh đầu vai, đầu tay
- Tra tay điểm sang dấu đầu vai và đầu tay phải trùng nhau
- Kiểm tra BTP trước khi may đảm bảo chu vi đầu tay lớn hơn chu vi vòng nách (1-1,5) cm

	5
	Các ly cất vai, cửa tay bị lệch và không bằng nhau
	- Không sang dấu vị trí ly
- Lấy dấu không chính xác

- May không xếp ly đúng vị trí
	- Phải sang dấu trước khi may
- Lấy dấu chính xác theo mẫu sang dấu vị trí ly
- Xếp ly đúng trí khi may

	6
	Gấu áo không đều, bị vặn lệch nẹp
	- Không kiểm tra BTP trước khi may
- Do lấy dấu không chính
xác
- Do thao tác may chưa đúng kỹ thuật
	Kiểm tra BTP  trước khi may
- Lấy dấu may cho chính xác
hoặc dùng cữ gá lắp
- Thao tác may phải thành thạo, đúng kỹ thuật

	7
	Mex cổ bị bong, rộp
	- Khi ép mex nhiệt độ không đảm bảo đúng quy định.
	- Khi ép mex cần điều chỉnh nhiệt độ bàn là đúng yêu cầu

	8
	Thép tay to bé, không bằng nhau
	- Không kiểm tra BTP trước khi may
- Do lấy dấu không chính xác hoặc không sang dấu trước khi may
	- Kiềm tra BTP trước khi may
- Lấy dấu may cho chính xác theo mẫu thành phẩm

	9
	Các đường may không êm phẳng
	- Các lớp vải cầm bai không đều
- May không đúng phương pháp
	- Giữ êm hai lớp vải khi may
- May đúng phương pháp



· Bài tập và sản phẩm thực hành của học viên
1. Lý thuyết
1. Anh (chị) Hãy trình bày yêu cầu kỹ thuật và quy trình lắp ráp áo sơ mi nam ?
2. Anh(chị). Hãy xác định nguyên nhân và biện pháp sửa chữa các dạng sai hỏng thường gặp trong quá trình may áo sơ mi nam?
2. Bài tập thực hành:
Thực hành: May lắp hoàn chỉnh áo sơ mi nam
- Mỗi sinh viên tự luyện tập
- Thời gian thực hiện đạt định mức: 3.5 giờ. May lắp hoàn chỉnh áo sơ mi nam
- Bài tập may xong đảm bảo quy cách và yêu cầu kỹ thuật.
3. Yêu cầu đánh giá kết quả học tập:
- Đánh giá kết quả thông qua nhận thức về kiến thức lý thuyết;
- Đánh giá thao tác, tay nghề khi may hoàn chỉnh áo sơ mi nam
- Đánh giá ý thức tự giác, tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong học tập
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BÀI THAM KHẢO
I. KHÁI QUÁT CÔNG NGHỆ MAY CƠ BẢN
1.1. Khái quát
Công nghệ may cơ bản nghiên cứu những khái niệm, quy cách, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp may các đường may tay, may máy cơ bản trên cơ sơ đó may các bộ phận quần áo cơ bản. Từ đó vận dụng để lắp ráp các sản phẩm may hoàn chỉnh, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.
1.2. Các thao tác cơ bản
- Thao tác may tay các đường may tay cơ bản
- Thao tác may các đường may máy cơ bản
- Thao tác bổ trợ cho may (gọt, lộn, cạo, bẻ )
- Thao tác tạo dáng (là nhiệt, là hơi ,ép phom)
1.3. Những thuật ngữ nghề may khi sử dụng đánh giá chất lượng sản phẩm
1.3.1. Êm phẳng
Các bộ phận hoặc toàn bộ sản phẩm may xong mặc lên chỉ cần để ở vị trí tự nhiên là phẳng không nhăn dúm, các lớp vải không thừa, thiếu vênh vặn
1.3.2. Cân đối, đối xứng
Về kích thước, vị trí hình dáng của bộ phận trên sản phẩm có kích thước, vị trí phù hợp với hình dáng của sản phẩm. Bộ phận nằm hai bên chi tiết của quần áo đối xứng nhau, phù hợp với sản phẩm
1.3.3. Mo lé
Là sự tạo phom của các bộ phận với từng phần của cơ thể
Sau khi quay lộn mí diễu 1 chi tiết ví dụ: Nắp túi, cổ, măng séc mặt chính của chi tiết đó bao giờ cũng lệch về phía mặt phụ. Những chi tiết có hình dáng cong phải có đủ độ mo để tạo thêm dáng cho chi tiết như: Ve áo véc, cổ lá sen,..

Mo: Từng phần chi tiết phải khớp nhau
Lé: Phải để dư vải phù hợp, dư ngoài thiếu trong
1.3.4. Bén sát
Các chi tiết bộ phận may xong phải khớp nhau
Bén sát của đường may: đường may xong không đọng, không nhăn dúm thẳng đều, cong đều
Ví dụ: đường may ở vị trí đầu cạp, đầu cổ không vểu lưỡi búa, môi mè

1.3.5. Mọng
Đường may phải êm đều đúng loại hình, đường may phải thẳng đều cong đều đúng loại hình đường may (cầm bai đúng vị trí yêu cầu )
Ví dụ: Khi tra tay áo sơ mi nữ cần độ mọng ở đầu tay
1.3.6. Quắp, lảng
Khi tra tay áo xong xốc tay treo áo lên tay bị đưa về phía trước gọi là quắp. Tay bị đưa về phía sau gọi là lảng
1.2. DỤNG CỤ NGHỀ MAY
1.2.1. Giới thiệu chung
Dụng cụ dùng trong nghề may là các phương tiện giúp cho người thợ may thực hiện được các công việc của quá trình sản xuất các sản phẩm may mặc
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	- Các loại thước: Thước dây, thước dẹt

- Phấn may
	- Kéo: Kéo loại to, loại trung bình

- Dụng cụ sang dấu:Dùi, bánh xe sang dáu
	- Kim: Kim khâu tay, kim máy

- Đê đeo tay

- Mẫu thành phẩm

- Kéo trung bình, kéo bấm
	- Bàn là

- Đệm là

- Đế là chuyên dùng


Ngày nay, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, ngành còng nghiệp may đã không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và yêu cầu của từng mặt hàng, người ta đẫ phát minh và đưa vào sử dụng các máy may công nghiệp và máy chuyên dùng hiện đại để thay thế hàng loạt các thao tác thủ công như; máy thùa khuyết, đính cúc, đính bọ, máy bổ tủi, thiết kế và giác sơ đồ trên máy vi tính ... Nhờ đó mà ngành may đã nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm được nguyên liệu, sản xuất được hàng loạt các sản phẩm quần áo đạt chất lượng tốt phục vụ nhu cầu may mặc trong nước và xuất khẩu.
1.2.2 Các dụng cụ nghề may
1.2.2.1. Các loại thước
* Thước dây: ( hình 1. 1. a)
Cấu tạo: Thước dây làm bằng vật liệu không co giãn, mềm có bọc một lớp nhựa mỏng, chiều dài 150 cm được vạch chia nhỏ đến 1 milimet bản rộng từ (1 ÷ 1,7) cm
- Sử dụng:
+ Thước dây dùng để lấy số đo trực tiếp trên cơ thể người và dùng để kiểm tra kích thước của sản phẩm
+ Cách cảm thước: ngón trỏ vả ngón cái tay trái cầm đầu thước đặt vào đầu vị trí cần đo, hai dầu ngón cái và ngón trỏ tay phải đưa thước êm nhẹ đên cuối vị trí cần do. Sau đó đọc và ghi số đo lên giấy.
- Bảo quản: Thước dùng xong cần treo ở nơi cố định, tránh để gần chỗ nóng làm nhựa chảy khiến thước bị co lại hoặc bị xoắn, ... khi lấy số đo sẽ không chính xác
* Thước dẹt: ( hmh 1.1 .b )
- Cấu tạo: Thước có chiều dài (50 ÷ 60) cm, rộng (3,5 ÷ 5) cm làm bằng gỗ hoặc nhựa có vát một cạnh theo chiều dài và được chia vạch đến milimet.
- Sử dụng:
+ Thước dẹt dùng để đo vải, vẽ ( vạch ) các chi tiết của sản phẩm. Khi thiết kế thường dùng thước dẹt gỗ dài 50 cm, bản to 4 cm hình chữ nhật hoặc có một cạnh cong đều từ giữa thước ra hai bên.
+ Cách cầm thước khi vẽ: cầm thước bên tay trái, ngón cái ở trên, bốn ngón ở dưới, luôn cầm thước trên tay, đặt thước nghiêng 30° so với mặt bản cắt để vẽ và di chuyển (dê thước) dễ dàng, không làm xô lệch vải (chú ý không đặt thước nằm trên vải ).
+ Sử dụng cạnh cong của thước đề vẽ các đường cong như: Gấu áo, giàng quần ....vừa nhanh vừa chính xác.
- Bảo quản: Dùng xong, cần để thước ở nơi quy định, giữ thước luôn thẳng, tránh để xây xát mặt thước hoặc làm rơi, gãy, mẻ thước.
* Thước thẳng:
- Thước làm bằng nhựa, chiều dài khoảng (20 ÷ 50) cm, dùng để đo các kích thước ngắn.
- Thước còn được khắc trên bàn máy, rất thuận tiện để công nhân đo và kiểm tra kích thước khi may.
Ngoài ra trong thiết kế còn có một số thước chuyên dùng:
* Thước góc vuông: (hình 1.1.c )
Có một bên là hai cạnh của góc vuông để vẽ đường góc vuông và một bên là cạnh cong để vẽ đường cong của một số bộ phận của quần áo như: Vòng nách, đũng quần ...
* Thước cong: (hình 1.1.d )
Dùng để vẽ các đường cong nhẹ như: Gấu áo, giàng quần ...

Hình 1.l. Các loại thước
1.2.2.2. Phấn may: ( hình 1.2)
- Cấu tạo: Phấn may được làm bằng thạch cao, nhuộm nhiều màu, hình ba cạnh
- Sử dụng: Dùng phấn may để vạch các đường thiết kế các chi tiết của sản phẩm may mặc trên vải và đánh dấu các điểm đã quy định
+ Cầm phấn nhẹ nhàng bằng ngón trỏ và ngón cái tay phải. Nên gọt mép phấn "sắc cạnh" để nét vẽ gọn, rõ và trở phấn ngay sau khi vạch xong một đường.
+ Nên dùng phấn khác màu với màu vải để dễ nhận thấy nét vẽ khi may, tuy nhiên đối với vải mỏng, màu nhạt, không nên dùng phấn màu quá sẫm, sẽ bị hằn lên vải, làm bẩn sản phẩm.
- Bảo quản: Dùng xong cần cho phấn vào hộp, để nơi khô ráo.
Trong doanh nghiệp thường dùng phấn trắng hoặc phấn bay màu để khi may xong không để lại vết phấn trên sản phẩm

1. 2. 2.3. Các loại kéo:
Kéo là một trong những dụng cụ cần thiết của nghề may, dùng để cắt các chi tiết của quần áo (các chi tiết bán thành phẩm) và các chi tiết phụ, dùng để gọt, sửa đường may, bấm chỉ ... Có rất nhiều loại kéo. Trong cắt may có các loại kéo chính là kéo to, kéo trung bình, kéo bấm.
Kéo có cấu tạo chung gồm hai lưỡi kéo: Một lưỡi to có đầu vát và một lưỡi có đầu thon nhọn, lưỡi kéo nối liền với tay cầm, hai nửa kéo gắn với nhau bằng đinh tán.
* Kéo loại to: ( hình 1.3 a,b )
Dài khoảng từ (27 ÷  30) cm, có tay cầm cong (hai tay co) hoặc một tay co, một tay duỗi, tay duỗi có mũi nhọn dùng để sang dấu những vị trí cần thiết từ thân nọ sang thân kia và giữ những lớp vải không bị xô lệch khi bị cắt những nhát dài.
* Kéo loại trung bình: ( hình 1.3 c )
Tay co, dài khoảng (20 - 22) cm, dùng để pha cắt các chi tiết phụ và gọt sửa các mép vải của đường may.
* Kéo bấm: ( hình 1.3.d )
Gồm hai lưỡi kéo gắn với "cán " hình cong, dùng để nhặt chỉ, bấm góc.
- Sử dụng kéo:
+ Cầm kéo bằng tay phải, lưỡi kéo có đầu vát to ở trên để có lực nén khỏe hơn, lưỡi kéo có đầu thon, nhọn tì sát mặt bàn cát để khi cắt lách mũi kéo dưới lớp vải dễ dàng mà không làm xô lệch các lớp vải
+ Khi cắt mở hai lưỡi kéo vừa tầm, phù hợp với nhát cắt dài hay ngắn, tay điều khiển cho lưỡi kéo bám sát nét cắt, các nét kéo phải nối tiếp nhau, đường cắt đều, gọn, không bị răng cưa.
+ Dùng kéo để bấm: Tay cầm phía ngoài lười kéo, cách mũi kéo (1 ÷ 1,5) cm điều chỉnh để mũi kéo vừa tới điểm bấm.
- Bảo quản:
+ Dùng xong cất kéo ở nơi quy định, tránh làm rơi kéo, làm hỏng mũi kéo và đề phòng tai nạn.
+ Giữ mũi kéo khít nhau, có bao bảo vệ mũi kéo, không dùng kéo cắt các vật cứng, giấy, bìa, thường xuyên mài kéo để lưỡi kéo luôn sắc.

1.2.2.4. Dụng cụ sang dấu
* Dùi: ( hình 1.4. a )
- Cấu tạo: Dùi làm bằng kim loại, có mũi thon, nhọn và có cán thuận tiện khi sử dụng.
- Sử dụng:
+ Dùi dùng để sang dấu các chi tiết thiết kế như: Vị trí ly, túi...từ thân này sang thân khác.
+ Dùng dùi để khêu các góc lộn, để đẩy gạt, chặn vải ở các vị trí đường may cần thiết khi tra cổ, măng sét, cạp ... và dùng để tháo chỉ

- Bảo quán: Để dùi ở nơi quy định, giữ cho dùi luôn nhọn, không dùng dùi làm việc khác.
* Vạch: ( hình 1.4.b )
- Cấu tạo: Vạch thường được làm bằng xương, bằng sừng trâu, có mũi hình thoi, lưỡi vạch nhẵn nhưng không sắc.
- Sử dụng:
+ Dùng vạch đề chun, thu vải lại cho đều ở các vị trí cần thiết như: đầu tay, gấu áo ... , các đường may cong lồi trước khi lộn,
+ Cách cầm vạch để chun: Ngón cái để ở mặt trên, 4 ngón ở mặt dưới, lưỡi vạch cách mép vải 0,5 cm và đẩy nhẹ làm chun đều mép vải
+ Dùng vạch để vạch mẫu trên loại vải không được dùng phấn để sang dấu. Khi cầm, để ngón cái ở mặt bên, ngón trỏ tỳ trên sống vạch, 3 ngón còn lại ở phía dưới.
- Bảo quản: Giữ không để lưỡi vạch bị mẻ.
* Bánh xe sang dấu: ( hình 1.4 .c )
- Cấu tạo: gồm bánh xe nhỏ có răng cưa, làm bằng đồng cứng gắn trên 1 cái cần, cuối cần có tay cầm.
- Sử dụng:
+ Dùng trong thiết kế mẫu để sang dấu toàn bộ chu vi các chi tiết cơ bản ở phần dựng hình sang giấy mỏng để ra mẫu mỏng hoặc từ các bản vẽ có sẵn.
+ Dùng để sang dấu các vị trí cần thiết từ thân này sang thân đối xứng.
+ Khi sử dụng cầm cán đẩy bánh xe lăn theo đường chu vi của các chỉi tiết để lại lớp dưới đường hằn nhỏ.
- Bảo quản: Dùng xong phải để nơi quy định, tránh bị rơi làm cong gãy cán, bánh xe...

Hình 1.4: Dụng cụ sang dấu
1.2.2.5. Dụng cụ may tay:
* Kìm tay: ( hình 1.5 . a )
- Cấu tạo:
+ Kìm tay làm bằng thép cứng, mũi kim thon, nhọn, thân thuôn, trơn, nhẵn và cuối kim (trôn kim) có lỗ xâu chỉ.
+ Kim có nhiều cỡ số ( kim thường dùng số 5 - 10), theo yêu cầu của từng kiểu đường may, tùy theo độ dày, mỏng của từng loại vải khác nhau để chọn kim có chiều dài, đường kính phù hợp.
- Thùa khuyết và đính cúc dùng kim số 5 - 6
- Vắt gấu quần, gấu áo dùng kim số 7 - 8
- Khâu luồn các loại vải mỏng (tơ, lụa) dùng kim số 10
- Sử dụng: Kim tay dùng để may ghép các chi tiết, mảnh vải ... lại với nhau bằng đường may tay hoặc dùng để thùa khuyết, đính cúc, lược cố định trước khi may chính thức bằng tay hoặc bằng máy.
- Bảo quán: Dùng xong phải bảo quản cẩn thận, để kim không bị gỉ, gẫy, mũi kim bị tù, mất. Có thể cất vào hộp hoặc cắm vào gối cắm kim.
* Kim ghim: ( hình 1.5.b )
- Cấu tạo: Bằng thép cứng, một đầu có mũ, một đầu nhọn.
- Sử dụng: Dùng kim ghim để cố định sản phấm khi cắt hoặc may
- Bảo quản: Dùng xong phải cất vào hộp hoặc cắm vào gối cắm kim để không bị rơi vãi, có thể gây tai nạn
* Đê đeo tay (Bao tay): ( hình 1.5. c )
- Cấu tạo: Đê được làm bằng đồng hoặc thép mạ kền, xung quanh đê có nhiều nốt lõm kề sát nhau để tỳ trụn kim khi đẩy kim, bảo vệ ngón tay.
- Sử dụng: Đeo đê vào đầu ngón tay giữa của tay phải, cầm thân kim bằng ngón tay trỏ và ngón cái, trôn kim tỳ vào đê, phối hợp đẩy kim mạnh va nhanh.


1.2.2.6. Dụng cụ hoàn thiện sản phẩm:
* Bàn là ( hình 1.6)
- Cấu tạo:
+ Trước kia hoặc ở những nơi không có điện, người ta phải dùng bàn là nướng ( Hơ nóng trực tiếp trên bếp ), bàn là than ( đốt than trong bàn là )
+ Ngày nay, với sự phát triển của khoa học và công nghệ đã có nhiều dụng cụ, thiết bị là hiện đại. Bàn là được sử dụng phổ biến hiện nay là bàn là điện, bàn là điện hơi nước...
- Bàn là điện: Bộ phận hoạt động chính là đế bàn là, làm bằng nhôm hay bằng gang có khả năng tích nhiệt, đế được đánh bóng di chuyển bàn là trên mặt vải được dễ đàng. Để gia công những nguyên liệu khác nhau, trong công nghệ may sử dụng nhiều loại bàn là khác nhau về khối lượng và kích thước đế. Loại nhỏ nặng khoảng 1kg, loại trung bình nặng (3 ÷ 5 )kg, loại lớn (6 ÷ 7) kg với công suất từ (300 ÷ 1500) kw, nhiệt độ của bàn là có thể thay đổi từ (100 ÷ 220)°C
- Bàn là hơi: có cấu tạo như bàn là nhiệt nhưng được trang bị bộ phận xả hơi. Đế của bàn là có những lỗ nhỏ để hơi nước thoát ra trong quá trình là, hơi được dẫn vào bàn là qua ống dẫn bằng cao su. Khi tiến hành là, nhấn tay vào van xả hơi sẽ tự động thoát ra ngoài
- Sử dụng:
+ Dùng bàn là để là phẳng vải trước khi thiết kế, là rẽ hoặc là lật đường may, là chết nếp, là ép, là thu, là bai, là tạo hình ...
+ Tuỳ tính chất xơ sợi và mặt hàng dầy, mỏng để chọn bàn là và điều chỉnh nhiệt độ cho thích hợp. Hàng mỏng dùng bàn là nhẹ, công xuất nhỏ. Hàng dầy dùng bàn là nặng, công suất lớn.

Hình 1.6. Bàn là
* Đệm là (chăn là ):
Dùng để lót khi là phẳng sản phẩm. Thường dùng chăn chiên (chăn dạ) gấp làm 4 trải lên bàn phẳng trên cùng phủ khăn là bằng vải bông để là dễ dàng và vệ sinh sản phẩm. Không dùng vải ni lon làm khăn là, vì nhiệt độ cao của bàn là sẽ làm cháy sun vải.
* Đế là chuyên dùng:
- Dùng để tạo dáng, giữ dáng cho các đường may, các bộ phận của sản phẩm.
- Đế là được làm bằng gỗ, bọc vải và nhồi bông hoặc cỏ, có hình dáng thích hợp với dáng cấu tạo của các bộ phận và đường may của sản phâm
Có nhiều loại đế là chuyên dùng:

+ Đế là tổng hợp



( hình 1.7.a)
+ Đế là sống tay, bụng tay


( hình 1.7.b)
+ Đế là đầu tay, ngực


( hình 1.7.c)
+ Đế là vai con, vòng cổ tay

( hình 1.7.d)
+ Đế là đường rẽ may lộn


( hình 1.7.e)
+ Đế là đường tra tay


( hình 1.7.f)
+ Đế là mọng




( hình 1.7.g)
+ Đế là các đường may ngắn

( hình 1.7.h)
[image: image45.jpg]



Hình 1.7. Các loại đế là chuyên dùng
1.3. CÁC ĐẶC TÍNH CỦA ĐƯỜNG VẢI VÀ MỘT SỐ KÝ HIỆU
1.3.1.Các đặc tính của đường vải
Để vận dụng công nghệ may cơ bản vào quá trình gia công các sản phẩm may mặc đạt hiệu quả cao, cần phải chú ý tới những đặc tính cơ bản sau:
Nguyên liệu sản xuất chủ yếu trong ngành may là vải, vải do các loại sợi tự nhiên và sợi hoá học tạo thành. Vải dùng trong may mặc có rất nhiêu loại khác nhau, vải khổ rộng, khổ hẹp, có loại dầy, loại mỏng, hai mặt phái trái của vải khác nhau, nhưng cũng có loại hai mặt phải trái của vải giống nhau. Độ co của vải cũng rất khác nhau, có loại co nhiều, có loại co ít. Đặc biệt là độ co và độ bai giãn của các đường dọc vải, ngang vải, thiên vải và dược vải cũng rất khác nhau. Vì vậy khi thực hiện thao tác phải vận dụng cho phù hợp với tính chất của từng loại nguyên liệu.
1.3.1.1. Đường dọc vải: ( Canh sợi dọc ) ( hình 1.8 .a )
- Khái niệm: Đường dọc vải do hệ thống sợi dọc tạo nên, song song với mép biên vải. Đường dọc vải phụ thuộc vảo chiều dài vải.
- Đặc tính: đường dọc vải có tính chất ít dãn, nhưng sau khi giặt là có độ co lớn.
- Ứng dụng: Đường dọc vải được dùng khi thiết kế các đường ly quần, lưng áo, sống tay, may nẹp áo,....
1.3.1.2. Đường ngang vải: ( Canh sợi ngang ) ( hình 1.8 .a )
- Khái niệm: Đường ngang vải do hệ thống sợi ngang tạo nên, đường ngang vải là đường vuông góc với dọc vải. Đường ngang vải dược giới hạn bởi khổ rộng của vải.
- Đặc tính: Đường ngang vải có độ bai dãn nhưng không nhiều. Sau khi giật là có độ co ít hơn đường dọc vải.
- Ứng dụng:
+ Trong thiết kế: Dùng xác định các đường ngang của thân quần, thân áo, tay...
+ Trong may: may gấu quần, miệng túi ốp ngoài,...
1.3.1.3. Đường dược vải (Canh sợi dược) (hình 1.8 .a)
- Khái niệm: Đường dược vải theo phương lệch đi so với sợi dọc gọi là dược dọc, so với sợi ngang gọi là dược ngang.
Nếu chỉ lệch đi 1 góc nhỏ dưới 20 ( 2% ) có tính chất tương ứng với sợi dọc và ngang
- Đặc tính:
+ Đường dược vải dọc có độ bai giãn nhiều hơn ngang vải

+ Đường dược vải ngang có độ bai dãn nhiều hơn dược vải dọc
- Ứng dụng:
+ Đường dược vai dọc: Xác định khi thiết kế túi dọc, túi chéo quần âu, túi áo Jacket,...
+ Đường dược vải ngang: Xác định khi thiết kế mang tay, gia đũng thân sau
 1.3.1.4. Đường thiên vải ( Canh sợi thiên ) ( hình 1.8.b )
- Khái niệm: Đường thiên vải nằm lệch đi so với sợi dọc và ngang 1 góc 450. Có độ bai giãn lớn, rất dễ giãn và bị biến dạng khi tác động mạnh.
Hay nói cách khác: Có một miếng vải hình vuông, hai cạnh dọc và hai cạnh ngang của miếng vải đó bằng nhau và tạo bởi một góc vuông, thì đường chéo của hình vuông đó là đường thiên vải.
- Đặc tính: Đường thiên vải có độ bai dãn lớn nhất và có độ co ít nhất
- Ứng dụng: Dùng thiết kế viền trang trí nẹp, cửa tay, cổ, gấu áo và viền bọc có sợi lõi
Căn cứ vào tính co giãn của các loại canh sợi khi vận dụng thao tác có phương pháp phù hợp để giữ dáng, tạo dáng cho các bộ phận, các đường may.
Khổ vải ( ngang vải)
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Hình 1.8 . Các đặc tính của đường vải
* Chú ý đến nguyên lý tác động của các loại công cụ và thiết bị lên nguyên liệu:
Trong quá trình thao tác để liên kết các chi tiết, các bộ phận thành một sản phẩm hoàn chỉnh. Cụ thể là nguyên lý tác động của cơ cấu đẩy vải trong loại máy may thông dụng răng cưa và chân vịt
- Răng cưa dưới trong quá trình đẩy vải làm cho vải chùn lại
- Chân vịt ép trên làm cho thân vải giãn ra.
- Nắm được nguyên lý đó để khi thao tác may, xác định lớp vải để dưới dễ bai dãn, cần độ mo, lớp để trên ít dãn cần lé, nhằm tạo dáng cho sản phẩm phù hợp với từng phần của cơ thể.
1.3.2. Một số ký hiệu
1.3.2.1.Các ký hiệu quy định về mặt vải:
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1.3.2.2. Các ký hiệu quy định về đường may:
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1.3.3. Một số quy định chung
1.3.3.1. Cách căn chân vịt chiều thuận:
Nâng chân vịt lên, kim máy ở vị trí cao nhất, đưa nguyên liệu vào cắm kim định vị đường may sản phẩm để mặt bàn bên trái, đường may để  bên phải) căn theo cạnh chân vịt bên phải thực hiện thao tác may.
1.3.2. Cách đánh chí, ngắt chỉ
* Cách đánh chỉ: Khi đánh chỉ nâng chân vịt lên, đánh chỉ đúng vị trí quy định.
- Cách ngắt chỉ: Khi ngắt chỉ trong quá trình may không dược dùng tay ngắt chỉ ( dứt chỉ ). Khi đưa sản phẩm ra ngoài, tay phải quay bánh đà cho kim lên vị trí cao nhất, tay trái đưa sản phẩm về phía sau chân vịt cách khoảng từ (7 - 10) cm rồi dùng kéo cắt sát mũi may cuối cùng cho sạch đầu chỉ.
(Nếu kéo ngược sản phẩm về phía trước chân vịt sẽ làm cong và gãy kim).
1.3.3.3. Thao tác may
- Trước khi đưa sản phẩm vào may, kim máy và cò giật chỉ để ở vị trí cao nhất, hai đầu chỉ trên và chỉ dưới đưa về phía sau và ở dưới chân vịt.
- Đưa sản phảm vào may, kim máy ở vị trí cao nhất cắm kim trước sau đó hạ chân vịt xuống, tiến hành may.
- Đầu và cuối đường may lại mũi 3 đến 5 lần chỉ trùng khít.
- Khi may đứt chỉ, nối chỉ giao nhau từ (1-1,5) cm các mũi may nối chỉ trùng nhau. Khi may qua chỗ vải dày may chậm hơn để tránh hiện tượng cong và gãy kim.
- Trước khi may muốn quay sản phẩm để may tiếp phải cắm kim ở vị trí thấp nhất. Sau đó nâng chân vịt quay sản phẩm theo hướng may tiếp, hạ chân vịt xuống và thực hiện phần đường may còn lại.
1.4. PHƯƠNG PHÁP GỌT - LỘN - BẺ
1. 4.1. Mục tiêu - Tầm quan trọng
* Mục tiêu:
- Biết được yêu cầu và ứng dụng vào từng sản phẩm đạt yêu cầu về chát lượng và tăng tính thẩm mỹ.

- Hiểu được phương pháp gọt lộn đường thẳng, góc vuông, góc nhọn, đường cong lồi, đường cong lõm và các phương pháp cạo bẻ. Để vận dụng linh hoạt vào may các sản phẩm đạt năng suất và chất lượng.
* Tầm quan trọng:
Trong các loại sản phẩm may mặc từ đơn giản đến phức tạp, nhiều chi tiết cần gọt, lộn, bẻ, cạo như: cổ áo, nẹp áo, túi áo... nhất là loại vải dầy, vải pha thì công tác gọt, lộn, bẻ có đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, mới tạo điều kiện may lắp ráp sản phẩm được dễ dàng. Làm cho các đường may của sản phẩm êm phẳng, tăng thêm tính thẩm mỹ. Do đó công tác gọt, lộn, bẻ không thể thiếu được trong quá trình sản xuất hàng may mặc.
1.4.2. Phương pháp gọt, lộn đường thẳng: ( hình 1.33 )
* Yêu cầu: Đường gọt phải thẳng, đều, đảm bảo kích thước quy định.
* Phương pháp gọt lộn:
- Cách gọt: Tay trái cầm sản phâm, tay phải cầm kéo gọt mép vải cách đường may từ 0,3 đến 0,7 cm ( hoặc tuỳ theo yêu cầu quy định) của từng loại sản phẩm, từng loại vải.
- Cách lộn: Sản phẩm để ngang trên mặt bàn, ngón tay cái bên phải cạo lật phần vải về phía lót sát đường chỉ may, sau đó cạo lé về phía lót 0,1 cm cho thật chết nếp.
* Ứng dụng: Gọt lộn nẹp áo, măng sét, sống cạp.
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1.4.3. Phương pháp gọt, lộn góc vuông: ( hình 1.34 )
* Yêu cầu: Đầu góc vuông không vênh vểu, phải êm phẳng, đúng mẫu.
* Phương pháp gọt, lộn:
- Cách gọt: Cách gọt cơ bản giống như thao tác gọt, lộn đường thẳng, chỉ khác khi đến góc vuông phải cắt vát đi, để mép vải cách đường may từ 0,2 đến 0,3 cm khi lộn ra không bị cộm cục (vì tại góc vuông khi gấp lại tập chung nhiều mép vải vào 1 điểm).
- Cách lộn: Gấp hai mép vải cạnh góc vuông đúng đường chỉ may, rồi lật vào phía trong, ngón cái và ngón trỏ của tay phải giữ góc vuông ( ngón cái luồn vào giữa 2 mép vải ).Tay trái cầm sản phẩm lộn ra, giữ căng lần vải lót, góc vuông sẽ đúng mẫu, êm đều, sau đó cạo lẻ về phía lót bằng 0,1 cm ( hoặc ngược lại ).
* Ứng dụng: Gọt lộn gấu áo, măng sét đầu cạp, góc nắp túi vuông ..

Hình 134 . Góc vuông
1.4.4. Phương pháp gọt, lộn góc nhọn: ( hình 1.35 )
* Yêu cầu: Đầu nhọn phải thoát đều, vuông thành, sắc cạnh, đúng hình dáng
* Phương pháp gọt, lộn:

Cách gấp và lộn giống như gọt lộn góc vuông nhưng khác góc vuông là góc nhọn tập chung nhiều lớp vải hơn, nếu để to khi lộn ra sẽ gây nên cộm cụ, đầu mồi. Do đó khi gọt đầu nhọn chỉ để mép vải cách đường chỉ may bằng 0,2 cm, khí lộn ra đầu vải mới êm thoát đều.
Chú ý : Đầu nhọn là chỗ thiên vải, nên khi lộn phải giữ cho êm, không bị bai giãn, nếu bị bai thì chi tiết của sản phâẩm sẽ bị vênh vểu, sai hình dáng.
* Cách đặt chỉ mồi: May đến điểm cách đầu nhọn một mũi chỉ, cắm kim nâng chân vịt đặt sợi chỉ mồi vào giữa 2 lớp vải ( sợi chỉ mồi dài 20 cm ), hạ chân vịt may qua một mũi chỉ, cắm kim nâng chân vịt kéo đầu chỉ ngoài vào gặp đầu chi phía trong rồi may tiếp.
* Ứng dụng: Cổ áo, nắp túi nhọn ...

Hình 1.35 . Góc nhọn
1.4.5. Phương pháp gọt, lộn đường cong: ( hình 1.36 )
* Yêu cầu:
- Đường cong không gẫy khúc, phải tròn đều, sửa gọt mép vải phải cong đều

- Chun kỹ mép vải nếu là đường cong lồi.
- Bấm nhả mép vải nếu là đường cong lõm.
* Phương pháp gọt lộn:
- Đối với dường cong lồi: Sau khi gọt mép vải, lấy vạch chun từ đường may ra sát mép, vì đường cong lồi cung ngoài lớn hơn cung trong. Do đó thao tác chun hoặc may thưa để rút chỉ, làm thu đều cung ngoài lại, sao cho bé hơn cung trong.

Như vậy khi lộn ra mới êm, không bị lồi lõm thửaa từng chỗ cho đường lộn ra bị gẫy khúc.

- Ứng dụng: Gọt lộn cổ lá sen, góc nắp túi, đáy túi tròn...

- Đối với đường cong lõm: Vì cung ngoài bé hơn cung trong nên ta phải bấm nhả nhiều chỗ, bấm sao cho các khoảng cách đều nhau, khi ta lộn ra không bị găng, cung mới tròn đều. Khi lộn lấy đầu ngón tay cái bên phải cạo sát đường chỉ may, cho mép vải lật về phía lót, sau đó cạo lé 0,1 cm về mặt trái cạo chết nếp.

- Ứng dụng: Sống cổ áo, cửa quần, khoanh nách.

Hình 1.36. Đường cong tròn
1.4.6. Thao tác bẻ mép vải, thao tác cạo
1.4.6.1. Thao tác bẻ mép vải
* Yêu cầu: Đường bẻ phải thẳng đều, chết nếp.
* Thao tác bẻ:
Thao tác bẻ chết: Là phương pháp bẻ ở trên tay, ngón cái và ngón trỏ của tay phải, bẻ đầu mép vải về mặt trái theo quy định. Ngón cái và ngón trỏ của tay trái giữ mép vải, bẻ đến đâu bóp chặt lại cho mép vải thật chết nếp.
* Ứng dụng: Bẻ gấu áo, gấu quần, miệng túi... Thường bẻ ở mép vai ngang, thiên canh sợi

- Thao tác bẻ lật: Khi bẻ sản phẩm để trên bàn, mặt trái lên trên cá 2 tay kết hợp bẻ gấp bộ phận sản phẩm. Sau đó ngón cái tay trái để phía trong gấp mép vải lại, gấp từ phải sang trái, gấp đến đâu ngón cái tay phải cạo chết mép vải đến đó.
* Ứng dụng: Bẻ các đường có mép gấp lớn hơn 2cm như: nẹp áo...
1. 4.6.2. Thao tác cạo
* Cạo rẽ: Là cạo cho 2 mép vải ra 2 bên, khi đã may can chắp 2 lá vải, để cho đường may êm.
Ứng dụng: sườn áo, bụng tay ...
* Cạo lật: Là cạo cho 2 mép vải lật về 1 bên, sau khi đã can chắp

* Ứng dụng: Cạo đường dọc quần, nẹp áo ...
* Cạo lé: Là cạo đế cho 2 mép vải chênh nhau 0,1 cm, mà lớp vải lần lót bao giờ cũng sát đường chỉ may lộn. Khi cạo lé về phía nào thì phía ấy để lên trên sao cho lé đều, cạo lừ trái qua phải.
Ứng dụng: Cạo cổ áo, măng sét, cạp quần ...
* Cạo cặp chì: Là cạo cho 2 lớp vải thật bằng nhau, cặp lấy đường chỉ may lộn

Ứng dụng: Cạo măng sét, ve nẹp, cổ áo..
1.4. KỸ THUẬT LÀ, ÉP, DÁN
1.4.1. Kỹ thuật là
Là một khâu quan trọng trong công nghệ sản xuất hàng may mặc, sản phẩm may đẹp nhưng nếu là không tốt có thể làm giảm giá trị sản phẩm và ngược lại có một khuyết tật nhỏ trong khi may cung có thể sửa chữa trong quá trình là làm cho sản phẩm đẹp lên.
Quá trình là: là một quá trình tác dụng lên vải đồng thời bốn yếu tố nhiệt độ, áp suất, độ ẩm và thời gian
- Dưới tác dụng của áp suất, những chỗ nhàu vá bị gấp nếp trên vải được phẳng ra, sợi vải được nén ép xuống khiến độ dày của nguyên liệu giảm đi.
- Nhiệt độ có tác đụng làm rút ngắn thời gian là. Khi là ở nhiệt độ cao, bàn là phải được di chuyển liên tục trên mặt vải, nếu không có thể gây ra cháy sém hoặc bị bóng mặt vải.
- Độ ẩm cũng là một tác nhân quan trọng trong khi là, làm cho mặt vải mềm mại, dễ là hơn, sợi vải không bị dòn cứng và bị bóng sau khi là. Để tăng độ ẩm của vải trong khi là người ta thường vẩy nước, thấm nước bằng rẻ hay là qua một tấm vải ẩm đặt trên vải chính, tốt nhất là dùng bàn là hơi. Nhờ có nhiệt độ của bàn là, nước ở vải lót sẽ bốc hơi và thấm đều vào vải chính. Nếu là hơi thì sau khi là phải treo sản phẩm lên để hơi nước còn lại bốc hơi đi.
Tùy theo tính chất và độ dày của từng loại nguyên phụ liệu mà quy định nhiệt độ, áp suất, thời gian là cho phù hợp để đảm bảo cho nguyên vật liệu trong quá trình là không bị giảm độ bền, không bị thay đổi màu sắc, hình dáng bên ngoài. Thời gian tiếp xúc của đế bàn là với nguyên liệu không quá (15-20) giây

1.4.2. Kỹ thuật là
 Vật liệu keo (Mex, dựng dính) ngày nay được sử dụng rộng rãi trong ngành may, có tác dụng tạo dáng, làm gia tăng độ cứng, độ phồng cần thiết cho sản phẩm tăng giá trị của sản phẩm. Việc sử dụng mối liên kết keo thay cho mối liên kết chỉ đã góp phần giúp ngắn thời gian sản xuất và nâng cao năng suất lao động. Mối liên kết keo hình thành trong quá trình ép dán nguyên liệu và vật liệu keo, dưới tác dụng của nhiệt độ và áp suất, các tinh thể keo trên bề mặt vật liệu sẽ nóng cháy và ngấm vào cấu trúc của vật liệu. Khi tác dụng nhiệt độ kết thúc, các tinh thể keo dính lại tạo nên sự dính kết giữa các bề mặt liên kết. Cấu tạo của dựng dính gồm một lớp vải đế, bên trên phủ một lớp chất nhiệt dẻo. Vải đế có thể là vải dệt thoi, dệt kim hay vải không dệt.
Các thông số kỹ thuật ép dán: nhiệt độ, áp suất, thời gian. Thông thường đối với từng loại mex, nhà sản xuất đều ghi các thông số ép dán kèm theo. Tùy theo loại mex, tinh chất và độ dày của nguyên liệu sử dụng mà điều chỉnh các thông số này cho phù hợp.
Trước khi ép dán cần phải lả khử độ co của vải trước khi đặt chi tiết keo lên ép, chi tiết mex luôn được đặt lên trên lớp vải, tuyệt đối không được sử dụng hơi nước trong quá trình ép. Nếu sử dụng bàn là để ép phải lưu ý không được đẩy bàn là qua lại nhiều lần sẽ làm cho chi tiết ép mex bị bai giãn làm lệch canh sợi mà phải đặt bàn là ở một vị trí, sau khi keo ở vị trí này tan chảy thì nhấc bàn là lên và tiếp tục ép ở vị trí khác.
Các chi tiết của sản phẩm sau khi ép dán được xem là đạt chất lượng nếu: Keo không thấm lên bề mặt của chi tiết, bề mặt của chi tiết phải phẳng, không lồi lõm.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
· Giáo trình Công nghệ may – Trường Cao Đẳng nghề kinh tế kỹ thuật VINATEX năm 2009.

· TS. Trần Thủy Bình – Giáo trình thiết kế quần áo – Nhà xuất bản Giáo dục .

· TS. Võ Phước Tuấn, KS. Bùi Thị Cẩm Loan, KS, Trần Thị Kim Phượng

· Giáo trình công nghẹ may – Trường ĐH công nghiệp thành phố Hồ Chí

Minh- Nhà xuất bản thống kê 2006.

· Nguyễn Duy Cẩm Vân – Bài học cắt may – Nhà xuất bản trẻ 2007. 
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